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PHẦN I 
KHUN LÙ - NÀNG ỦA 


KHUN LÙ, NÀNG ỦA !â tập truyện thơ, truòng 
ca dân gian Thái được phổ biên rộng rãi ở nhiều 
nơi tại các tỉnh, huyện vùng Tây Bắc Việt Nam 
từ lâu đời. 

Trước đây một nửa thế ký, người Thái thường 
mỗi năm chỉ sản xuát một vụ lúa mùa và một 
vụ ngô, lúa nương. Sau khi gặt hai vụ tháng mười 
xong người ta rảnh rỗi. Hai, ba tháng cuôi năm 
thường người ta dựng nhà mới, sửa chữa nhà 
củ, cúng bái, cưới xin, anh em bạn bè thăm hỏi 
nhau, vui chơi cho đên hết Tết âm lịch. 

Vào những ngày nghĩ lao động sản xuất, 
những người biết chữ Thái tthường ở lớp người 
đã có tuổi nam nhiều hơn nữ) giử sách ra hát 
truyện thơ trường ca gọi là Nhấp xư thát thơ'). 
Nhi bên cửa số của một nhà nảo đó trong làng 
bản cát lên tiêng Nhắp xư, thường mọi người 
trong nhà và hàng xóm đều chăm chú lắng nghe. 
Người đang sấy gạo lắng nghe, người đệt vải lắng 
nghe, người đan chải lắng nghe, người đan lát 
đồ mây tre lắng nghe... Tiêng Khắp xư rộn ràng 
lòng người, đoạn vui có, đoạn buần cũng bùi ngủi 
theo người hát. 


Tập truyện thơ, trường ca Thái Khun Lù - Nàng 
Ủa không ghi lại tên tác giả. Ở xã hội Thái thời 
xưa. mọi sáng tác nhất là các tác phầm văn học 
viết thành sách đều phải đem nộp người đứng 
đầu Mường gọi là người chủ Mường. (Châu Mương) 
xưa là ông Phia Mường. Tầng lớp trên thưởng 
thức, bình luận, chỉnh ly, sau đó được lưu truyền 
trong dân gian. 

Truyện thơ, trường ca thường phố biến trong 
những người biết chứ. Những người biết chữ Thái 
thời xưa cùng thường là người con nhà khá gia, 
có học. Tuy không hạn chế, ai học được truyền 
dạy cho nhau rộng rãi, nhưng ở lớp thường dân 
lao động mệt nhọc, lo cơm ăn, nhà ở, áo mặc 
còn khó khăn thi ít có điều kiện học chữ. 

Truyện RKhun Lu - Nàng Ủa củng nhiều truyện 
khác lưu truyền trong dân gian Thai, thường được 
người ta kế miệng nén đã xuất hiện hai hình 
thức truyện thơ và truyện kể miệng. Truyện kế 
miệng phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân 
đân nhiều hơn truyện thơ. 

Có người nói: "Có truyện kể miệng rồi người 
ta mới viết thành thơ”. Ở đây, qua sưu tầm, ghỉ 
chép đầy dủ, thu thập đầy đủ, tôi thây truyện 
dựa vào thơ kể rò rang, mạch lạc hơn. Nên tới 
có thể kết luận: "Truyện thơ ra trước, người không 
hát thơ Khăp xư được mới kể miệng, kể miệng 
để dàng hơn đọc thơ. 

Tập truyện thơ "Khun Lù - Nàng Ủa" có thể 


ra đời từ khoảng thế ky thứ XIII ở thời la Lẹt 
làm Chúa, Qua nhiều truyện dân gian kể lại về 
đời Chúa Lo Lẹt, người Thái gọi 'Pú Châu Ngu 
Hắu" đã ổn định, thịnh trị. Ở Mường Muối (Tức 
vùng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn ba sau này). 
Trong truyện có kể về gia đình ông Phìa Chiếng 
Ly sinh được hai cô con gái - Nàng Cảm Xôm 
và nàng Ngân Liêng. Nàng Cảm Xôm lây ông 
Pâng Nguyên đẻ ra Khun Lù và nàng Ngân Liêng 
lây ông Bai Vương đề ra Nàng a. tHiện nay 
tại huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La vần còn xã 
Chiêng Ly). Chữ viết và lời nói trong truyện cổ 
là chữ vùng Mường Muối hay viết. Ví như chữ 
“Năm” (nước) viết gồm nguyên âm "ăm” ghép với 
phụ âm "N" còn thêm một phụ âm  M” nửa ữ 
một số vùng khác viết “l/" là đủ, bỏ bớt một phụ 
âm “M" thêm cho là thửa. 

Giang nói Mường Muôi còn khác các nói khac, 
như trong truyện dùng chữ "Dện lê”, Mường ha 
nói "Chẹn Lê”, "Xăn hư”, “pụn ha” v.v... 

Ở thời tác phẩm “Rhun Lù - Nàng Ủa” ra đời 
đã có quan hệ giao lưu văn học nhiều với miền 
xuôi và triểu đình vua Ninh, nên đã chịu ảnh 
hưởng và đã dùng pha tiêng phổ thông mà Thái 
hoá trong thơ văn như: "Lêm ngay” (đêm ngày), 
chữ "Hạc" đôi khi điểm chữ "yêu" = (yêu), chứ 
“Nău chơ" = (Nău chờ), chứ ông Bụt (để nguyên 
chữ ông Bụt), chữ “Lôi nhon” s (đôi nhân tức 
hai người) chữ "lang xa” = tđường xa) v.v... 


Trong tác phẩm củng có điểm tiếng Lào dùng 
thanh tiếng Thái như "Nhạp lay = (cúi lạy) “Tu 
khoi” = thê tôi), "Tan" = (Than là Ngài), “Điều 
nị” = (thiện nay), "Lúc" = (dạy), 'cót” = (simh) v.v... 

"Khun Lù - Nàng Ủa” là một trong những bận 
truyện thơ, trường ca hay, được phá biên rộng 
rãi trong dân gian Thái vùng Tây Bác Việt Nam, 
được những người đứng tuổi rất ưa thích. Vì là 
một truyện tình buần nên các cụ già thường khuyên 
nam nữ thanh niên chưa có vợ chẳng nên ít đọc 
hoặc hát chỉ cốt thương thức từng đoạn thơ hay. 


I. TRUYỆN KẾ TRUYỀN MIỆNG 
KHUN LÙ - NÀNG ỦA 


gày xửa ngày xưa, trên Trời có vị Then Luông' = 
L. cai quản khắp muôn loài; Ngài sống sung sướng 
trên cõi Tiên, vợ đẹp và nàng hầu không thiếu 
gì. Thế nhưng vợ chẳng Ngài hiếm hơi, sinh được 
có một cô công chúa là nàng Piên. Cô rất xinh 
đẹp, càng lớn cảng xinh, khắp trời đất không ai 
đẹp bằng cô. Cô thông minh, tài giỏi, được cha 
mẹ quý mến, chiều chuộng truyền cho biết nhiều 
bùa phép. Năm mười bốn, tuổi thiếu nữ cô càng 
xinh đẹp vô ngần. Khi đã lớn Then cha muốn gả 
có cho một Hoàng tử nhưng cô không ưng. Luật 
Nhà Trời rất nghiêm khắc, cô đã phạm tội không 
nghe lời cha. Cô bị Then cha xử phạt, hoá kiếp 
cho xuống làm người dưới trần gian trong thời 
gian hai mươi ba năm. 


Dưới trần, thời ấy tại Mường Chiềng Ly !? có 
(1) Then Luông: Thiên Hoàng bay Ngục Hoàng. 


(2) Chiếng Ly: hiện nay tại huyện Thuận Châu, tình Sim La có xã 
Chiếng Ly. 
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ông Phìa 'Ù lớn cai quản một vùng đất rộng, đông 
dân, giàu có. Hai ông bà Phìa sinh được hai cô 
con gái, cô chị tên là Cầm Xôm, cô em Ngân Liêng. 
Hai chí em mỗi người mãi vẻ, càng lớn càng xinh 
đẹp. Khi còn nhỏ hai cô thường ở bên mẹ, năm 
mười bốn tuổi, Phìia cha cho hai con gái ở lầu 
riêng. Hai nàng sống sung sướng, trong nhà có 
nhiều kẻ hầu người hạ. Bên lầu của hai cô có vườn 
cây với đú các thứ quả và có một khu vườn trồng 
nhiều thứ hoa. Hai chị em cô thường hay vào chơi 
trong vườn, hái quả chín, ngắt những bông hoa 
ưa thích và ngắm phong cảnh đẹp đồi núi, đồng 
ruộng, suôi sông. 


Một hôm hai nàng đang ở trong lầu, ngồi bên 
cửa số thêu khăn piêu ''!, thỉnh thoảng nghỉ tay 
nhìn ta bầu trời quang mây tạnh. Bỗng trời tối 
sầm, sâm chớp ầm ầm, mưa xả xuống như trút 
nước, nước lủ tràn về đục ngầu các sông suối. 


Rồi một buổi mưa tạnh, trời quang đãng, nước 
sông trong, hai chị em rủ nhau ra chơi ngoài bờ 
sông. Đi men bờ một lát thấy nóng, đến bãi cát 
có đá sói sạch. Cầm Xôm rủ em cởi váy áo xuống 
tắm mát dưới sông. Hai chị em song song vui bơi 
trên mặt nước. Đúng vào lúc ấy, Then Luông trên 
Trời đang ngồi chơi bên cửa số nhìn xem phong 


t1) Phĩa: Alột chức guan cai trì của người Thai, ngay xưa đất phủa, 
sau này mới có chức Trí châu. Trì huyện, Trí phú. 
(2) Khăn piêu: Khăn đội đấu cua phụ nữ Thai. 


12 


cảnh trần gian. Ngài thấy hai cô gái đang bơi tắm 
dưới trần quá là xinh đẹp hiếm có. Ngài gật đầu, 
mim cười ưng ý. Ngài đã chọn được người xứng 
đáng gửi con gái mình đầu thai vào đó. 

Then Luông cho gọi công chúa Nàng Piên tới, 
chỉ tay xuống trần, bảo con đầu thai vào hai cô 
gái đang bơi đùa kia và đặn lại: "Con nhớ đúng 
hạn hai mươi ba năm con lại phải trở về Trời, 
dù trần gian vui thú đến đâu con cúng không được 
ở lại quá hẹn'. 

Công chúa thưa: "Vâng, con xin ghi lòng tạc 
dạ lời cha". Rồi cô lạy cha mẹ, tạm biệt ra đi. 

Cô hoá phép, bay xuống trần, nhẹ nhàng đỗ 
xuông bên bờ sông phía trên chỗ hai chị em Cảm 
Xôm, Ngân Liêng đang tắm. Mải vui đùa, tắm mát. 
hai cô không biết có chuyện gì đã xáy ra. 

Nàng Piên hoá phép biến mình thành một quả 
sung chín đỏ. Quả sung đặt trên một hòn đá sói 
lớn toả hương thơm ngào ngạt. Hai chị em Cầm 
Xôm, Ngân Liêng rủ nhau lên bờ tìm xem vắt lạ 
gì vậy. Cô chị ngửi thây mùi thơm lạ thường bay 
đến như gần đâu đây, lúc thơm mùi hoa, lúc thơm 
mùi quả chín. Chị hiển hỏi: "Em có thây mùi hương 
thơm gì không ?”. Em trả lời: "Có chí a ! Hương 
thơm ngát dịu, khoái lạ vô cùng”. Nhìn xung quanh 
không thấy có vật gì ? Trời vẫn nóng nực, nhìn 
đòng sông nước chảy trong mát thích thú, hai chị 


1ä 


em lại rủ nhau xuống nước tâm chơi một lát nửa. 
Hai cô vừa lội xuống sông lại thấy mùi thơm ban 
nãy bay tới gần mình. Bỗng cá hai người đều cùng 
nhìn thấy một quả sung chín đỏ đang tử phía trên 
trôi theo dòng nước chảy bập bênh đến gần chỗ 
hai cô. Hai cô đón vớt lấy quả sung chín rồi lên 
bờ. Cô chị nói: "Ôi ! Quá sung chín có hương vị 
la thường đây rồi ! Ta có nên ăn thướng thức mùi 
vị thơm ngon của quả sung này xem ra sao không?" 
Ngân Liêng trả lời chị: "Quả này là một thứ quả 
hiểm khác lạ trên đời, em nghị chì em ta nên mang 
về trình biếu Phìa cha". Cô chị mỉm cười, nói: "Em 
ơi f† Quả lạ gì, chỉ là một quả sung, đem về biếu 
thị sẽ làm cho Phía cha cười chế chị em ta chỉ 
bằng ta hãy bóc ấn”. Cô em thấy chị mình nói đúng. 
ưng ý theo lời chị. Cô chị bửa quả sung ra làm 
đòi, đưa cô em mọt nửa. Ngân Liêng đưa lên miệng 
ăn trước. Cầm Xôm hỏi: "Em ăn thây thế nào ?" 
Cô em trả lời chị: "Ôi ! ngon ngọt lạ thường, vì 
ngọt dịu mát, vừa ngọt vừa thơm êm ái, em nhai 


`. 


nuôt xuống bụng thấy khoan khoái tâm hồn”, 
Cô chị liền ăn phần nửa quả của mình, ăn xong 
thốt lên: "Quả ngọn, ngọn quá ! Chị chưa được 
ăn bất kỳ thứ quả nào ngon như thê này bao giờ”. 
Tắm mát xong hai chị em trở về nhà. 
Ba tháng sau, ca hai đều thầy trong người khác 


lạ, cơm chăng buần ăn, chân tay nặng nề mệt mỗi, 
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dạ bồn chồn buồn nôn, chỉ thèm của chua, bụng 
thấy khó chịu, người gầy yếu sút đi. Cô em không 
dám nói ra với ai, một hôm khẽ hỏi riêng chị: "Gần 
đây em thây trong người mệt mỏi khác thường, 
chị thấy trong người chị thế nào ? " Cô chị trả 
lời "Em ơi ! Chị cũng bị mệt mỏi như em, không 
khác gì !" Hai chị em ôm nhau khóc, than thân, 
kể lể với nhau răng chị em mình được cha mẹ nuôi 
dạy tử tế, ăn ở hiền lành, nết na mà làm sao lại 
bị trời đất bắt tội thế này ? Chị biết em, em gần 
'chị, chưa ai có tỉnh tứ riêng tư gì giấu giếm nhau. 

Đành lòng bai chị em phải nói nhỏ chuyện này 
riêng với mẹ. Bà mẹ nói với hai con: “Pừ khi mẹ 
sinh ra hai con, mẹ yêu quý các con, hai con đều 
được chăm sóc chu đáo, kháng lẽ nào các con lại 
bị bụng báng ? Hay là các con thường ra tắm sông, 
ma thuồng luồng đực gian tà đa ghẹo hai con chăng? 
Để mẹ ởi bói quẻ xem thực hư thế nào ?" 


Cầm Xôm liền thưa rõ ngọn nguồn chuyện hôm 
ra tăm ngoài sông chị em chót đại đã cùng chia 
nhau ăn một quả sung chín thơm ngọt lạ thường. 
Từ bây đến nay trong người đều thầy bụng đa khác 
lạ và đã nên nông nỗi này. 

Bà mẹ lại hỏi hai con: “Hai con hãy nói thực, 
đừng giấu mẹ nếu hai con đã chót yêu đương ăn 
ở, chung đụng với ai”. Hai chị em đều một lời thưa 
với mẹ: "Chúng con chưa hè biết yêu ai bao giờ”. 


15 


Ba mẹ nghĩ đến chuyện hai con mình đã ăn 
quả sung chín lạ thường kia, hắn là việc Trời xui 
khiến đấu thai, số phân đã định đoạt rồi, không 
thể làm khác 'Ù đi được nửa. Hai chị em khóc lóc 
mòn mỏi, nhan sắc tàn úa, thân hình hêo hon. 


Trai trai, gái gái trong Mường !? đua nhau làm 
lụng, chơi vui. Những đêm trăng sáng các cô gái 
rủ nhau ra sàn ngồi kéo sợi, se bỏng, các chàng 
trai gẩy đàn môi, thổi sáo vui ca hát. 

Cảm Xôm, Ngân Liêng buồn tủi, xấu hổ, không 
dám ra khỏi nhà. Ngày ngày sống trên lầu, thỉnh 
thoảng ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh 
vơi sầu. Nhin đường đi lối lại, ngắm mây bay núi 
biếc, nhìn trần ruộng bát ngát, hai cõ lại càng thêm 
buồn. Hai chị em giao hẹn với nhau sau này sinh 
ra hai đứa trẻ, nếu một trai, một gái sẽ cho chúng 
kết duyên vợ chồng, nêu sinh thành hai gái sẽ 
gả cho một Tạo t3) để hai chị em suốt đời được 
sống chung một nhà, không bao giờ xa nhau. 


Hai chị em mang thai sang tháng thứ tư thì 
Phìa cha biết chuyện. Ông bèn bàn với vợ, tìm cách 
gả chồng cho hai cô con gái, tránh mang tiếng xấu 
với thiên hạ. Ông nói với vợ: "Có cậu Khun Bai 
đẹp nết, xem ra muốn ưng Ngàn Liêng, gia đình 


(11 Kháng thẻ làm kbac. khoang thẻ cho hai con phá thai sẽ eö tội 
vươi Trời. Thơ xtfa người Thai đã sơm biết dụng cay thuốc pha thai, 
(2) Mường: Làng (o. 

(8) Tao: "Cậu” con trai nhà quyền quy 
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không giàu cũng chẳng nghèo khó, ta có thể xứng 
gả cho con thành đôi lứa. 


Rồi ta sẽ cho của hồi môn để con có thêm tiền 
của không sợ đời con khổ. Bà vợ ưng thuận, hai 
ông bà tìm cách đánh tiếng để Khun Bai qua lại 
rồi cưới gả. Còn cô chị Cầm Xôm, hai ông bà bàn đi 
tính lại, chọn thấy cậu Khun Pâng có thể xứng đôi. 

Phía gia đình hai cậu con trai được tin, hân 
hạnh lấy được con gái ông lớn trong Mường, liền 
sang hỏi. Khun Bai lễ lạy ông bà Phìa xin được 
cưới cổ Ngân Liêng. Ông bà Phìa nhận lễ ưng thuận. 
Và rồi cậu Khun Pâng lại mang đồ lê tới, lễ lạy 
ông bà Phìa xin được làm con rể hầu ha bố mẹ 
vợ, xin được cưới cô Cầm Xôm. Ông bà Phìa cũng 
tưng thuận. 

Hai chị em lây chồng mà buồn tủi và thấy hổ 
thẹn vì mình đã mang thai sang tháng thứ bảy 
rồi. Hai cô ngượng ngùng và lo sau này về làm 
dâu sống với nhà chồng sẽ ra sao đây. 

Năm mới tới, mùa xuân sang, hoa đào nở, mơ 
mận khoe sắc trắng. Hai cô mừng thầm vẫn còn 
được cùng chung sông bên bố mẹ đẻ. Ngày tết mọi 
người vui mừng, riêng hai chị em vẫn chưa khuây 
nỗi buồn, hai cô đã mang thai sang tháng thứ tám. 
Bà mẹ an úi hai con yên lòng vì thấy chồng các 
cô không có điều tiếng gì chê bai. 

Thế rồi hai cô đã mang thai sang tháng thứ 
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chín, chờ ngày sinh nơ. Các bà cô, bà thím luân 
gần gũi hai cô, săn sàng đỡ đẻ. Một hôm, khi mặt 
trời vừa hé tia nắng bình minh, Ngân Liêng sinh 
ra một bé gái kháu khỉnh., bà con cô th thay nhau 
bế ằm, mừng vưi. Cô đặt tên con là Nàng Ủa. Ngay 
lúc ấy Cầm Xôm cũng sinh một bé trai. Cả nhà 
mừng vui, cô đặt tên con là Khun Lù. 

Khun Lù mau lớn, mặt mũi trắng trẻo, thân 
hình cân đôi, khoẻ mạnh, mụ mẫm, dáng đẹp như 
tranh vẽ. Cầm Xôm vui lòng thàm nghỉ con trai 
mình sẽ được xưng đôi với Nàng Ủa. 

Ngày ngày ngôi hơ lưng sau ngày ở cử, hai 
chị em mỗi người ở một phòng riêng, Ngân Liêng 
vẫn hỏi thám chị và không bao giờ cô quên không 
hỏi thăm bé Khun Ea. Cô hỏi kỹ càng bé Khun 
Lù có hay ăn chông lớn không ? Chị có tốt sửa 
và có dành cơm trăng gạo thơm, trứng gà, thịt 
cá nuôi con đẩy đủ hay không ? 

Lần nào Cầm Xôm cũng trả lời em hãy yên 
lòng. Sửa chị tốt, bé Lù bú no đủ, bón ăn no ngủ 
kỹ, chóng lớn. Và bao giờ cô chị cũng hỏi em mình 
xem bé Ủa có ngoan, hay ăn chóng lớn hay không? 
Cô chị được biết bé Ủa không thịch ăn thịt cá, 
thường chỉ ăn cơm mớm với lòng đỏ trưng gà luộc. 

Sau ngày het kiêng cứ, người khoẻ trở lại, hai 
chị em thường thăm nhau luôn, họ cùng trông nom 
bai đứa trẻ như con đẻ của chính mình, Lúc ấy 
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hai chị em vân chung sống trong gia đình bố mẹ 
đẻ, Khun Pâng và Khun Bai đều đang ở rể tại 
nhà ông bà Phia. 
"na 

__ Khun Lù và Nàng Ủa lớn dần, tử biết bò, biết 
đi, biết nói vẫn cùng chung sống trong một gia 
đình, cùng chơi đùa với nhau, vui buồn có nhau. 

Hai đứa trẻ lớn dần theo năm tháng, chúng 
luôn thương nhau, quý nhau, quân quýt bên nhau. 
Hai bố mẹ coi hai đứa như đôi ngọc quý. 

Một hôm Phìa cha gọi con rể thứ đến bảo: "Từ 
khi cha mẹ tác thành cho hai con thành đôi lứa. 
con ở rể cùng bố mẹ đã mười tám năm qua, nay 
cha phong chức cho con trở về quê nội làm Tạo. 
tên hiệu của con là Bai Vương. Nàng Ngân Liêng 
được đưa con về nhà chồng hưởng lộc Tạo. Lễ đón 
dâu, tiên rể được cử hành long trọng, dân làng 

.bản hai họ đêu mừng vui. 

Riêng đôi lứa đang bước vào tuổi thanh niên, 
từ nhỏ vẫn sống bên nhau, thương quý nhau vô 
ngần, nay phải xa cách nhau, Khun Lù, Nàng Ủa 
ôm nhau khóc nức nở mái, không ai an ủi được 
yên lòng. 

Hai bà mẹ, Cầm Xôm và Ngân Liêng cũng ôm 
nhau khóc và nhắc nhau nhớ lơi hẹn ước khi xưa. 
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Hai bà than thở, thương cho hai đứa trẻ sẽ đau 
đớn biết nhường nào khi chúng phải sông xa nhau. 
Hai bà kể lễ với nhau, thương cho Ngân Liêng 
nay về nhà chồng sẽ phải lo lắng vất vả nhiều, 
phải lo làm dâu phụng đưỡng bố mẹ chồng, lo làm 
chủ gia đình, lo mọi việc giúp chồng, lo nuôi dạy 
con. Nhớ lại khi còn ở với cha mẹ, hai chị em sống 
sung sướng, không phải lo lãng điều gì. 

Kê đưa người đón tấp nập, đồng vui, của hồi 
môn do cha mẹ đẻ cho Ngân Liêng đưa về nhà 
chồng khá lớn. Đám tiến rước dâu kéo dài, nhiều 
người gánh chăn đệm, khiêng hòm xiểng, ca-bemt? 
có đựng tiên bạc của quý, đủ bốn vật tặng con 
rể !“' và đi sau là đàn gia súc đủ ngựa, trâu, bò, 
lợn, gà của ông bà Phia cho con gái đưa về nhà 
chồng khi ra ở riêng. 

Riêng Khun Lù và Nàng Ủa buồn tủi không 
muốn xa nhau, nắm tay nhau, ôm nhau khác lóc 
khiến mọi người đều thương tâm. Nàng Ủa dặn 
Khun Lù: "Ta đã thương yêu nhau từ còn nhỏ, 
mẹ hai ta cũng đã có lời hẹn ước, chúng ta sẽ thành 
vợ chồng. Mặc dù chưa được cha mẹ cho làm lễ 
cưới nhưng thực sự trong lòng, lúc nào em cũng 
đã coi anh là người chồng yêu quý nhất của cuộc 


(1) Ce-bem: Như thứ vali cô, đan bảng mây, hoa văn đẹp, có hai quai 
nhỏ xó đòn gánh. 

(3) Bôn vật tặng con rể: một thanh kiếm đâp, một khâu sung kịp, 
một nổi đồng ninh xôi, mọt bỏ chân chải đánh cá. 
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đời em rồi. Dù nay tạm xa cách nhau, tình yêu 
của đôi ta vẫn luôn bên nhau. Em ước mong một 
ngày gần đây, đôi ta sẽ chính thức là vợ chồng. 
Tạm xa em, anh hãy nhớ lời em", 

Khun Lù gục đầu lên vai Nàng Ửa, khi ngửa 
mặt lên, vai áo của Ủa ướt đảm nước mắt cúa Lù. 
Khun Lù bước từng bước nặng nề tiễn đưa Ửa, 
vừa than thở cùng nàng: "xa em, lòng anh đau 
đớn như bị gai đâm vào tim. Anh thể nguyền trước 
tình yêu của đôi ta, dù chúng ta tạm xa cách nhau, 
tâm hồn anh, tình cảm của anh lúc nào cũng ở 
bên em, suốt đời không bao giờ phai nhạt. Đôi ta 
tạm phải sông đôi nơi, xa nhau một ngày đường, 
thỉnh thoảng chúng ta sẽ qua lại thăm nhau em 
nhé !" Họ lại ôm nhau khóc. Họ hứa hẹn suôt đời 
chung thuỷ với nhau. Ửa theo mẹ, nặng nề bước 
chân đi. Khun Lủ đứng nhìn theo, Ủa nhìn lại 
cho đến lúc khuất. bóng. 


Lù trở về nhà với mẹ, ngày ngày cơm không 
buồn ăn, nhớ Ủa chỉ ngồi khóc, tựa cửa nhìn ra 
đường phía đi về nhà Ủa. Lù buồn, không muốn 
đi đâu ra khỏi nhà, thường hay ngồi bên trong 
cửa số nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhin ra cánh 
đồng, khắp các tràn ruộng đã đầy nước, sắp đến 
ngày cây lúa. 

Thấy cậu Lù buồn nhớ ỦỬa mãi chưa nguôi, bọn 
trai hầu rủ cậu đi chơi cho khuây khoả. Trai trai, 
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gải gái trong làng bản đều vui làm việc đồng áng. 
Con trai nhổ mạ, con gải đứng cúi thành hàng 
dài cây tập đoàn với nhau. Chị em chảo hỏi, nỏi 
chuyện vui đùa với Lù, cậu cũng chỉ trả lời qua 
qUýt xã gilao. 

Tối đến, bọn trai hầu lại rủ Khun Lù đi đến 
những nơi các cô gái ra sàn tập trung kéo sợi vui 
chơi, ca hát. Mọi người vui vẻ, riêng cậu vẫn buồn, 
các cô gái trêu đủa, câu vấn không vui, chỉ luôn 
một lòng nhớ Ủa. 


Một hôm bọn hầu trai nói chuyện với Khun 
Lù: "Câu ơi ! Cô Ủa xa cậu cháu mình đã lâu ngày, 
không biết cô ây có nhớ đên cậu cháu mình không 
nhỉ ? Hay là chúng cháu kiếm chút quà đưa cậu 
đi thăm cô Ủa, cậu có bằng lòng không ?' Nghe 
nói vậy, bù mỉm cười ưng ý. 


Nàng Ủa bên kia đêm ngày mong ngóng, nhớ 
thương Khun Lù, thường thầm khóc. 

Cô buồn, ăn không ngon, ngủ không yên, đường 
xa cô khó đến được với Lù, cô ngại có điều gì trắc 
trở mà bác cô không cho chàng đến. Ngày ngày 
cô nhìn ra đường ngóng bóng chàng đến thăm. Cô 
buồn đến gầy mòn thân thể. Cô lại nghĩ hay chàng 
đã thay lòng đổi dạ, đã có nơi chốn yêu ai khác 
rồi chăng ? 
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Một hôm, ngày đầu xuân mới, trai trai gái gái 
mặc quần váy áo đẹp, ném còn, chơi vui đầy sân. 
Những quả cờn tua màu sặc sỡ tung bay rơi xuông, 
tưới đũng, người bất, nhộn nhịp, đẹp mắt. Khun 
Lữ đếu: xem qua vẫn vẻ mặt buôn rầu. Các bạn 
PŸ'ñém còn, chàng vẫn thờ ơ. Lù về nhà, ôm gà 
đí chọi cho khuây khoả nỗi nhớ Ủa. 


_ Sau đó, Lù về gặp mẹ, xin phép được đi thăm 
em Ủa. Lù e mẹ sẽ ngăn cán, ngược lại mẹ Lù 
rất vui lòng. Bà dặn con: "Mẹ sẽ sắp đủ quà cho 
con đi biếu di chú và em con". Lù thấy vui vui, 
người nhẹ nhõm, hớn hở. Chàng rú đứa trai hầu 
theo chàng vào rừng kiếm măng tươi ngon rồi vào 
vườn hái quả. Những chùm cam chín vàng, những 
chùm soài, trái lê chín hái cả núm còn lá tươi. 
Mẹ Là sắp những ông thịt chua, cá khô ngon và 
raấy tấm tơ lụa cho con đem làm quà biếu gia 
đình Ủa. 
: chà rú chú mình cùng ởi. Chú Lù mang một 

gánh quà, hai chú cháu khăn gói lên đường. Đường 
xa, trèo đèo leo đốc, hai chú cháu vui bước quên 
cả mệt nhọc. Thỉnh thoảng hai chú cháu cất lên 
tiếng hát "đường xa". Hai chú cháu lên đường vào 
mùa khô hanh, cây trút lá vàng trơ cành. Đến đoạn 


nghỉ, chú cháu ngồi ăn cơm `” uống nước vi nghe 


t1) Ăn cơm: cơn vốt gối đi ăn đường. 
(2) láng nước: Lông nước mó bên đường. 
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tiếng chim hót, vượn hú. Rồi hai chú cháu lại tiếp 
tục lên đường, lại qua đèo lội suối, qua quãng đường 
dài, nhìn thây tràn ruộng và làng bán. Chú cháu 
vào bản thấy nhiều người đang vui chơi, nam 
nam, nữ nữ trẻ từng tốp, từng tốp ném còn. Chỗ 
này người được thì quân nhiều chiếc khăn piêu 
quàng cổ, người thua phải nộp. Bên nữ được bên 
nam củng phải nộp khăn áo. Cuối buổi chơi, bên 
thua phải hát xin lại áo khấn rỗi chào nhau ra 
về. Chỗ kia người đánh "má lẹ” bài trẻ em đánh 
quay, chọi gà... thật là vui. Hai chú cháu bị cuỗn 
hút vào chỗ chơi. Người chú gặp gỡ các cô gái 
xinh đẹp, thích chí liền rủ Lù nghỉ tối tại đấy và 
ở lại chơi một ngày nửa đã rồi hãng đến nhà Ửa 
sau. Khun bù kháng nghe, nóng ruột, nhớ Ửa, rủ 
chủ ổi ngay. Đến tối mịt thì hai chú cháu tới nhà 
Nàng Ửa. 

Người nhà vào báo tin cậu Lùủ đến thăm, Ửa 
ra đón tiếp. Chàng và nàng mừng mà ôm nhau 
khóc. Ông Bai Vương, bà Ngân Liêng ôm lấy chàng 
Lù và hỏi thăm tin anh chị. Khun Lù thưa chuyện 
lại và chuyển lời thăm hỏi của bố mẹ mình nhắn 
tới nói lại với đì chú. Ứa dẫn Lù vào phòng riêng 
trò chuyện tâm tĩnh. 

Chú cháu Khun Lù ở lại nhà Nàng Ủa khá 
lâu ngày. Trong nhà và trong bản có nhiều cô gái 


(1) Đánh Tmá lẹ“ Chơi đanh bằng bạt qua bam băm đặt ngoài sân, 
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trẻ xinh đẹp, để ưa, chú của Lù cũng thích ở lại 
đó lâu ngày. bù và Ủa xa nhau đã lâu, nay có 
dịp được cùng chung sống vui vẻ, Lù không muốn 
quay trở về nhà mình nứa. 

,>:Bà'€ầm Xôm mong ngóng mãi không thấy con 
trở.ýề; bà sốt ruột, không yên, bà nhớ con. Bà gọi 
giad việc cho hai đứa hầu trai đi xem sức khoẻ 
xủúa cậu Lù có làm sao không và hãy đón cậu trở 
về nhà ngay. Hai đứa vội vàng đi ngay từ tờ mờ 
sáng, mãi đên chiều, mặt trời sắp khuất núi, tới 
đầu bản gặp mấy cô gái đi nương trở về. Chúng 
hỏi: "Có biết tin cậu Lù ở đây được mạnh khoẻ 
bình thường hay không ? ”" Một cô trả lời: "Câu 
Lù vẫn ở đây bình an, đang sống bên cô Ủa". Hai 
đứa đi một mạch thẳng đến nhà Nàng Ủa. Chúng 
cúi lạy ông bà Bai Vương. Ửa và Lù ra gặp hai 
đứa, Lù hỏi: "Chúng mày đến đây có việc gì ?" 
Chúng thưa: “Cậu sang bên này chơi đã lâu ngày, 
bà lớn mong, bà bảo chúng con đến đón, cậu hãy 
trở về nhà ngay". Lù và Ủa nhìn nhau ái ngại, 
than thở với nhau hết lời. Cô cậu nhắc nhau giữ 
mãi tình yêu chung thuỷ và rồi đành phải tạm 
chia tay nhau. Lù tới chào di chú Bai xong, chú 
cháu cùng hai đứa hầu trở về nhà. Lù về, bà Cầm 
Xôm vui mừng, ôm lây con. Mẹ con trò chuyện 
vui vẻ, bà hỏi thăm gia đình Ngân Liêng và mong 
sớm có ngày hai chị em được gặp mặt. 


25 


Ít lâu sau Ngân Liêng nhớ chị, bà nói chuyện 
với chồng và được ông Bai Vương ưng thuận. Bà 
bảo cô Ủa sửa soạn đi cùng mẹ sang thăm hai 
bác Khun Pâng (lúc bây giờ đã có tước hiệu Pâng 
Nguyên). Mẹ con Nàng ỦỬa sai gái hầu đem theo 
các thứ quà biếu, lên đường tới thăm ông bà Pâng. 
Bà Cẩm Xôm đang nhớ em, nay bà Ngân Liêng 
tới thăm, bà rất mừng. Khun Lù hết. sức vui sướng 
lại được gặp Nàng Ủa. Chàng và nàng ngày ngày 
quấn quýt bên nhau. 

Ở thăm chị it ngày, bà Ngân Liêng nhớ chồng 
ở nhà vắng vợ con chăm sóc, bà thưa với anh chị, 
xin cho phép hai mẹ con bà trở về nhà. Ông Pâng 
Nguyên thuận ý nhưng bà Cẩm Xôm bảo em: "Em 
trở về kẻo ở đây với chị chồng em mong, riêng 
cái Ủa để nó ở lại đây với chị it ngày nữa đã". 
Nể chị mà phải vâng lời bà Ngân Liêng trở vẻ 
nhà, để Ủa ở lại với bác và anh Khun Lủ. Vợ về, 
ông Bai Vương mừng vui. 


Mây năm sau, nàng Bai (tức bà Ngân Liêng) 
sinh được một đứa con gái nữa. Cháu bé xinh xắn 
từ mới lọt lòng không khác gì chị Ứa nó ngày trước. 
Bà đặt tên con là Piên Coong-peng (vô tình trùng 
tên với công chúa con gái Then Luông trước đây 
đã đầu thai thành Nàng Ủa). 
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Nàng Pãng Nguyên bo được tin em gái mình 
mới ở cử, sinh con gái. Bà sai người trong nhà?) 
Sửa soan qua thăm và bảo Nàng Ủa cũng lên đường 
về thăm mẹ Ủa mới sinh con gái thứ. Cô Ủa tạm 
chia tay Khun Lù cùng bác trở về nhà với mẹ. 
Chị đến thăm và con gái lớn trở về, bà Ngân Liêng 
vui mừng. Bà Cầm Xôm và Ủa thay nhau bế, nựng, 
thơm bé Piên. 

Bà Ngân giữ chị ở lại chơi lâu ngày, bà Cầm 
Xôm thương em mới ở cứ dậy, bèn ở lại thăm nom, 
chăm sóc em đến ngày đầy tháng của cháu bé. 
Nhớ chồng, một hôm bà nói chuyện với em rể, em 
gái để bà trở về và cho cháu Ủa lại được trở về 
ở bên bà. Ông Bai Vương nể lời chị, đã xin váng. 
Tạm biệt hai em, bà Cầm Xôm lại cùng Nàng Ủa 
trở về nhà mình. Ông Pâng Nguyên củng Khun 
Lù ra đón hai bác cháu cò Ủa, tay bát mặt mừng. 
Bà Pâng ngồi kể lại với chồng chuyện đến thăm 
em, vừa qua. Khun Lù dẫn Nàng Ứa vào phòng 
riêng, đâm sự với nhau. Ngày ngày đôi uyên ương 
Sống. vui quấn quýt bên nhau. 


“Hết ngày này sang ngày: khác, qua từng đêm 
trời lại hửng sáng. Đàn ve Ÿ Liêng t3) đội nọ thi 
tiếng kêu với đôi kia vang khắp núi rừng. Các loài 


(1) Nàng Pang Nguyên: Tức bà Cảm Xâm gọi theo tên chồng. 

(2) Người trong nhà: Kẻ ăn người ở trong nha. 

(1) Y-Lieng: Loại ve sảu, mình vẫn, con to, thường sông từng đòi, 
đậu trên canh cây cao trong rừng, kêu oang oang. 
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hoa rộ nở, đua sắc, thi hương. Rồi hoa tàn, loả 
toả cánh hoa rơi. Trai trai, gái gái trong làng bản 
vui chơi, ca hát từng đôi, từng đôi với nhau. Khun 
Lù cũng thấy vui, chàng nghĩ: "Người ta đều sống 
có dôi, loài vật sống có đôi, ta cũng đã có đôi”. 
Chàng về sống đôi it ngày củng Nàng Ủa và ước 
mong sớn được mãi mãi sống bên nàng. 


Ông Bai Vương làm Phìa ở một Mường tÐ 
quản bản, Mường yên vui, dân làm ăn sinh sống 
giàu có. Ông có uy tín lớn, tiếng tăm lừng lẫy, 
được mọi người kính trọng. Tiếng đồn xa khắp miền 
về cô con gái lớn của ông, tài sắc song toàn nhất 
miền, không ai sánh được bằng cô. 


Ở một Mường khác, cách xa nhà cô Ủa mấy 
ngày đường, có một câu cũng là con một vị Phia 
khác, tên gọi Khun Trai. Một hôm cậu sai người 
thắng yên cương hai con ngựa cầm tầu !°) đi cùng 
cậu sang Mường Chiếng Ly. Cậu tới nhưng không 
gãp Nàng Ứa. Khun Trai chào tạm biệt ông Bai 
rồi ra về. Từ đó đêm ngày lúc nào cậu Khun Trai 
cũng mê mẩn tâm hồn. Ủa chưa yêu cậu nhưng 
cậu đã quá mê Ủa, cậu Hước mong sao sớm cƯỚi 
được cô nàng. Cậu trình với cha, được ông rất bằng 


(1) Mường: HỘP vũng, sau này là Chảu, Huyện. 
(2! Ngựa cảm tâu: Ngựa đực nuôi nhót, luyện chạy hãng. 
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lòng, chỉ lo bên nhã Ủa không ưng thuận, ông khuyên 
con phải thật khéo mới mong thành đạt. Ông sắp 
của quý; chọn sài hai đứa hầu sang thưa chuyện 
với bể bà Bai Vương. Hai đứa lên đường, gần 
đến Chiểng Ly có một làng bản đông vui. Gặp một, 
tốp trái trẻ, kế đầu đuôi công việc cậy nhờ, chúng 
dẫn hai người đến nghỉ trọ tại nhà một ông già 
tốt bụng. Vào nhà, chúng chào chú nhà, đặt túi 
- đồ đạc xuống, chúng ngồi thưa chuyện, được chủ 
nhà mời cho nghỉ lại. Chiều hôm ấy, ông chủ nhà 
tiếp đãi cơm rượu hai người. Sau khi ăn cơm xong, 
hai người đứng dạy lạy ông cụ chú nhà, xin ông 
giúp đứng làm mối. Ông già nhận lời rồi xếp chỗ 
cho hai người đi ngủ. Sáng hôm sau, ông cụ sang 
gặp ông Bai Vương thưa chuyện về việc ông Phìa 
Mường bên cư hai người mang lẽ vật đến đây xin 
được hỏi cưới Nàng Ủa cho thành đôi với cậu Khun 
Trai. Ông Bai nhận tiếp, sai mời hai người kia 
đến gặp ông. Hai người đến trình, lạy ông Bai rồi 
thưa chuyện được ông Phìa Mường bên cho sang 
đây xin dạm hỏi Nàng Ứa cho kết duyên với cậu 
Khun Trai. 


Chúng đưa vật biếu, một gói nhỏ trong chiếc 
khăn thêu, ông Bai Vương giở gói ra thấy đây 
vòng vàng và nhẫn kim cương. Ông nhận quà 
và nhận lời gả con gái. Hai người lay ta, xIn cáo 
biệt ra về. Chúng cũng lay tạ ông già môi rồi 
tạm chia tay. 
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Về đến nhà, hai người kế lại chuyến ởi trình 
ông Phìa và cậu Khun Trai. Ông và cậu đều rất 
vui mừng. Sáng hôm sau, cậu đích thân sai kẻ 
ăn người ở trong nhà sắp đất việc sửa soạn cưới, 
người giả gao, ủ men nâu rượu, người thịt lợn ướp 
làm thịt chua, người đi đánh cá về làm cá chua, 
cá khô... Mẹ cậu sắp tiển bạc, vải vóc, đồ lẻ, sửa 
soạn cưới dâu mới. 


Bên gia đình ông Bai Vương, sau khi đã nhận 
lời đạm hỏi của phía nhà trai, ông bàn kỹ với 
vợ việc Khun Trai sắp đến ăn hỏi chính thức rồi 
làm tế cưới. Bä Ngân Liêng đáp lại mọi chuyện 
ngọn ngành cùng chồng. Bà kể lại khi Khun Lủù 
và Nàng Ủa sinh ra đã là đuyền trời định mệnh, 
từ nhỏ đến lớn tuy là anh em nhưng chúng sống 
với nhau như hai vợ chồng. Khi chúng còn trong 
thai, hai chị em bà đã hứa với nhau rồi sẽ vun 
đáp cho chúng thành đôi vợ chồng. Nay chúng 
yêu nhau không thể sống xa rời nhau, bà xin chồng 
nghĩ lại, hãy cho chúng thành đôi vợ chồng, đừng 
nỡ chia cắt tình cảm của con, chớ nên gả Ửa cho 
Khun Trai. 


Ông Bai Vương đã quyết định rồi, không thế 
nào thay đổi. Ông giảng giải cho vợ biết rằng chăng 
lẽ bà lại không rõ luật đời: Anh em không được 
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lấy nhau. Là một vị Phìia lớn, có chức tước lừng 
danh khắp miền mà lại làm một việc sai lệ Mường, 
trát với luân thường đạo lý thì ông xứng làm quan 
sao được nữa. Bề trên sẻ khiển trách. Bàn dân 
thiên hạ sẽ chê bai. Nếu là người nhà Trời đầu 
thai sẽ càng mang tội với Trời thêm nứa. 


Bà Ngân Liêng đanh phải chíu nghe theo lời 
chồng mà lòng dạ đau như cät, bà thương con, nước 
mắt tràn đầy khăn. Ông bảo bà cho người đi đón 
con về. Bà mời hai bà cô đến căn dặn kỹ càng, 
đi đến nhà chị bà đón cháu Ủa về ngay, nhớ nói 
khéo, giâu kín việc gọi cháu về để lấy chồng. 

Hai bà cô lên đường đến nhà Cầm Xêm đón 
cháu về. Tới nhà ông bà Pâng Nguyên. hai bà nói 
đói mẹ cháu mệt, ông Bai Vương sai đón cháu Ủa 
về ngay. Phải tam chia Lay nhau, tôi hôm ấy Khun 
Lù, Nàng Ủa tâm sự với nhau suốt đêm. Chợp 
mắt một lát Ủa nức nở khóc. Khun Lù hỏi: "Tại 
sao nàng khóc ?” Nàng kể lại điểm lạ với chàng: 
"Em mơ thây điều lạ khác thường, có con sông 
nước đục đó ngòm ngăn cách đôi ta, có tảng đá 
to, vách núi lớn chắn đường ngăn cách đôi ta”. 
Sáng hỏm sau ngủ đậy. Nàng Ủa bói hai bà cô: 
"Xmn hai cô đừng nói dối cháu, vì sao bô cháu cho 
đón cháu về đột ngột thế này ?”" Cô vừa nói vừa 
rưng rưng nước mắt làm động lòng thương của 
hai bà cô. Hai bà đành phải nói tình thực với cháu: 
"Bồ cháu cho đón cháu về lấy chồng, cậu Khun 


Hãi 


Trai hỏi lấy cháu, bố cháu đã ưng thuận, hai gia 
đình đang sửa soạn lễ ăn hỏi rồi cưới liền". Nàng 
Ủa như bị sét đánh, ngã ngửa người ra, nàng ngất 
đìi. Mợi người trong nhà xúm đến vực cứu chữa 
nàng. Khi tỉnh dậy, nàng nhờ hai bà cô về thưa 
chuyện với bố mẹ nàng rằng hiện nàng đang bị 
ôm, sốt nhức đầu, chưa thể về được. 

Hai bà cô trở về thưa lại với ông bà Bai Vương. 
Ông giục bà hãy thân chính đi xem chuyện thực 
hư ra sao và nhât thiết phải đón con trở về nhà 
gấp. Bà Ngân Liêng lên đường sang Chiểng Ly 
đón Ủa. Trước lúc chia tay, Khun Là, Nàng Ửa 
than thở, nhắc nhau lời thể hẹn ước, nàng quyết 
sẽ không lấy Khun Trai và chàng thì quyết không 
lây ai khác, suốt đời chung tỉnh với Ủa. Lủ đặn 
Ủa hay tìm mọi cách kéo dài thời thời gian ra, 

- không để Khun Trai cưới được nàng. Không còn 
cách nào khác, Nàng Ủa phải trở về với mẹ, Lù 
và Ửa tiễn nhau một quãng đường, đên một tràn 
ruộng người ta vừa đập lúa xong, rơm đánh thành 
đống, Nàng Ủa ngã ngất ra nằm vật bên một đống 
rơm. Mẹ nàng ôm lấy nàng, vừa gọi con vừa khóc, 
Ủa vẫn mê man bất tỉnh. Chợt có đàn chim én 
từ xa bay đến, bà Ngân Liêng van nhờ chim én 
hãy giúp báo tin ngay cho Khun Lù đến cứu Nàng 
Ủa. Chim én bay đến nhà Lù kêu ¡nh ỏi, phát lên 
tiếng người: "Nàng Ủa đã liều thân, mau đến cứu! 
Mau đến cứu !". 
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Khun Lủ vội chạy theo, đến tràn ruộng thây 
Nàng Ủa đang mê man bất tỉnh nằm bên một đống 
rơm. Chàng ngã năm ôm lấy nàng. Chàng gọi tên 
nàng: "Em hãy tỉnh dậy, anh Là đến với em đây 
! Hãy tỉnh dậy cho anh chải lại búi tóc của em 
đang dính đầy bụi rơm”. Nàng Ửa động đậy rồi 
mở mắt ra nhìn vào mắt Lù, hai người ôm nhau 
khóc. Bà Ngân Liêng củng ôm con khóc. Ủa van 
xin chồng trở về, bà Ngân giãi bày với con rằng: 
"Con hãy thương mẹ, trở về với mẹ kẻo ông Bai 
sẽ giêt hai mẹ con mình”. Thương mẹ, Nàng Ửa 
lại phải tiếp tục lên đường về nhà với mẹ. Lù và 
Ửa đều khóc khi phải chia tay nhau. 


-Về đến nhà, chào cha xong, Ửa thấy trong nhà 
tấp nập, có nhiều người lạ, mấy cô gãi lạ mặt đên 
chào và săn sóc Ủa. Cô bực tức đã mắng họ năng 
lời. Mẹ cô ngăn cản, khuyên cô hãy bình tâm đôi 
xử với khách. Cô kêu Trời, xin cha đừng bán cô 
cho Khun Trai. Ông Bai Vương quát mắng, doạa 
chém đầu cô. Không thể làm gì, cô chỉ còn biết 
khóc. Cô.thương nhớ Khun Lù, chỉ muốn chết trước 
khi chnNỊ, Trai đến cưới cô. 


~———~"' 


“..¬ 


Từ sau khi Nàng Ủa trở về nhà với mẹ, sửa 
soạn để cha nàng gả nàng cho Khun Trai, Khun 
Tà nhớ thương người yêu, buồn rầu, lo nghĩ, ngôi 
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khóc, cơm nước chẳng buồn ăn uống. Không thể 
yên lòng sống xa nàng được. Làm thế nào để ngăn 
cần không cho Khun Trai lấy mất năng. Ruột gan 
Lù như lửa đốt. Chàng liền sai đứa trai hầu theo 
chàng đi gâp sang gặp Nàng Ủa. Tới nơi, vào nhà, 
chàng chào chú Bai Vương, ông đáp lại bình thường 
như mọi khi. Chàng chào dì Ngân Liêng, bà ôm 
lấy chàng thương khóc. Bà khuyên chàng: "Không 
có cách nào khác đâu, nếu cháu liều gan phá đám 
cưới của Khun Trai với Nàng Ủa thì ông Bai Vương 
sẽ chém đứt cổ cháu đấy". 

Nàng Ủa gặp Khun Lù, hai người ôm nhau khóc, 
họ quyết một lòng chung tình, đến lúc không lây 
được nhau, họ thể sẽ cùng nhau tự vần, lên nhà 
Trời họ sẽ xin Then Luông soi xét cho họ cưới nhau, 

Đứa trai hầu của bù thấy tình cảnh nguy khôn 
của hai người bèn nghĩ cách bàn với các cô gái 
rồi rủ cậu đi chơi. Tôi đến, các cô gái lên sàn Hạn 
Khuống t” chơi vui, các cô rủ Ủa cùng đến. Hai 
câu cháu Khun Lù củng đến đó chơi vui. Tối hôm 
đó sản Hạn Khuông không chơi vui ca hát gì được, 
Lù, Ủa gặp nhau than thở tìm cách không để Khun 
Trai cưới được Ủa. Các chàng trai, cô gái tại sàn 
Hạn ai ai cũng đều thương đôi bạn đã yêu nhau 
mà nay vì bị cha ép buộc, hai người không lấy 


c1) Han - Khung: San tò chức vụ! chối, ca hát bu tôi của năm nữ 
thanh miền Thai, 


34 


được nhau. Mọi người đều sợ uy quyền của ông 
Bai Vương không dám nói cách gì để giải thoát 
giúp Lù - Ủa được. Khun Là, Nàng Ủa ôm nhau 
ngồi than khóc. Trăng lặn, sao lấp lánh trên trời, 
sương đêm sa xuống, gà đã gáy báo quá nửa đêm, 
gần về sáng. Các bạn nam nử tan Hạn Khuông 
ra về, Lù - Ủa vẫn còn ngôi lại. Đêm khuya, văng 
lặng, Nàng Ủa đưa Khun Lù vẻ nhà mình. Hai 
người dắt tay nhau, rón rén bước chân, lặng lẽ 
đi vào buồng riêng của nàng. Chàng và nàng năm 
chung chăn đệm, tình tự, ái ân suốt đêm. Hai người 
vừa chợp ngủ, trời tảng sáng lúc nào không biết. 
Tiếng chày giã gạo nhộn nhịp tại các sàn nhà hàng 
xóm: biếng người vừa đi vừa nói ngoài đường, kẻ 
#8 ruộng, người lên nương. 
na Sáng bạch vẫn không thấy cô Ủa đậy, bà Ngân 
Xs vào cửa buồng gọi con gái: Sao hôm nay con 
ngủ mãi không dậy như vậy hả Ứa ?". Lúc ấy mở 
mắt ra mới biết trời đã sáng từ bao giờ. Nằm trong 
màn, vẫn đắp chăn ôm Ñhun Lù, nàng thưa vọng 
“Hôm này con nhức đầu quá mẹ a !” Bà mẹ 
thấy lạ, tối qua Ủa vẫn còn đi chơi đến khuya, 
bà bảo con: "Trong người nếu thấy khó chịu, nóng 
sốt nhức đầu thế nào sao con không cho mẹ biết?" 
Từ trong màn, Ủa lại nói vọng ra: "Con đau lòng 
xót dạ, nhức nhôi tim gan con lắm mẹ ơi ! Đêm 
hôm khuya khoắt, để mọi người ngủ yên ngon giấc. 
con không dám gọi nói với mẹ". Bà bảo: "Để mẹ 
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đem ao ởi bói cho con xem ma tà gì quấy rầy con 
như vậy”. Bà vào trong buồng, lật màn lên thăm 
con, bà giật mình thấy Khun Lò đang năm bên 
ôm chặt lấy nàng. Bà măng Lù nặng lời, Lù van 
xin, Lù ra khỏi buồng, ông Bai Vương bực tức quát 
mắng, đe chém đầu Lù. Lù run cầm cập, quỳ lay, 
van xin, kêu khóc. Ông Bai mủi lòng, nghĩ lại, tha 
tội chết và đuổi Khun Lù về nhà, cấm không được 
đến gặp Nàng Ủa nữa. Chàng lạy chào chú rồi 
chào tạm biệt dì Ngân. Bà Ngân Liêng nghĩ thương 
xót cho tình yêu của hai đứa, chỉ vì chêng bà quyết 
ép gá con gái mình cho người khác, chia cắt tình 
yêu của con mà nên cơ sự này. Bà tiên Lù ra về. 
Nàng Ủa chạy theo vờ tiên Khun Lù để hai người 
nói chuyện riêng. Nàng quyết. một lồng trước sau 
như một chỉ là vợ Khun Lù, thể sẽ không bao giờ 
chung chăn gối với người khác. Chàng và nàng 
không lây được nhau thì đến nước này chỉ còn cách 
cùng chết bên nhau. Tạm chia tay nhau, chàng 
đi, nàng trở về, nước mắt thấm đẫm khăn. 


Qua chặng đường dài, trèo đèo lội suối, Khun 
Lù trở về đến nhà, trông rầu rĩ thắm thương. Mẹ 
chàng mắng chàng một trận nên thân. Nhưng bà 
Cầm Xôm vấn nghĩ thương tiếc cho tình yêu của 
Là - Ủa, bà hận bởi lời hẹn ước năm xưa của hai 
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chị em bà, bà trách em rể, ông Bai Vương làm 
cha đã ác nghiệt chia cắt tỉnh yêu của con cháu 
mình. Ông ép buộc Nàng Ủa phải lấy Khun Trai 
người ngoài ở xa, gây đau thương và tội tình cho 
hai đứa và đã khiến Khun Lù mang sai phạm. 

Bà Pâng khuyên con: Đên mức này con không 
được can thiệp vào việc ông Bai Vương gả Nàng 
Ủa cho Khun Trai và đứt khoát từ nay hãy cắt 
đứt quan hệ yêu đương với Ủa. 

Ông bà Pâng Nguyên chỉ có một cậu con trai 
nên lúc nào cũng yêu quý, chiều chuộng Khun Lù. 
Ông bình tĩnh, từ tốn khuyên bảo con: "Hãy giữ 
trọn phận làm con có hiếu, cha mẹ ngày một thêm 
tuổi già. Con với Ủa vẫn giử tình anh em, con đừng 
đeo đăng yêu đương với nó nữa. Cha mẹ sẽ cưới 
vợ khác cho con”. Nghe lời khuyên chân thật của 
cha mà Khun Lù đau lòng. Chàng nghĩ khó cắt 
nổi quan hệ yêu thương nhau giữa chàng với Nàng 
Ủa. Chàng im lặng, không dám nói ra điều gì trái 
ý cha mình nhưng cũng chưa thấy chàng nói ra 
câu: "Thưa vâng !" Bả Pâng nói ra những điều suy 
nghĩ trong lòng bà. Từ lúc mang nặng đẻ đau, sinh 
ra con, nuôi con khôn lớn, bà biết con mình, bà 
đã dạy bảo con bà làm nên người tốt có tài có đức 
xứng nối nghiệp cha ông. Chỉ riêng một điều, nay 
bà bảo con cắt đứt tình yêu với Úa thì con ba quá 
đau đớn. Bà khuyên con hãy lấy vợ khác. 
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Ông bà Pâng Nguyên nghe đồn tại một vùng 
Mường xa cách, có cô Nàng Meng con gái vị Tạo 
Khun Hặc. Cô nàng đẹp người đẹp nết, ông bà sẽ 
hỏi cưới về làm vợ Khun Lù. Chàng nghĩ thương 
cha mẹ, không thể chối từ lời dạy bảo, sắp xếp 
của cha mẹ, chàng chỉ im lặng. Chàng vấn nghĩ 
thương Nàng Ủa và thầm nghỉ không biết lúc này 
nàng có nhớ đến chàng hay không ? 


Ít ngày sau, Nàng Ủa vẫn một lòng mong chờ 
Khun Lù mà biệt vô âm tín, nàng càng nhớ chàng 
nhiều, không lúc nào nguôi. Không biết nghĩ cách 
nào nàng tới gặp được chàng. Đêm đêm cứ chợp 
mắt nàng thường mơ chàng năm hên cạnh nhưng 
tỉnh dậy mới biết chỉ là chiêm bao. 

Một hôm, nàng viết cho chàng một bức thư dài, 
nàng xuống vườn hái hoa, xâu thành một xâu, kèm 
theo bức thư, nàng nhờ cô ruột nàng đem giúp 
giao tận tay tới anh LAì, 

Bà cô mang thư lên đường đi đến tận nơi giao 
cho Khun Lù. Chàng vui mừng nhận thư và hoa 
của nàng. Chàng bóc phong thư đọc, bỗng chàng 
biến sắc mặt, lòng dạ bổn chồn, trầm ngâm suy 
nghĩ. Nàng vẫn luôn mong nhớ, đợi chờ chàng, 
lúc này làm sao chàng có thể đến nhà nàng được 
nửa. Bố mẹ chàng lại đang sửa soạn hỏi cưới Nàng 
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Meng cho chàng, thật nan giải. Chàng nghĩ chắng 
lẽ lại cả ba người cùng chung sống, chuyện ấy 
tất càng không xong. Chàng gửi thư đáp và nhờ 
bà cô nói lại với nàng: "Lúc nào bình dáng Ủa 
cũng luôn ở bên Lù, không bao giờ phai mờ. Nhưng 
thật nguy tai ! Bố mẹ Lù sắp hỏi cưới Nàng Meng 
cho Lù. Dù Nàng Meng có tài có giỏi, có đẹp đến 
đâu Lù cũng không thể yêu được. Là chỉ sống 
chết trước sau một lòng yêu Ủa và chỉ nhận Ủa 
là vợ Lù. Ứa hãy đến với Lùủ duy nhất cho dù 
bố Ủa sẽ bắt tội đôi ta, thà chúng mình liều thân 
đem nhau đi sống kiếp khác còn hơn sống đau 
đớn lòng thế này. 

Bà cô đem thư đáp trở về và nói chuyện lại 
với Năng Ủa. Ủa vào trong buồng mở phong thư 
xem. Nàng trải chăn đệm, đặt một đôi gồi, nàng 
đồi vĩa Khun bù hãy về nằm với nàng. Nhưng tất 
cđ'vẫn vắng im, nàng quăng mạnh một chiếc gồi 
ném qua cửa số rơi xuống gậm sàn nhà đụng vào 
con trâu đang nằm yên nhai lại cỏ. Trâu giật mình 
lồng lên, bà Ngân Liêng thây tiếng trâu động, thốt 
lên: "cái gì đấy ?" Nàng Ủa thưa mẹ: "Con lỡ tay 
đánh rơi chiếc gối xuông gậm sàn nhà chạm vào 
con trâu”. Bà trách Ua vụng về, giục cô xuống nhặt 
gối lên, nếu bẩn thi giặt phơi đi. 

Nhưng Ủa xuống nhà vờ nhặt gôi rơi rôi lắng 
lặng bước thoăn thoắt ra khỏi nhà, khuất bóng 
cây, đi một mạch sang nhà Lù. Ua gặp Lù vừa 
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mừng, vừa tủi, vừa lo. Lù ôm chầm lấy Ùa. Chàng 
và nàng lại than thân với nhau. Chàng trách ông 
Bai Vương nỡ lòng quyết dứt bỏ tình yêu của con, 
ép buộc gả bán Ủa cho Khun Trai mà nên cơ sự 
này. Họ khóc than thám thiết. 


Ngày hôm ấy, khi mặt trời đã về chiều, cả nhà 
đọn cơm không thấy Ủa ra ăn. Bà Bai Vương bảo 
đứa hầu gái vào mời cô ra ăn cơm. Đứa hầu thưa: 
"Không thây cô ở nhà a !". Bà hỏi mọi người trong 
nhà, già, trẻ, lớn, bé, đều không ai biết cô Ủa ở 
đâu. Bà vào (rong buồng tìm, e con mình ốm mệt 
gì năm đó chăng nhưng phòng trống không, vắng 
lặng. Bà sai người đi tìm khắp bản, khắp nơi mà 
không thấy Ủa đến chơi ở nhà ai. 

Bà sai hầu gái sửa soạn cơm sớm, gói Xôi đi 
ăn đường. Sáng hôm sau, tờ mờ sáng, bà đưa theo 
cô con gái út và đứa hầu, vội vã lên đường sang 
nhà ông bà Pâng Nguyên. Dọc đường đến đâu bà 
cúng ngó nhìn, lỡ con gái bà lần tránh hay đại 
đột gì đã xảy ra ở quãng rừng sâu, ở ven suối, 
ở tràn ruộng nào chăng. 

Khi bà gần đến nơi thì Khun Lù và Nàng ỦỬa 
đang ngồi trong nhà, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, 
thây bà Ngân Liêng và cả em gái nàng cùng đến. 
Chàng và nàng bối rôi nhưng rồi cả hai lăng thính 
tuỳ mặc sự việc sẽ diễn ra. 
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Liên nhà, ba thấy con gái bà đang ngôi bên chàng 
Lù. Bà hầm hầm măng Nàng Ủa. Bả nắm lây tay, 
kéo con gái bà lôi dậy. Ủa kêu khóc cầu cứu Lù. 
Mẹ nàng nắm một tay kéo đi, Lù níu một bên tay 
giăng giữ lại. Ủa kêu van xin hai người buông tha, 
không bên nào bỏ tay. Nàng lại kêu: "Mẹ không 
buông thì anh Lù hãy buông ra mau, em đau quá! 
Ngực em căng như sắp bị xé làm đôi rồi đây này!". 
Lù thương Ủa đành buông. Mọi người trong nhà, 
từ cụ Phìa (ông ngoại Ủa) đến nhiều người khác 
đều khuyên can mẹ con Ửa. Tiếng nàng kêu trời, 
kêu khóc van xin mẹ ầm 1, dân làng chạy đến, 
tin truyền đi khắp vùng. Bà Bai Vương vần Béo 
Ủa lôi đi xếnh xệch, Ứa níu lại không chịu về theo 
mẹ. Nàng bám chặt tay giữ vào phên nứa bên cạnh 
cửa số, mẹ nàng kéo mạnh, bàn tay phải của Ửa 
bị nứa cứa đứt toạc, máu chảy đầm địa. Mẹ nàng 
vẫn quyết lôi nàng về. Giọt máu ở tay nàng rơi 
bên cửa số nhà Khun Lù mọc lên thành cây dâm 
bụt hoa đỏ. Ra khỏi nhà ải đến cánh đồng, giọt 
máu ở tay nàng rơi xuống ruộng mọc thành cây 
“Xanh ca" tÐ tàu tía, Mẹ nàng vẫn nắm chặt cổ 
tay trái nàng dẫn đi, lôi qua một con suối, giọt 
máu ở tay nàng nhỏ rơi xuống nước biến thành 
giông cá pa-păn (2 quôi đỏ. 

(1ì Xanh ca: còn gui rau Xanh ca, cây tựa (tàu cải nan, nhưng cẤy 
nhỏ lá dai, tâu đó tra mọc ở ruộng nước, hai vé đồ chín nộm ăn ngọn. 


(2) Pa-păn: Ciông ca nh ca bồng, côn nhỏ, mình vàn, đuôi đủ, thuòng 
hay sàng nấp dươi các táng đá. 
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Bà Bai Vương dẫn con gái về đến nhà. Nàng 
Ủa rầu rĩ, đêm ngày chỉ nghỉ nhớ Khun Lù. Nàng 
than thân kêu Trời sao nỡ chia cách nàng với người 
yêu, sao lại để cha mẹ nàng gả bán nàng cho người 
lạ, nàng than khân: "Em sẽ chết, đi sông kiếp khác, 
lên cõi Trời đôi ta sẽ sống bên nhau. Em chết xa 
chàng, khi được biết tin, chớ để cách xa lâu ngày, 
chàng hãy chết liền cùng em, em chờ chàng nơi 
cõi trời, Khun Lù ơi †!, 

Rồi Nàng Ứa diện khác thường, mặc váy áo 
đẹp mới, đeo nhắn, quàng khăn cổ, chải đầu, búi 
tóc, cài trâm đẹp. Nàng sẽ về cõi nhà Trời, điện 
lên để các con trai đất Then nhìn thấy nàng đẹp. 
Trang điểm xong, soi mình nàng tự thấy mình đẹp. 
Nàng lặng lẽ trốn khói nhà vào rừng sâu. Nàng 
cầu mong sẽ được biến thành một ngôi sao sáng 
trên bầu trời. Nàng gửi gió nói với Khun Lù: "Em 
đi trước, anh hãy chết ngay theo sau em, chúng 
ta sẽ lên kêu Trời cao soi xét, Trời quang minh 
sẽ cho đôi ta thành vợ chồng, em sẽ chết treo trên 
cảnh cây Chuông Anh ơi ! anh hãy rainh chứng 
lòng em Ï" 

Thương thay ! Lúc ấy Khun Lủ ở nhà lòng dạ 
như lửa đốt, lúc nào cùng chỉ nghĩ thương nhớ 
Nàng Ủa. Chàng đành phải đi lại cũng không nguôi. 


(10 Cây Chuâng: Cây to. là to hơn là lim, xanh rị quanh năm, mục 
ở rừng cao. Truyền thuyết Thái thường nói là cây của nhà TYời. 
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Chàng đi dạo trên cánh đồng, nghe tiêng gà chọi 
nhốt trong chuồng nhà ai cất tiếng gáy, Bặp lũ 
trai làng cười nói chơi vui nhưng chàng vân rầu 
r, nhớ Nàng Ủa, nước mắt tuôn rơi. 

Nàng Ủa rời nhà lặng lẽ lẩn vào rừng không 
ai biết. 

Leo lên núi cao, đến khu rừng cây Chuông lớn. 
Cây nào củng thân to, cảnh cao vút. Đứng dưới 
một gốc cây, ngứng cổ mới tháy cành cao um tùm. 
Nàng quỳ xuống phù phép, nói với cây Chuông 
hãy ngả ngọn xuống thấp, ngọn Chuông uốn cong 
ngả xuống trước mặt nàng. Hai cánh tay nàng bám 
níu chặt lấy cành Chuông. Nàng nói với cây Chuông 
hãy thăng ngọn cành lên. Ngọn Chuông vút thẳng 
đứng vươn đưa nàng lên cao vút. Nàng nhìn thấy 
Khun Lù đang đứng ngẩn ngơ chơi ngoài đồng ruộng, 
nàng càng nhớ thương chàng nhiều. 

Nàng phù phép vào một quả cau thả đi thử 
xem chàng có nhớ đến nàng hay không ? Quả cau 
bay đến lơ lứng trước mặt Khun Lù. Thây điểm 
lạ, chàng cầm lấy quả cau, bổ ra, nhai một miếng, 
chàng ngửi thây mùi Nàng ỦỬa, chàng càng thêm 
nhớ nàng nhiều. Cầm những miếng cau còn lại, 
đi trong gió hiu hiu ngoài cánh đồng, chàng trở 
về làng. Gặp mấy cô bạn gái trong bản, chàng kể 
lại chuyện lạ bắt được quả cau. Đưa cho mỗi cô 
nhai thử chút cau, chàng ngửi miệng không thây 
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mùi Nàng Ủa. Chàng nhai, chàng lại thấy hơi nàng. 
Chàng biết, Nàng Ứa lúc nào cũng vẫn quanh bên 
chàng. Gặp nhiều cô gái, chàng so sánh không có 
ai đẹp và không có ai hơi quen thuộc yêu quý như 
chàng đã từng được sống bên Nàng Ủa. 

Đang ở trên cành cây Chuông, nghĩ mình chết 
một mình xa chàng, không biết rồi chàng có chết 
theo nàng hay không, nàng muốn rú Khun Eủ cùng 
chết nhưng làm sao xuống với chàng được nứa. 
Thương nhớ chàng, nàng khóc, gửi lời theo gió căn 
dặn: Nàng chết trước, anh Khun Lù trước sau vẫn 
yêu nàng xin hãy chết theo nàng nhưng đừng lâu 
kẻo lên cõi Trời sẽ khó tìm gặp nhau. Nàng nói 
với cây Chuông cành cả, ngàn búp: "Nàng chêt, 
nhờ cây giữ thể xác nàng, đừng để trợn mắt, lè 
lưỡi, chờ Khun I,ù đến nhận”. Nàng cởi khăn piêu, 
thất cổ, hỗn nàng về Trời, xác nàng treo trên cành 
cây. Nàng Ủa chết giữa lúc hai mươi ba tuổi xuân. 
Số phân đau khổ vì tình yêu của một con người, 
tiếng đồn xa khắp thiên hạ, tiếng chê trách bố 
mẹ ép duyên con mà gây nên cơ sự đau thương. 


Bên nhà bà Bai Vương, tìm khấp nơi không 
thấy Nàng Ủa. Bà chật da. Chẳng lẽ con bà lại 
đại dột đi hều mình rôi chăng ? Bà cuống lên, chạy 
ra đường, vừa đi vừa kêu khóc gọi con gái, nhưng 
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vẫn im bặt không. một tiếng thưa đáp lại. Bà gọi 
Ủa đến khản cả cổ. Bà bổ nhào vào rừng sâu, vừa 
đi vừa lần theo vết chân người mới qua, vẫn không 
thấy con gái bà đâu, bà ngồi khóc. Bông có một 
đàn qua đen vừa bay trên đầu bà vừa kêu quang 
quác. Chúng bay lượn quanh trên trời, kêu thành 
tiếng người: "Có người thắt cổ chết ! Có người thắt 
cổ chết !". Bà Bai Vương giật mình gọi vọng nói 
với đàn quạ: "Qua thây người chết ở đâu ?”. Qua 
trả lời: "Chết trên cảnh cây Chuông kia !" Bà nhờ 
đàn qua bay dẫn đường chỉ chỗ người tự vẫn xem 
có phải Nàng Ủa, con gái bà hay không ? Theo 
sau lôi đàn qua bay, đến một gôc cây Chuông lớn 
dừng lại, nhìn lên bà thấy con gái bà đã treo cổ 
đang lúng lắng trên cành cây cao. Bà khóc gọi Ửa: 
"Sao đến nông nỗi này, ốI con ơi !" Bà ngã ngất 
đi nằm vật xuống đât. Tỉnh dậy mở mắt ra nhìn 
lên cây, vân thấy con gái bà đang treo lủng lắng 
trên canh cây cao, làm thế nào lấy được xác nàng 
xuông. Khóc con mãi rồi bà nghĩ chỉ còn có một 
cách lập tức đi gọi Khun Lù đến đây trèo lên cây. 
Lù thương yêu Ủa, sẽ gắng sức lên lấy được xác 
nàng xuông. Vắng vẻ quá, bà biết sai ai đi hộ bà 
được. Chợt bà thây một lá bùa của con gái bà dắt 
ở gốc cây, bà vội nhặt lấy. Bà ôm gốc cây CHUÔNG, 
vã lá bùa vào thân cây ba võ, bà gọi: ' 'Chuông Chăn! 


(1) Chuông (Chăn: ten cấy Chuông. 


45 


ơi ! đưa giúp Nàng Ủa xuống đây hộ ta". Một cơn 
gió lùa đến, khắp các ngọn cây Chuông lung lay, 
cây uốn ngọn cành xà xuống đưa thân Nàng Ửa 
thấp xuống gần mặt đất. Bà Bai Vương cắt dây, 
ôm lây con. Bà cảm ơn cây. Cây Chuông lại ngay 
cành, thắng đứng, cao vút. Bà ôm con than khóc. 
Bà hối hận vì đã nghe chồng ép gả con gái cho 
Khun Trai mới nên nông nổi này. Xác Nàng Ủa 
vẫn tươi như nằm ngủ. Nhân thề của Khun Lù 
tặng, nàng vẫn đeo ở ngón tay. Ông Bai Vương 
sai người đến, họ khiêng xác Nàng Ủa vẻ làm ma. 

Khun Dù ở bên nhà, ngày đêm thương nhớ 
Nàng Ửa, dạo chơi quanh, lòng vẫn không nguôi. 
Bông nghe tiếng qua kêu lạ lùng. Ngửng đầu lên. 
một. đàn qua đen bay quanh vòng trên đầu chàng, 
vừa bay vừa kêu rồi chúng bay đi khuât. Tiếp 
đến, chàng nghe người này nói, người kia nói, câu 
chuyện loang nhanh thành một tín đồn. Nàng Ủa 
tự vẫn vì uất ức bị ép buộc gả cho Khun Trai, 
nàng không chịu đã thắt cổ chết trên cành cây 
Chuông. Tin đồn vang khắp vùng. Người ta bàn 
tán xì xào. Người bảo Ủa bị ép duyên như thế 
chêt là phải, người bảo chết là dại, thiệt thân. 
Người lại nói: "Chết một mình như thế liệu sau 
này người yêu có chết theo mình hay không ? 
Tại sao không cùng chết với người yêu ? Kẻ chêt 
trước người chết sau. liệu lên Trời rôi có tìm gặp 
nhau được hay không ? v.v... 
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Khun Lù nghị ngờ, chưa rò thực hư ra sao. 
Chàng vội vàng vào nhà, đem một chiếc khăn đen 
dài 'Ù quàng vào cổ, đem một con dao, đi ngay 
vào khu rừng cây Chuông lớn. Vừa dị chàng vừa 
nghi lại, lần này chàng nhất quyết sẽ tự vẫn trên 
cành cây Chuông cùng nàng. Tìm mãi không thây, 
chàng cất lên tiếng gọi giữa rừng: "Nàng Ủa ơi ! 
em yêu của anh ơi !° Không có một tiếng người 
nào đáp lại. Chàng lại đi tìm, đến một gốc cây 
Chuông to, gần đó có vết cô dạt, vết người vừa 
ở đây, vết chặt tre vương vãi và có vết chân nhiều 
người. Chàng đoán có thể Nàng Ủa chết tại đây, 
người ba đã làm cáng khiêng nàng đi rồi. Chàng 
ra khỏi rừng, trở về hướng nhà Ửa. Lưng thữửng 
đi bên bờ một con sông quanh vãng, qua mây thác 
nước cháy rào rào, Lới khu đồng ruộng, Thây có 
máy bà cụ giả bóc đã bạc trắng đang ra sông. Chàng 
tới gặp, chào các bà cụ, hỏi thăm có biết tin một 
cô vừa thắt cổ tự tử là con gái nhà ai không ? 
Các bà cụ già đều trả lời: "Không biết !° Khun- 
Lù rơi nước mắt và nước mũi sụt sùi. Chàng lủi 
thui tiếp tục ra đi. Đi đến đầu Mường gần nhà 
Ủa, ầm vang tiếng công. Chàng tự hỏi mình: Cổng 
vui hay cồng buồn ? Vưi chơi người ta thường đánh 
công chiêng, khi buồn việc bang đám cũng có tiếng 
công tiên đưa người quá cố. Chàng nghe rõ: Tiếng 


(1! Khan đen dai, Nhan đen cua nam giới Thai thương giữ nguyên 
kho rông tai tá. đạt mốt sai bang 0m đến 1,60m 
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công buồn !. Dừng lại đó, chàng hỏi thăm nhiều 
người dân bản. Ai cũng nói: "Nàng Ửa tự vẫn qua 
đời rồi ! Tiếng công tang đám nàng đói" 


Khun Lù lau nước mắt, quay trở về nhà. Chàng 
thưa với cha ngọn nguồn. Chàng và Nàng Ủa yêu 
thương nhau từ thuở nhỏ, lớn lên không cưới được 
nhau, cha mẹ nàng ép buộc gả bán cho Khun Trai, 
không thể chịu nổi, chung tình với Lù, nàng đã 
thắt cổ tự vẫn. Để tỏ nỗi lòng thương tiếc vô hạn 
và cũng không bao giờ quên lời thể hẹn ước, Lủù 
xin cha cho chàng.một con trâu đi làm ma tiễn 
đưa Nàng Ủa. Khun Lù vừa nói vừa khóc trước 
mặt cha chàng. Ông Pâng Nguyên mắng chàng một 
trận kịch li8ệt, không tỏ lòng thương. Ông nói: "Dù 
mi có mổ đến mười con voi làm ma thì mí củng 
không thể nào gặp mặt Ủa được nửa rồi ! Mi thật 
đại đột † Mi không hiểu biết cái gì sao ?...” Khun 
Lò thưa lại: "Cha dạy con như vậy con càng thêm 
buồn tủi, con chỉ muốn chết ngay đi theo Nàng 
Ửa"... Chàng khóc ! Chàng đã biết tính cha, ông 
đã nói thế nào là y lời thế ấy. Chàng có van xin 
đến đâu cũng không ích gì. Chàng càng thêm 
đau lòng. Chàng bình tĩnh thưa với cha chàng lần 
cuối, chàng không nài xin con trâu, chàng nói: "Dù 
Nàng Ủa đã chết, hồn con và hồn nàng vẫn bên 
nhau, con sẽ chết theo nàng, chúng con sẽ cưới 
nhau thành vợ chồng sống ở kiếp khác... Cha chàng 
vần lặng thính. 


48 


Xuông sàn trâu, chàng cởi thừng đắt đi một 
con trâu non đã lớn. Ông Pâng Nguyên hầm hầm 
chạy tới giằng lạt con trâu và quát mắng chàng. 
Chàng lại khóc, trở về nhà. 

Đêm đến, nhân lúc ông nội và cha mẹ đều đã 
ngủ yên giấc, chàng khẽ xuống sản cởi thừng lên 
đưa con trâu trên vào rừng, buộc trâu giấu vào 
chỗ kín, chàng chạy về khẽ lay gọi mây đứa trai 
trẻ đi cùng chàng. Chàng chọn người khéo biêt khóc. 
Khun Lò nói: 

"Giọng ai xa xả như giọng "Ý hêng" B) 
mới đi, 
Giọng ai não nuột như giọng con ngoạng?) 
mới ởi, 
Giọng ai gầm gừ như giọng gâu tranh ăn 
mật ong chớ dđh, 
Giọng ai xìn xịt như tiếng lợn hắt hơi 
chớ dởÌ, 
Giọng ai kêu khóc thét gào như đấm vào 
tại người, chứ ởi, 
Giọng ai cảm thông nội lòng ta hãy đi khóc 
Nàng Ủa cùng ta !...” 


Khun Lù chọn được tám chàng trai trẻ đi cùng 


(1) Y-Hãng: một loài ve như ve sầu, kêu xa sa suốt trưa hè không 
mỏi miệng. 

(3) Ngoạng: loài ve sầu con to, mình đeu, tiếng kêu não nuôt về chiều 
khi mặt trời sắp lận. 
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chàng. Đoàn người đem đồ lễ làm đám, dắt tráu 
đi đên đầu Mường, các bà già đang giã gạo, ngừng 
tay chày li, đứng đón chờ, trêu các chàng trai trẻ. 
Họ chào hỏi các chàng trai, nói mãy câu chuyện, 
cốt xem mặt ai là Khun Lù. Đoàn người dắt trâu 
đi đến, có chín người tất cả. Một bà lên tiếng trêu 
thử xem ai là Khun Lù sẽ lên tiếng đáp: "Cậu ổi 
thứ ba đẹp trai, dáng con nhà sang trọng thể kia, 
thảo nào Nàng Ủa chết mê là phải". Lập tức anh 
ta trả lời: "Ấy các bà nhầm rồi !† Câu tôi đi sau 
cùng kia !" Khi người thứ chín đi tới, các bà trầm 
trồ khen: "Ôi Khun Lù quả là một chàng trai mạnh 
khoẻ, xinh đẹp, dàng khôn ngoan khác mọi người 
thường. Bà khác lại châm chọc thêm: "Nàng Ủa 
chết rồi, ước gì tôi trẻ lại, bôi lây được chàng". Khun 
Lù nghe tiêng, ghè tởm, mắng các bà già. 
Đoàn người đi nhanh cho chóng đến nơi. Vừa 
lên đến nhà, Khun Lù đến ngay bên xác Nàng Ủa 
kể lể, than khóc thảm thương. Đoàn trai trẻ thay 
nhau cùng than khóc đỡ lời chàng. Khun Lù khóc 
tiền hồn Nàng Ủa về Trời và khóc hẹn sớm được 
Bặp nhau. Nghe tiếng khóc, ai cũng động lòng thương 
xót. Ba Bai Vương vừa ôm Khun Là vừa khóc, kể 
lể, hối tiếc. Bà hận vì đã nghe chồng mà để mât 
con. Ba có ngờ đâu ép gá chồng cho con mà con 


(1) Tay chau, ngày xưa ngươi Thai giả gao bàng chay tây, sau !14Y 
ĐỜI có củi gui bang chân, 
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gái bà không chịu, đã chêt đau đớn thê này. Không 
ăn cơm uống nước gì được, bà muôn chết quách 
đi cùng con, bà ngồi khóc con cùng Khun Lù. 


Tin Khun Lù làm ma Nàng Ủa loang khắp 
vùng, đám tang người đông nghìn nghịt, không 
còn chỗ len chân. Một số bà già rủ nhau đến xem 
mặt Khun ù, không vào được trong nhà, họ đứng 
đầy sàn ngoài. Năng quá, sàn gấy sập, các bà 
già ngã dập đầu mà chết. Hồn các bà già biên 
thành đàn chỉm hoa mi hót vang phụ hoa với 
tiếng khóc của Khun Làù. 

Đưa tang Nàng Ủa xong, tốp trai trẻ đưa Khun 
Lù trở về nhà. 

Mùa đông qua đi, đầu xuân tới, cây cối nấy 
lộc đâm hoa, trai trai gái gái vui chơi, riêng Khun 
Lù thân Làn mặt úa. Lúc nào cũng ngần ngơ thương 
nhớ Nàng Ủa. Chàng nghĩ không biết bây giờ nàng 
có còn thương yêu mìinh như trước nữa không 2 
Nàng đã đổi kiếp rồi, lên côi Tiên biết đâu nàng 
- đem lòng thương yêu người khác, hắn nàng sẽ quên 
Lù đã yêu nàng từ thuở ấu thơ đến tận năm nàng 
hai mươi ba tuổi, xa cách trần gian. 

Mỗi buổi sáng, Khun Lù thường ngắm những 
tỉa nắng sớm rọi từ mặt trời mới hé mọc, chàng 
ngóng mong tin của Nàng Ửa qua đó. 

Bà Pâng Nguyên nhắc Lù hãy đi tăm gội, thay 
quần áo, rủ sạch ám hơi người chết cho người mát 
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mẻ, cho quên ởi mỗi tình xưa đã chấm dứt. Bưng 
châu nước Xổm-pói ! đi ra suối tắm gội. Đang 
sắp đội nước gội vào đầu, Khun Lù thấy trong chậu 
nước hiện lên hình Nàng Ủa. Nhưng thực, nàng 
gội đầu cho chang, nàng nói chuyện bên chàng, 
chỉ thấy nàng cười với chàng và nàng nói không 
ra tiếng. Tự nhiên thấy gờn gợn tóc gáy, bây giờ 
Ủa thành ma rồi kia mà ! Chàng định quay về 
nhà mặc đù chàng vẫn chưa tắm. Chàng lại thây 
bóng Nàng Ửa sóng đôi đi bên cạnh chàng, chàng 
ngồi xuống, cái bóng nàng cũng ngồi theo bên 
chàng. Khun Lủ nhảy xuống sưối tắm, bóng Nàng 
Ứa biến mất. Tấm rửa, kỳ cọ, Chay quần áo sạch 
sẽ, người chàng bảnh bao ra. 


Về đến nhà, chàng đem chiệc nhắn ra lau mặt 
ngọc rồi đeo vào ngón tay, chàng lại thấy bóng 
Nàng Ủa đến cùng ngồi vuôt ve chàng, tựa đầu 
vào vai chàng âu yếm. 


Khun Lù lạnh người, toát mô hôi. Nàng Ủa 
hiện về sau khi ông bà Pâng Nguyên đã cưới Nàng 
Meng cho Khun Lù rồi. Chàng gọi vợ đọn cơm chiều, 
ăn cơm xong chàng thấy rao rực trong ñgười. Nàng 
Meng đưa Khun Lù vào phòng năm nghĩ. Chàng 
nói với vợ chuyện chàng sắp chết. Không còn xa 
nửa, chàng sắp vĩnh biệt vợ. Mới nằm chợp mắt 
chàng đã mơ thấy điềm gở. Chàng mơ thấy ổ trứng 


(1) Xôm-pủi: nược ngâm qua chưa, gỏi đầu sạch gầu, mượt lọc. 
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gà dưới gậm sản nhà mình tr nhiên tan vỡ. Một 
đàn chó khoang đến liếm ăn sạch. Nằm bên vợ, 
chàng vân chỉ nhớ Nàng Ủa. 


Sáng hôm sau, mọi người đi làm việc, bà Pâng 
Nguyên đang chạy chỉ sắp vào khung cửi dệt vải 
đưới gậm sàn nhà. Khun Lù mang con dao nhọn 
Fa chọc vào cổ họng tự tử, máu chảy lênh láng, 
đầm đìa. Máu chảy xuống gậm sàn nhà, bà mẹ 
gọi con: "Con làm gì đánh đố nồi nước phang — 
của mẹ như thế ? " Không thấy con thưa, máu 
đỏ vẫn chảy xuống, bà Pâng Nguyên lên nhà xem, 
thấy Khun Lù đã ngã vật ra nhà chết, máu đính 
đầy quần áo. Bà ốm con khóc ầm lên: "Ôi ! con 
tôi chất rồi ! Con đã có vợ sao con còn nỡ bỏ con 
đi ! Cha mẹ còn biết nương tựa vào ai được nửa 
Khun Lù ơi ! Chết thế này xấu hố với thiên ha 
lãm con ơi !". Cả nhà xúm đến, Nàng Meng khóc 
chồng. Ông Pâng Nguyên giân vì đã hết lời khuyên 
bảo, con không nghe lời, không muốn sông nữa 
là do ở nó, ông tiếc nuôi dạy con uống công nên 
làm đám tang bình thường, ông không cho làm 
ma to. 


Hồn Khun Lù đang lơ lứng trên không, chưa 
lên được đến cõi Trời. Chết đi chàng vẫn còn giận 
cha chàng làm ma xoàng xinh cho chàng, chưa có 


(1) Nước phang: nước ngâm vo cây “Phang” nước đỏ chót, người Thái 
dùng nhuộm chí màu đo. 
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lễ tiên đưa hồn chàng về Trời. Hồn Nàng Ua biết 
vậy, bay xuống báo chàng hãy về đòi cha chàng 
làm tại lễ tiễn đưa hồn chàng về Trời thoả đáng. 
Chàng về đòi, biến phép, làm ông Pâng Nguyên 
ốm đau, quặt quẹo, lúc nhức đầu, lúc sốt thành 
cơn, người mệt mỏi, sức yếu gầy, cơm nước chẳng 
buồn ăn uống. Bà Cầm Xôm đem áo của chồn ng 
và con gà trông bỏ vào lồng xách đến nhà bà Một! 
bói quẻ, gọi hồn. Hồn Khun Lù về nói với Một, 
cậu ta tức giận cha cậu làm ma qua quýt cho cậu, 
không làm lễ tiễn đưa nên hồn cậu hiện vẫn còn 
lơ lửng trên không, chưa được lên cõi Trời. Cậu 
về quả báo cho cha cậu biết mà liệu. 

Bà Cầm Xôm về kể lại với chồng việc bà đi 
xem bói. Ông Pâng Nguyên sai người sửa soạn lễ 
tiên đưa hồn Khun Lù về Trời, không tiếc của, 
chỉ cần cầu cho ông được khoẻ mạnh. Lễ cúng mô 
trâu, mâm cỗ đầu trâu, thịt thà linh đình. Đồ cúng 
gửi cho Khun Lù đầy đú, chiếc ô đen có tua màu 
xanh đỏ cúng cho chàng che mưa nắng bay về Trời. 
Tiền bạc cho chàng chỉ tiêu và lót các cửa quan 
vượt qua mọi khó khăn cản trở. Con ngựa cho chàng 
cưỡi, con la để chàng thổ đồ đạc. Con bò, con trâu 
cho chàng chăn nuôi, con gà trống gáy sáng, con 
vịt đưa hồn chàng vượt qua sông Ngân... cho đến 
lụa cúng làm cho chàng đầy đú để chàng được vưi 


(1) Bà Một: bà thầy bói, thầy cúng. 
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lòng. Mâm cỗ lớn cúng bằng thịt một con trâu đực 
to. Chiếc thủ để ngoài, mâm bầy đầy thịt, lòng 
gan của một con trâu không thiếu miếng gì. Mâm 
xôi, con gà, cơm canh đầy đủ. Ông thầy cúng khấn 
mời hồn Khun Lù về hưởng. Lúc ây đang đói muốn 
ăn, hôn Khun Lù vui mừng về hưởng ngay quên 
mất rủ hồn Nàng Ủa cùng về ãn cỗ. Hồn Nàng 
Ủa ngồi chờ, đỉnh ninh thế nào chàng củng đến 
rủ nàng cùng về ăn cơm vì hôm nay chàng có cỗ 
to. Không ngờ chờ mãi không thây Khun Lù tới 
gọi, chàng đã đi ăn cỗ một mình. Nàng giận, nàng 
trách chàng quên nghĩa xưa. Khi nàng được ăn 
thịt gà, một miếng gan gà nàng còn dành phần 
chàng, thế mà nay chàng hưởng cỗ lớn chàng không 
gọi nàng cùng về ăn. 

Nàng Ủa trách Khun Lù, giận chàng, hồn nàng 
bay về Trời. Hôn chàng bay đuổi theo, van xin gọi 
mãi mời nàng hãy ở lại về ăn cỗ cùng chàng đã, 
nàng vẫn không thưa và không quay trở lại. Đến 
cõi Trời, nàng than thở với bà Mặt Trăng và xin 
được biến thành một ngôi sao lấp lánh. 

, Ăn cỗ, nhận đề lễ xong, Khun Lù vội về cõi 
Trời tìm Nàng Ủa và rôi cũng biến thành một ngôi 
sao khác. Hai ngôi sao tÐ xa cách, nhấp nháy nhìn 
nhau. Dưới trần gian chàng và nàng đã biến thành 


(1) Hai ngôi sao: Người Thải có tên gọi hai ngôi sao, sao Rhun Lù 
và saa Nang Ln. 


55 


đá tại núi Pha Lăn người đời sau gọi tên hòn Khun 
Lù và hòn Nàng Ủa. 

Nàng Ủa ở Nhà Then t” trên Trời, câu Tạo 
con trai Then Chăng tỏ tình yêu đương, thường 
quân quýt bên nàng, ngày ngày gặp gỡ, trò chuyện 
bên nhau. Cậu ngỏ ý sẽ cưới nàng. 

Khun Lù thường đến tìm gặp Nàng Ủa nhưng 
không sao vào nổi cổng nhà Then. 

Chàng rình mãi, một hôm nàng ra khỏi cổng 
nhà ởi du xuân cùng người hầu gái, chàng đến 
gặp thì nàng bảo chàng: “Từ nay chúng ta hãy 
xa lánh nhau, cậu Tạo con ngài Then Chăng sắp 
cưới nàng làm vợ. Nếu chàng cứ luẩn quấn theo 
đöi gặp nàng e sẽ có điều phiền luy đến cả hai 
người”. Nói rồi nàng vút đi, chàng ngước mắt nhìn 
theo, túi thân khóc. 

Khun Lù kêu cầu lên Then soi xét cho nỗi oan 
ức của chàng. Một hôm “Then Chăng sai gọi cả hai 
người vào xét hỏi. Ngài hỏi Khun Lò kêu oan ức 
điểu gì hãy trình tường tận. 

Chàng thưa trình Then: “Chàng yêu thương Nàng 
Ủa từ khi còn ấu thơ đến lớn thành trai gái ở 
lứa tuổi hai mươi ba. Hai bà mẹ và đôi trai gái 
quyết một lòng kết duyên chồng vợ. Ông Bai Vương 
cha Nàng Ửa ép gả bán nàng cho Khun Trai, người 


(1) Then: Ngọc Hoàng. 
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nàng không yêu. Uất ức và chung tình với Lù, Ủa 
đã tự vân trước, chờ Lù đi theo sau, hẹn lên đất 
Nhà Trời sẽ kết duyên chồng vợ. Không ngờ Nàng 
Ủa thay lòng đổi dạ, đi yêu người khác. Xin Then 
SOI XéE”. 

Then Chăng hỏi Nàng Ủa: "Khun Lù khai như 
vậy có đúng sự thật hay không ? " 

Nàng Ủa thưa: “Đúng như vậy a !” 

Then hỏi tiếp: "Tại sao Nàng Ủa không chung 
tình với Khun Lù 2?” 

Nàng thưa: "Sau khi nàng chết đi rồi, theo đúng 
thoả thuận giữa hai người thì chàng sẽ chết theo 
nàng ngay. Nàng chờ để hai người cùng lên cõi 
Trời xây dựng hạnh phúc gia đình. Thế nhưág Khun 
Lù sai lời hẹn. Chàng cưới Nàng Meng, chàng sống 
với vợ lâu ngày nhưng lúc đó Ủa vẫn kiên tâm 
chờ đợi, mong ngóng. Rồi chàng cũng tự vấn, chết 
lên Trời tìm Ủa nhưng chàng đã không còn là Khun 
Lù năm xưa. Chàng có cỗ lớn, chàng được ông Pâng 
Nguyên cha chàng mổ trâu cúng và cho nhiều của 
cải. Chàng đi hưởng một mình, không rủ Ủa cùng 
về ăn cỗ. Ứa giận, Ủa đã xa rời chàng ra đi và 
đã cắt đứt tình yêu với Khun Lù, nhưng vẫn còn 
coi chàng là người anh họ. Xin Then soi xét”. 


Then phán quyết : "Nghe kế, ta thương hai 
Khun Lù. Tình yêu không thể bắt ép. Nàng Ửa 
có quyền tuỳ ý kén chọn chồng. Ở đây, đất Then 
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nhiều gái đẹp, gãi tài, tuy Khun Lù yêu ai ta 
sẽ cho tác thành”, 

Ở phía trước cung điện nhà Then có khu vườn 
hoa quanh năm có đủ các loại hoa đẹp, cảnh lạ 
nơi thần tiên, có lầu của Then tới ngồi ngoạn cảnh. 
Có sân rộng cho trai trai, gái gái đến chơi vui. 
Khun Lù đến đấy chơi rồi cũng quen nhiều bạn 
trai, bạn gái. Cúng có cô ưng ý chiều chàng. 

Thương thay ! Khun Làù vẫn không bao giờ 
quên chuyện tình cú nghia xưa, chàng vàn luyến 
tiếc Nàng Ủa, nhưng từ đấy hai người không bao 
giờ được sông bên nhau nửa. Mãi mãi họ chỉ là 
hai ngôi sao xa cách trên bầu trời, nhấp nháy 
nhìn nhau. Ngôi Khun bù sáng hơn, ngồi Nàng 
Ửa mờ mờ. 

_NVH 
(Sưu trùm, biên (địch) 
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vứp VIẾ VỆ N.Á riŠ & T14 hữ /uữ 
4 nu YU xí 99 xe€ sub tt vũ 3 / +aa ø VÉ 
chế TấT: 4 SG gi: có HAC (a5 JvW^ sed/ 
s“^ 6ï tà TỦ  ó; ÍẾ Tào, Đa SG Bị” 


XS li MẾ 2s XI” /-G019, 


ñnữ vấn. vá s2 1€ ml Ắc 
vào X/ “h; TT CÀ %x 4‹⁄/¬ 
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4IU U eã Số ơn GaÏ a/ đá v4 tự 

Vy ` ca oe/ VỆ a2. 

(tư vỆ tố" a/ #€ Fe 

4 xử đo Ta (Ta L4 eV dt VN na sa mì đ 
+à/ Ý ở VN rễ x⁄ đỀ Z6 xa 3Š 0Ù 10A5 
a Ê > v6 sấ #6u ., t2 ty sức 
TiẾS vwu/ uy Ô #/⁄618:/ 7e 

-áC (© Xe kc: . . « 


HIẾU ra #K ah ‡x gư 2` œ - V0? 2/ 
„ã AI 21s4/ XE weW/ZD€ yöa 


tajý 6xa/ 4/È SIC VN VY 40a 

(SZ xe“ g K0 sac 

ngÉ so v/Ế œ B0 9/8 cr vn 

AcrixG Wán Xig/ftcirfiiso A04 

bó ˆ *»W Sĩ sa rp c nÉ GuŠ ¡uh TT 
C/ u/ ĐỂ + (da M4 _ 

đỀx (nh ai, A(s/ %Ẽ “GV nh ưẺ ạ 

X/ tế di mĩ hư se s2àg/ ác P000 

gi ÂL vn eed/ “4n9 #)ạ0 ve dÉasf,h â a Ẩn sữ, 


SỂ 44 Ry đề 2, (@⁄ %/ 
xxh 2s v45) % vua Cư2/2 “6E. 
xe “uÊv HÍỮy say 6` 


sử GS€ swVÉ d6 ð 2s SỆ S01 2y 
SÊ «s2 Éx/ x uÊ wes/ 4/63 1 É +ah Ÿx VỆ A Jy 
„⁄/ vi (en/ 2a 4(e€ đế *€`" FT Ji 4 

sư Mà vằ s6dÝ cÍø9/ uA '4v/27 00G XĂNG diễn vW 
„xé 6# S4 9€ vu In ^ 

Mũ. Cua 24ax/ SC S wôÊ`aa 3V (va ` 
(2⁄2 v/ "đề xaÉ cưñh : 

63 @d ¿na +" d6 ¿dĩ `os xeÊ 3VẾ— 

„>É Ñ# 5 ? gi z 24 dt  ceuÍ 


4%W/6Ê AC sai lá (ah sIb) 

ậ Â 35/69/24 xá€ dế ưu 

tý 34/0/59 6M x37 /( 

x66 (25v vn€ ả 09/2728Ố 

96c ,/@a s2 3 & n€ (as€ 

XI ⁄2 li aa ST Q6 vẢ, 

4*^ vá (W1 {4€ lùixa sr0í " XE. 
ST t5 +u cÁsŸ 45/ T.Ể 1ierjis{E: 
xế? VỂ , «d S4 12/x ãmsỸ n6 ðÍ VIẤ: 
HỆ «vá sed( cấ LÁn uay (SỜ ø xv( (HC 
vá v vn v/x 06: gui sữa 

ta (É xe€ ÑZ‹&6 (©@ x tử 
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JxXG ve LIROÍSC vai AÍ v42 wv thuế Sn 
A €5 €ud €7 QVA-# cv 422 
Ấy 0W đến ` xi U?1w vata/ n2 

xÿ 0E “Z8 $` tA⁄ƒ aox/udf ì!1#œ G 
va 


ớa z3⁄/ „ề 3 /tay œ uÝ V2 ý dÑ 


1⁄21 d Địa Aj #:S2/ qu kế 2y: F¬ v2 
'XẾ w y x“/ ta 1925 v1 se 

ÄỀ đ u/ớc kío1/ S0 sĩ v2 nGÉ 4 V`/, 
“x1 Đi tý ¿x€ 69+ uư 2111 u22 tu, 
5 dể 2 CV Cu. xé 425 
XS «ế vá S8 VỆ và Q2 
8 để Đồ y vua sC Vy ý 


s/ là Gai DI, 
xẾ ^€ Xu ca vư tt sử n®É vÁ 2ƒ 


a m6 hs S 6x (6_ 
* v ýu ` ¿2g oea/asdwW€Cá» 
de E2 2/6 xs€ sọ: mÉ a^vdÊ/ 


k3 Qòià 4a Ê /+na 00774 


(U) œ SAU Xi 0S SP -rf Ây Q2W] van Sa ca 
4££^ 2ì ứ ta^A 2a svữ V )zw. ì tự hat t2 dế, 
mê sai JVA xuý S Re 465 ý6 tí ưì 

tì 2 ñ- nàYU ý v(@6 TS &n ~427 hy 

v% sav( nIt, Eụ St đt, ý vã 

xeC W1 Sài ⁄ 3y Z/ +3 Ni ca KẾ ‹ 
x'Ý #2 6€ du 5 ña &Š:4£21/ Tài &# 

xwn gã “111g ý...) 62/3 wYa vì ề- 


\1É MẾE đit MT) tua xÃ và CẾn ‹ tt 


W1 H12 đzYy3 bề Xế đ „x6 


lát KP “vu P Yhng rộ 0 l7 9/ 
xsÉ vu my Tưi Xy te o& S-4/3:0 
đc sỹ. va m23 5 ne/ an hệ viễu baá/ 
ñC TM) dí&€ Ÿ„ì va/f v22 “2 AI nữ 
kés xe6 em 254 x6, wổ tnau x€4(2 xa 
£ Ế sw(£ ¿a6 weta vẤ SÉ v22) tứ đ và 
Na cây tý 02: Ch6., 2S 
viz ae CỬ  (6(LÍN4x(.0 xá VY 4 “ 
 øsv A(5a/ vết C7 Gêd/ ta 1 cña XP, 11⁄4 
vw\ ¿y6 Gv /£ v2 sau 2: # n ki, 
Nh ty) G⁄x ch ?n 12 tực s8: n1# ‹ 
#as/ Ÿn (V21 V21 xšt 44+ 44Y2 .. 
tÉ cụ: etế U(Ế 2u đà nu #\g 5 ð6 lóc 
% s/ và v41 xe ua€ eA 3Í v\Í cà Ÿo 
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w xẾ wa€ xaÍ Sức sứ: x€ á€ se, 

MIC cổ œŒ + J/É ta ø FPT 4 ? ,⁄ „ẽ 

asv đủ  w2 oI ø (BÍ xeb tán lu loÝ” T 
wW{ Cuối xu(( nỗi tế j. TN, cũ +ya 
T0 3(80/700138 V3M vn? gui 2áy 11910100 Mở túi 
gi) EÁ > ấế só tp (^⁄4w@‹ X⁄ vs; sế 

r^ cưz CO2 Ê> là 086 5 X27 li 24-48 

y dÊ Cà x v66 xe€ #6 Vấ 

Jwa+ da 1 nứ CA nà sử v/a/ vý 

“ân s£ vn€ +9 Lư .a Mới 

xa x⁄/` +2 xế xế? xi . 

TeÐ VC: “4# y S025 tì qáá/202 


W2 ng cm. 62 đi x4 
Ki ấn ba r0) 14 đe Px/⁄...Ý4 v12 
FNụ {ý qxvư y2 

P lệ Tờ x/Ế 3o ae‹fÍ Cà ca "cá 

Ất tcad Và dEaU GV vÁe-Á s4 li 
lẠY XẪy &xa 2ø #( 2 xẾ GỀ +  .Z4 
..... De 
ri V26 xS// of . 
bế: r5 đn vao 2x V©n &/ £22 (1 Kạ su 

HÁN, *~ vấn: 43/6 %3 x1» Ns xÃ: tt vê nứ 


Y a Ngưw%a Tin g3 ?u sót Y(c) 
Sẽ “ẤẼ sổ «& 6 26  n vu CA Ý6 TS 4 


Vểmu dự 4a dạ@ “21 Niếc H .. vã 
Ti di xi Ji ti he Z1 Äz⁄) .v: / z 
“na Ø ni s0C V2 <: cet sac Si UA 


x X 


# 


+Ñ á nước 6€ wV€ ý ý nƯI tu đố 
27H 9212 ĐI áp ' 
nưí ma vh€ 11w đỂ }vụ Kưới ện 

IM/TTRG AE Si 4w ;uấn SỆ PR ng cá /⁄⁄?f ⁄w 
đá x8 Về vỀ ó6 Á& vá mo Ô 

XáC gì vVV)V€ IỂ S/d) Wšs/2 ae TNtuŸ 

&đ a; sẽ 4/22 cÝ GIÁ 3 # 
dñ€ 2 €Ý sxÉ 4 ÁCEc tư sắn lấn t H5 

LH ỂNG Tin v tin vì +12 x2 sa ÝW@C(1 v4 
FƯỜNG * AkÍ s33 xở đa. 4Yy2 aw bAP cổ 
che du/ vÖ) +6 x@Ê n2 (6` 

:xÊ y ./É mat &21Š 

f0 ⁄Ê 1 rat /f tôo cửa v2 vaÍew 6 xà d4 wà 
cá £ d€}„q€ „.v£ ýe + t ta 

mư VỀ Hi ưa/ Tố a§Y (i03 v2” 


k. 


2h đấ ..( 4 Š ký Y +2 y4» sút se(ốa 
ta da (QỀ  sed/ c((gớ €À/ vafaa/ cíi TN, 
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3054 vá ®ử k2A (Mu ` 
đa hit uc ACIEN/7VG v00 
MS SA v4 TIẾN) ¿@1 có ưa Wđởạ KD du 


l0: W8: 1A 77 0 sng 6 teáyf “49 

Giá Xc Jb xi2 +56 xe ((,vV 

(x ÁÁ y2 hai viẤ/ IT1@ D146 

#§` V2 tá v?v Ki 1 Se/vsx/vf=n 

#£ Xa > 8V vê Ấn: €Ÿ v⁄2/ : : 

TH Si » L2 đệo,.SE x3/ ý CÚ8 4/6 

ca Év2/ viea/ CV tà Á3/ 4€ 

TH sợi si ti S2 ý vwu#Ỷ \WŠ xÍC œsŸa ua€. 

6⁄% (an vấ M3224. 107725 

Hy sÁ Ý MỜ VẾ nG XI ( 

DANG vế Vêu c2 (at á¿Ÿ” 

“ể Ấ HẾ mu vu, vế In, +w€ v >ao 

tấu: >1 Số 202/00 tac * AÍ a#4 
y ÂM ấn 92 esL/w€ Tý sở Vấn s z 

Ũ ữ 2X. SN “J8 vế ¿25 ⁄ 

“œ dấu" «ty Vi coi 


x V?2@O vá 1y 


V26 v/1a Sa) G) 4% (À4 
v./ Tin, Cề x/x sax ÚC "xa siều 
yvns tiệt Sư 2) Ty) n2 6 tủñn 
A(0U€ E2 lì uư( VỆ `. 


day đẾ cự a€ da ĐÔ (€4 4y 4U 
(ad sa£ na «as€ co Í€ S422 (BÉ van 

9x/U%g V3 Ni) 4o/ Tếu 

với v2 vẤ 6v k và để y vàa 
t vá 0€ VỆ NÓ so €A 7€ zaỆ kaÊ cán vs oeaÍ 
lý cua §u/úc THẾ xóẾ so L4 
p2 vá (44114 1713 

” 2⁄@Q`.@—n N: ““ s 
T5 0010071024 /00(1/77 48 
`... 32. số 
lSC (5W J0 lúa ug 
ÁCC vÁa su cư đaC suẾ 
m c(CÍ øxa v⁄ ZZ sex J(Ÿ mỹ 
wÄ/ X6 -/fn S14 N 740- —i 
Ví ng to øaal q1 nẤ\a HẠNH TIÊN) Xi nã 

L 1U EŠ +1 x2 qa{{ #1?ˆ£x “ở 
4d if sức 10C túi đu m9 TÔ (n€" 
* đế xh›Í XP để) e9 94 aia €ú 
Đxa tý 6t 8 ta 4Á XÃ UƯỚ “®X⁄^ 
y đỂ tư x2 (91 dufvnš€SŠè x12 
vMư/ œ›+›( 4 x [. 9) ư NNS +2) 
F14 đa X€) Ra {a1 (u ức Kc Ứ, va 
YẾ đd QUÁ Xa (na e0 lê vự 
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sử sể sý T127. 
l0 d2ig3 xis(40/ ea3Í Ô/€ xố 

wu»Í HỆ, (e2 aha (47) lo 

“1 ấ xa chê ujcj ⁄ vŸ Y W2 

+x/ ch g Ø2 Xi wz/ xX \®/ % a# 

k tế "AI i5 tai va cv: ‹4££ lát Vdt 

XP 2s *- Ởìa IÊ se sa6 #( (2a 

{21 vhạu Pa L7 ty Elv/:2G dại dối 
(6X ế ma Vể vi 6 vhẾ vạ xe€” 

vốn z : r&ử 4s (Ó ÉU tế ở vi di bi dh 
va đểueC + sÉ XGỒU RÍ X4. xa 
Ác đE Vấ số san su se/3/y dú 
xử hd sÉ NAY 1 ,á 4# 

XI l/sVÉv/2ĐÙ sối xô by yêt v3 du la 4O. (y2 
x5€ +/Évf vŸù vai ven CN 40 


Ñ ấy LÊN dÊV sma +, X4Ở cŸỀ s8 ý 4a 
đó C4 v6 suối NGHỆ 1/00 1Ự7 lNiDD VÚI 


\ Í sự tái da 26sa,/x «(4 

đc h€ (6 ví á€ (SM vÁ 

x SálÝ VềN x"'. 4 

v &tÝ đê Ä S16 eÝy NNN Ta. Xá 
IXC tờ xí VẢ Ah¬ƒ Vy Pử vĂn we# 2É Vỏ Lư Ể 
-Á€ để V(eana[ausf sa 4€/ („6 4 


⁄ 2£ (1Á 5 để 42 sa ạ 24 5 1y 
a/ HỆ 2 Ví ve. đ -Chử ti 

No cấn ¬Ế af+ ý a2 2.Ík õ Lo 
vé „v£ Co au4 "ở 699722 đ vÊ saf 2# 
vế %1 dan ¿ai saỆh (vn Sít di 
St SA £. +aÍ xÝ ¿evÍ v_ Ÿa 

suÍế ấZ €x 6 ` tí cá va“ v2 t21O© THÍ 41754 
AM xu đu vi eaCuá sJớy 

%e CƯ 2/2/ xva X2 nN dit: 2iần lAm y cua 

PO ÊG d cỗ tân ve V4 vể n0 v0ý 

&J sS tín (e6 «(a€ đâu xa HẾ 71, 

'SẤ (2 2£ (8, GV 

xở# vaÍu G(c 2e 0/1 4€ (24 +J tai Hãy y1 

đkE «éy CO li oÁ 3 sai su Ta 
MU #exÍ Aa SN SP đeo xÉ xử ‡o 

xử vét 1(A6/xéc s6 

y vẤ x4h z Xpx) a 2016. /1C0ï án ö 4É 
xeẾ „v(€ aử văn m s«Ấ(/46e( , dÝ 
Ác đ€ thư, kổ SẼ. k TT, ~Ý3 

ðÝ-Ÿ ,Á Wư, Tao fa 

ta AÍ vIÊ q XE F  f HTẾT 3 

{9s ei1:i/£d° 00 +/w tiên! T6 và: 

tì & v£øna a&v⁄/4Á)ÊU ( (aCalb de dÁ 


T7 


l0: hư di ri, 

X2 Tan (Ế 2hš/ có “ma #¿> KẾ sai tVÍ 
©t Lê øt GV + vấM «l6 xà€ : 
jm„..1'........ 
(0/75 tí „cờ vVsÉ w1 Ÿ ayv 4v5 sẲ” 

cÁC ấ ¿31 x w1o đíG tay43 6039200075 

XSE. GA aữ: v$u {V11 4Ÿ de V192 42 

y me, đa 1U, wìa Y3) Ki du): 

đt Z xen t0: 0w lốn TA SN 

oố # tạo ved Ý7 at (0d 

“y6 Ô# yến AÍsCÝ eÍ vư(/ A1025 45 n 
w«w œ ve ưe#/ (ma i6: 

Za & &ê œ2 đ sài A tí ffHÄN lí 
#/en/ ⁄⁄y2 3) M0? 0u 6V 7 l 

AM ã vÃ san dán VỆ ví 146 sx: saCở da 
9 6u ni (2€ awv 6` 

Ak y aC ốc eed d6 nếu đái 

35 %2 œv/⁄ sÍ& sa 

HP ĐỊc  xuy kh takC R/( NHƯ, ` 
XIÉ 'ố” dựà "Ã JóYT, J2 đu 

xử ác &xu€as GỜ ¿x6 đ€ GY sứ 


tiếc Pa giai Eà: 

đế Š Ca Vxe W2 X vế ((C⁄ TP 

Www h4 Kưi: ĐC v/x/ Án Š tử: 

tá Xa vẫy dự (Vợ xá X€€ dỆ GỂ 2_ 
t/ (GP e3 J€ 4Ý z4 “e214 2z//n ơ/»(@© 


ñ. 0E vieapfEL SE AYWfnU 

và/ x S chủ UJUÊ 0P d0) V0 VN 

¿ý NV HN, Ni »x⁄ Az:vZ v1 x 
dấC vn xÂ: duÍ say ae/XẤ3 v TIẾP 
“Xe vớ kÑ»v V cẾd 

L rên LÊN nh vo ,AẤ5 ae Ÿ10Ÿh ¿+ va3 
(Ê SA vững cí ;uá v6 ác Su nC 


VK su dụ a/Ý guế vn sa ứm 

vác : d6 se tá ssÊy xe 
se c(CÊ Ø 4u saxs ví vjy/ ‹uyŸ 

cử dd ma XẾ AhiÍ mem xaa d6” 
q1 ` 1/7/24 đế vai đa. 4 

đÉ⁄ a2 Cu 5 #/úa vv 

ưu ì 019 2V4 €À $à, J6 8 vi§§ (222/8 
äf lổu AA Ất VÀ xuat vat V 2ấa (sw/ 

tÝ úy (° Á€Yy sa y % 


ó4»: để lá g d5 6m 6Q 4 

Ấ & vụ vấn tà vu và dụ 0g đ 

(2 vv/aas  wna tử và VỆ x›a v4 
80g qe42/( N4 tt đi tã3 RA 

t1 xsa va X/) đhu x(£ Lưếa 4x 

avÍ x15 ái 0 21 C œ4 vữn Mu ⁄w1 

mỸ 4€ 4.xs & udÊyš cự? 

“/x Si tốn gšố 01: lxeU/ thế đo” 

Nền a4/y ì2 9 2®: TAY N, 

g7 dãa lẾ tÚ) lấn v3 sơn ta BC 

4È CÁO Ki 0 tà 
2/2 00 @x®£ >2 . 

V5 c4 v2 A6 Á^Éye€ đc ⁄4 ra 
+wU'ấ =4 v+€11 @41 vàW Xa ita vác )/@Úxàus9/ 
*t X tIC (h2 FCh ANẾ/J7„ lá «¬“7 

M12 vn sŸ seư/v/e# UER) TT C24 

1 17401101x1) ,Vỉ 

Á2 04x m2 by lát 1-12 Xe/26Á xố 
É (6n ví in, zv: ;ú L2 3 77, .Ế 
34192. .1 2.0. 
N37: Xót sá x/ b0m- 

2# xe: b2 xa M c 
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b2) 22v dã 4v SA 
SN yv/G9ề sen 
xeŠ {2 «(ý «v Này, 70/ 4⁄£` 


CỬ 6 va xe a92/ . 

41 để hương 421 aox/ va w⁄Ệ %12 Sẽ 
4È a1 S ÚC, Ẩn Mới xã SE sp cg 5u (6v 4> 
XÃ ỨC (VI „ «me hú Án củ5 õ vVÁ Z 

{+ Này TỦ no, t¬ư(vk( q⁄ vÝ% 

đ vũ vô sự CAU aø2(x4» xeÊ` TÀI 


tà +ấ da ⁄4 AlsS€ ø.«Ã€ se#Ý “ch? l&y 
4⁄1 & © öls0/ t6 y3 #11 vàa v4y KS- 

vVẤ Số xs€ 9 x5 nen (6V ¿ %4 42 

Vỗ Bóa: Số cá s60 Su 22/6 4“Y3 ⁄ 
7x1 ấ mv/ W6 w€` 6 xe6 xd(s) 

6 yW diÀ5,tUAyÏế < xe 

w⁄/ viế sư ng Ất sức Kế, 15 

xø6 45s ví s93 ^V aA. kí TẾ 

⁄I XLÈXƒ x0 Tất Z6 diil Của wì5 

cổ 4 F v2 an ác ĐH AT (du /Mi set 
án A0 266 AM B88 
TNcà t, «sa 

đ 2Á oÍx 00/0 


T7! e2» vc *wb K6 “ 


SI 


tà (RÉ na s6 đ?ế/ (út x6 ta tu” 

rư € Ở Vvh an aư 

Mê WUf uưi 2V4 siÉ Gỗ ứa/aaÍ 
En2xxIff C3 E và Gv2(2/„.(á vé dư 
say @ XâÄ +xÉ w# ái * co: v75 

CÊN sÍa Xác cất 115 Âu +w.ƒ (ÍB6 €a 

CC ấ›¬6 œ6 5 vNU it v0/1A15//4 W5 

“⁄ 42 s€ tíay 1o IẾ) 1x +AlV (V 

WZ“4 2ì l3 ¿x6 sŠJ x4 kuẾi mổ số XS HIẾP 
sío .Y sex sẾY sắn tSÄ on 4vrV/vio seeo6 
k . xe t/Äf€:dhệ 


Vệ a4) SỐ 1Á 787, 
CN c¡ 3d Tọa 2 (4° du 00 
4221 đc B5 ði# t6 lot (li q6 ` Tế 
bà Gai „ẤM m5 5: tứ 2 £6 wo 
Myv áa> 4y xeễ X6 v#. +1 
li bạc qì/ «x./ 6 bói th 
S 62/010 ¬.. CHỢ 2/44 0Ÿ/0A9Ê 
TT) c? o( 83⁄3 6 77, 
ft 0 Ti vn ⁄⁄§ Ñ ¡e0 2 vau Lế 4 
“ấy sa ấ5 mất ph xÃ, (st 

sử Bì a2 TIỂU v41 tvÁ a ˆ 
œJ da % V6 Sĩ XI Jaib (5 XÊ*% NƯỚC. ` 


{+m dd sẼ xex(.(a/ v5 xÉ vI€ xIÉ 

đ6€ sai v/vÁ6 ( xÁ 

øi› để /@ X6 vn vị ĐỨC, vư Xi t0 

czở {2Š vớ 3/35 TNN- lái ai Cuế- đy 
vvm “hư v3 =w/¿Ấs v4 32 đa» đớn v A(VÝ 
œxvfJ/2â l2 56715124 
cỡi đa x¿w cước báo 3 rổ : 

k. Đp dì th xử 


KẾ, dư NV (E2 
k1 \ v sa vVẾỆn vá +*^ 6m. 

1 ý}? X9 êm, *Y %x (Ề ba Xe x€ +¿O 
KẾ) vưí đ .... vn€ (35/62) d5 f2 
1Ý dÙ 6E AC tựa SuẾ” Bên tổ 0Ÿ ` 
SANG cẾ ưn Xa Quy, 
K5 v6 s 3É “12 x36 sĩ % ve 
e2 {2â (€4 v4# sé á ấ x0 S€ sex //67 
Nn £ ấ-as v2 . bàn tÄU/ cũ sp 
vá để i2, *x6 Sii vã/ £C x⁄ 
œ2 75 / 1u đa * o2 2s á€`/6 NAn “ 
an Añ2 XÃ tàÊ ì2 ax# 22 2 l t7 
Đa MU ^^ #€Ê& ruấn *w tước 
S h zZ1f-<fj ~(w#f‹x6 vé tị /7 G3 Z5 (6M ,a “0 HÀ 
tư. /0 x'^ Bể nG vi ch S: 2/2 
2< và/ “.= W3 1Ạ) rể @4 m MT. 
Cay đ“m XậU tiến s/w/vŸ +an 


M đái 20h 2 ha s68 vu vvya vế" 

ad đ (3 đa 3n a6 + Mà 

«ai VỀ đế ven mi cm {ø# ví» v6 si (I2 
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Ấ đ aev (1Â và l x4 ea váy ấố Xi 

XI tý VI Sử 1Ð Y „, ằ&Áx/ 44a/ 


T “Íằ> x2 Sứt vỗ v8 H hà 

tAb (4€ T (ác ấ» s (1 2 
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Tú xi ngu) 8aa0c, đổi 
on /nÈ ah (CÀ +Á NXâ \ ng 0 
SEN 2 viP REIETRIEN 


A2 Ấ . đa :r6 xe “66 ibo SG, 
@2 Ấp TC xía xv2 9Ÿ 6 Ñn 
Ấấ.4 {4v ŠS san wovf ¡ ‹«Á4Áu# 

a ng xz»ÊJ G L&« ‹aJ& ah sẻ 
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É£ `càl xW Z5 Lí (2v z CS xưý 


89 


90 
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tà veÝ s€ 6av/ de (AC iố wa£ 4€ 

kh v% E mã s4 báu: *ì 
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N Tiếu Hồ Ìn 8 lRU bay 6 (aÈ vé xố Ã 
13. ..?... 
xen ®%J ¿en ‹&€ xh 20:2 2/v0BE 
các mã Za4„sẽ kiữi bö¡\ÈÏ 2A6 JAN ae xé 
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II. TRUYỆN THƠ 
KHUN LÙ, NÀNG ỦA 


(Truyện thơ, trường ca dân gian 
Thái Tây Hắc Việt Nam) 


"Một mình văng lặng viết dàng thứ 
Kế nghe đôi lời truyện cố xưa 
Nói lại việc người Thái đời trước...” 


Thiên Hoàng cai quản đất trời 

Ấy ví Then Chăng) thiên thần la Ngài 
May thay sinh được một cô 

Liên đặt tên quy Nàng Piên Coong peng 
Xem cô như rồng qua nhà 

Đến tuổi mười bôn cô thành gái xinh 
Tựa như hé nở bông đào 

Rén người thương chẳng có ai sánh nàng 
Thông minh sẵn đủ tính trời 

Mưu cao nghĩa cả cô nào kém ai 
Thế rồi Then sắp xếp đôi 

Nhưng nàng chăng chịu, phạm sai luật trời 


(12 Then (hằng: Nguời Thai gọi tên vị Thiên Hoang 
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Then Chăng mới gọi hỏi tra: 

“Hởi nàng Piên nhỏ thương tình của cha 
Con xuông sông kiếp lương gian 

Thời hạn ở hai mươi ba năm ròng” 
Nhớ ngày đúng hẹn đính nĩnh 

Nàng xin ghi tạc tuân truyền lệnh cha 
“Ta ơn cha mẹ sính thành 

Cha cho con xuống Mường Cang (1) xứ trần 
Làm người để tiếng lương gian”. 

Hãy kể tới chuyện ông Phìa '”) Chiêng Lự '3 
Có phúc trị Mường dựng xây 

Bàn dân thiên hạ người người noi theo 
Yên vui quyền chức đến già 

Mắn may con gái sinh thành hai cô 
Xem như sen nở đôi bông 

Người chị tên gọi cô nàng Cầm Xôm 
Còn cô em gái sinh sau 

Cha đặt tên gọi Ngân Liêng cô nàng 
Hai cô như ngọc như vàng 

Năng bề nuôi dưỡng nên người lớn lên 
Mẹ cha hết đỗi thương yêu 

Đến năm mười bốn tuổi thành gái xinh 
Phìa cha cho ở phòng riêng 

Chị em xứng được sống chung một lầu 


(1) Mường Cang: Giữa Huyện ly boặc Tổng ly. Hiện nay còn có tên 
Mường Cang ở huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai. 

(2) Phìia: Chức thời xưa của ngươi Thái ngang trí châu hoặc chanh tổng. 
(3) Chiếng Ly: Tên địa điểm. Hiện nay cờn xã Chiếng Ly ở huyện 
Thuận Chau, tSơn, 
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Câm Xöm là chị trong nhà 

Thường ngày em chị ngoạn vườn xem hoa 
Trong vườn là chôn vui chơi 

Hoa thơm thưởng thức, áo chung hơi cùng 
Xuân qua, hè tới nóng lên 

Tiếng kêu vạn vật gọi đàn tìm đôi 
Trân ruộng lớp lớp thênh thang 

Hoa vàng tần úa có thời đời hoa 
Bông rơi, bông rụng ha cảnh 

Bồỗng sấm nổi dậy mưa sông đó ngầu 
Hai cô đang sông yên bề 

Liên rời lầu tía bước lẩn ra sông 
Tới bờ cởi áo váy ra 

Xuống sông tắm mát đùa vui sóng cần 
Hai nàng bơi sái trên sông 

Đăng trên Trời thây ranh rành hai cô 
Dáng người xinh đẹp tựa tiên 

Người trần mà đẹp khác gì chuốt lau 
Thiên Hoàng sắp đặt cho con 

Đầu thai xuống đó làm con hai Nàng 
Nhớ khi xuống sông dưới trần 

Lệnh trên Trời giáng đưa nàng Coong Peng 

Hai mươi ba năm sau lại phải về... 


% 


Nöi xong cho hạ xuông trần 
Thả nàng đến đứng bèn bờ con sông 
Phép nàng biến hoá thanh sung 
Một quả sung chín phức thơm khắp vùng 
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Hương thơm toá tới bờ sông 

Chị em đang lúc buồn nhàn muốn khuây 
Nắng hè nóng nục mồ hôi 

Rủ nhau tắm mát giải khuây trưa hè 
Chị em chân bước khỏi nhà 

Người người nhìn thấy đồng tình hai cô 
Vừa đi đên bãi bờ sông 

Hương thơm ngào ngạt quẩn quanh nơi này 
Cầm Xôm ước thầy vật kia 

Nàng quay mình lại hỏi em tỏ tường: 
“Mùi chỉ thơm phức thế em ?" 

Em liền đáp chị Cầm Xôm cô nàng: 
“Mùi hoa chỉ đó chị ứ Í 

Ta tìm cho rò hương thơm vật gì ?" 
Vay áo cởi để trên bờ 

Hai cô xuông tăm đùa vui sóng côn 
Vùng sảu mái miệt tắm bơi 

Qua sung chín đỏ bập bệnh tới nơi 
Hương thơm đến trước mặt rồi 

Hai nàng đỡ lấy quả sung chín hồng 
Chị rằng: ta bóc ăn chăng ? 

Ngân Liêng đáp lại: Em xin tố bầy 
Qua thơm của quý chị ơi 

Ta đem về biêu Phìa cha chúng mình 
Nàng chị cười tủm với em 

Thứ này đem biếu Phìa cha chê cười 
Cô em rủ chị bổ ăn 

Cẩm Xóm bửa qua thành hai miếng đều 
Đưa em một nửa cầm ngay 
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Ngân Liêng bó miệng cắn nhai ăn liền 
Cô chị mới hỏi em rằng: 

Quả thơm ăn thử thê nào hã em ? 
Cô em đáp chị Cầm Xôm: 

Qua cổ xuông bụng ngọt ngào chị ơi ! 
Thế rồi cô chị mới ăn 

Nuốt vào miếng quả tràn lan khắp người. 
Chị em lại rủ nhau về 

Tới nơi nhà ở sống bên mẹ mình 
Bông thời sang tháng thứ ba 

Chị em khó ở khác thay trong lòng 
Bởi đâu dụng dạ bồn chồn 

Cô em khẽ hỏi chị mình Cầm Xôm: 
Tháy chăng cái chuyện lạ lùng ? 

Cô chị chăng giấu trả lời em ngay: 
Chị thấy khó chịu gần đây 

Hai cô thổ lộ cùng nhau chuyện buồn 
Vì sao sẩy sự như nhau 

Tư tình chẳng có, tâm chồng thị chưa 
Ôm nhau khóc lóc trong phòng 

kể ra cùng mẹ rạch ròi chuyện nỉ 
khốn thay thân thể chị em 

Mẹ rằng mẹ chẳng thấy gì xảy ra 
Chị em khóc lóc buồn rầu 

Lúc ây mẹ hiểu hai con nổi lòng 
Phải chăng con xuống tắm sông 

Ham hại con gái, thuông luồng tà gian 
Câm Xôm thưa đáp mọi điều 

Tư ngày hai trẻ đến bờ sông kia 
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RuU nhau tắm mát bơi vui 

Tháy quả sung đỏ nổi trôi chòng chành 
Ngát hương thơm tới quá gần 

Chị em đón đỡ lấy ngay quả này 
Mui cùng bụng thây mùi thơm 

Ngân Liêng nàng rủ chị em ăn liên 
Dại dột hai người đã ăn 

Nghe xong mẹ đoán biết ngay sự tỉnh 
Khuyên con an ủi yên lòng 

Việc này trên đã xét soi rành rành 
Trời đưa con xuống đầu thai 

Thương hai con trẻ phải mang tội tỉnh 
Thửi thui mặt úa hàng ngày 

Người người thiên hạ chơi vui yên bề 
Ngân Liêng hỏi chị sầu lòng: 

Bây giờ ta muôn ăn øi chị ơi 2? 
Cảm Xôm đáp lại em mình: 

Ước qua có múi mut ngay mát lòng 
Chị em một dạ như nhau 

Khôn khổ nhường này, thẹn thùng nhân gian 
Cái thai ba tháng bụng mang 

Ngọc thể úa vàng, ngày ngày chăng nguôi 
Đêm ngày bai ả lắng lo 

le hên tình thực thăm đò hai con 
Bình thường trong bụng hay không 

Nhìn đồng ruộng thửa bờ liền thênh thang 
Hết tầm ngoái lại phía sau 

Sương sa phú trắng đồng mùa đàng kia 
Sen vàng nhỏ lệ sầu bị 
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Cớ sao thân thể tay chân nặng nề 
Mang thai đã bốn tháng rồi 

Hai nàng sắc kém yếu gầy người đi 
Ngay qua tháng tới dạ mang 

Hai cô thêm nặng, bụng đeo nồi sầu 
Mùa hoa, hoa nở khắp Mường °” 

Chị em thui thủi âu sầu nào nguôi 
Hai cô suy nghĩ tâm tình 

Trời cho đầu thai xưa nay đâu nhiều 
Sinh trai và gái sau này 

Ta không gä chúng cho ai người ngoài 
Nếu như sinh gái cả hai 

Ta ga một Tạo (? huôn đôi vợ hiền 
Tỉnh thương chung sống một nơi 

Khi ây ta kể hai con rạch ròi. 
Người cha nay mới biệt tin 

Liên bàn với vợ mọi bề xếp thu 
Xem ai ưng ý tác thanh 

Ta gả cho chúng nên đôi vợ chồng. 
Ba mẹ thưa lại cùng ông 

Tính suy góp ý xét xem với chồng 
Tốt người thấy có Khun Đai 

Không giàu mà cũng chăng nghèo được duyên 
Ngân Liêng ta gá cho chàng 

Rồi còn tính đên Câm Xôm cô nàng 
Gả đâu cho xứng thông gia 

Xem ra có Tạo Khun Pâng sánh cùng 


(1) Khắp Mường: Khăp vùng, khăp Tông, kháp Châu huyện. 
(3) Một Tạo: Mát cậu con nhà quyền quy. 
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Cầm Xôm ta gả cho chàng 

Ngai Phin ưng thuận kế hay cao cường, 
Nhun Bai đến lay hỏi xin 

Tiâp rồi lại tới Khun Pâng lạy trình 
Phia cha tiếp lễ nhận lời 

Chị em biết vậy suy mình xấu xa 
Mang thai đã bấy tháng trời 

Thương thay em chị nặng thêm nỗi sầu 
Lây chồng mà nghĩ thẹn lòng 

Ngày qua tháng hết mùa xuân lại về. 
Mang thai tám tháng rành rảnh 

Hóo hon mình mấy, rối bời tâm can 
Bên mẹ trò chuyện càng rầu 

Thương lòng hai trẻ vạ mang nổi buồn 
Cái thai chín tháng chờ ngày 

Chú, cô trực sẵn đón giờ nở sinh 
Ba, dì chờ đên đưỡng nuôi 

Hai cô quần quại cơn đau xé lòng 
Bang đông rồi nắng nhú lên 

Ngân Liêng sinh được bé nàng quý yêu 
Mặt xinh trông thật là xinh 

Trời cho con gái kê bên mẹ hiền 
Mụ mẫm da dẻ hồng hào 

Bé đẹp khuôn đúc thấy đâu bao giờ 
Chú, cô ăm cháu quá mừng 

Bế thương thơm nựng bé yêu tận tình 
Ngân Liêng mẹ mới sinh con 

Đặt tên Ủa bé, mến thương vô cùng. 
Cầm Xôm nàng đề con trai 
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Tròi thương, trời phú sinh trai đầu lòng 
Ca nhà hệt đổi mừng vưi 

Cô nàng đặt Tạo Khun Lụ tên con 
Ngọc vang đẹp tựa bức tranh 

Mặt mày thân thể nhấn như đánh chùi 
Đẹp tựa bông ban đầu mùa 

Dưỡng nuôi chăm sóc lớn cùng một đôi 
Hai trẻ lớn theo trớc mong 

Ngân Liêng luôn hỏi chị mình về con: 
Tạo bù có khoẻ mạnh không ? 

Sưa dòng tôt đủ bé dùng hay chăng ? 
Xôi thơm trứng thịt đủ không ? 

Cầm Xôm đáp lại: Em ơi yên lòng 
kuủ Tạo khoẻ lớn càng thương 

Bú no, ngủ kỷ mớm cơm đủ đẩy 
Xôi ngon gạo trắng ăn đều 

Khun bù no đủ ngày càng lớn nhanh. 
Còn về UỦa bé thì sao ? 

Sửa bú cá thịt cơm ăn hàng ngày ? 
Ngân Liêng mới đáp chị rằng: 

Về cô UỦa bé chúng mình chị ơi 
Chỉ ăn có trứng mà thôi 

Mặt tươi chúm chím má đào cười vui, 
Hai mẹ của hai cậu cô 

Yêu thương đôi trẻ như con chính mình 

Sớm chiều qua lại ngày ngày thăm nhau 
Lâu dần nhiều Tết nhiều năm 

Hai trẻ thêm tuổi, ngày ngày lớn lên 
Ủa nhỏ bên cạnh Khun Là 


B2 


Đôi trẻ được quý tựa vàng, kim cương 
__ Sông chung chỉ khác uyên ương 

Ấp ôm, kê mặt, dạ lòng yêu thương 
Tư đó Tạo cha t cá mưu 

Thế này đành phải cho con riêng nhà 
Khun Đâng cai quản quê mình 

Còn bà vợ là Cầm Xôm cô nàng 
Theo chồng hưởng lộc cùng chồng 

Chị em lúc ây khóc liền với nhau 
Thương ơi ! em, chị cách xa 

Mỗi người mỗi chôn mỗi nơi thê này ! 
Gần xa dù cách một ngày 

Luôn luôn lòng dạ chớ hề đổi thay 
Nhớ khi em, chị cùng chơi 

Biết chỉ lo lắng việc riêng gia đình 
Thuong thay Rhun Tao đất một mình 

Còn cô Nàng Ủa nặng nề, buồn tênh 
Cả hai bỏ bửa chăng ăn 

Cớ sao xa cách môi người mỗi nơi 
ho sao ta lây được nhau 

Ủa liên than khóc với anh Khun Lù 
Dù ta xa cách bao lâu 

Xa xăm cách trở hai hên phương trời 
Thương nhau nhớ nghĩa, nhớ tình 

Nói xong câu dặn lại rơi lệ sầu 
Rao rào ướt áo đâm địa 

Khác nào đâm chọc, thân nằm đồng gai 


t1! Tạo chà: Ông Phìa, ông quan gác Mường, ông ngoại Nhun Eụ., 
(2) Khun Tạo: Khun bu. 
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Chung tình với Ủa dặn đò 

Đứng lên Dù nói cùng người nhất thương: 
Trái tím ơi f ta yên nhau 

Tạo, nàng trao đổi nhớ tình mến thương 
Bao lâu cũng vẫn một lòng 

Thương em, anh chớ đổi thay bao giờ 
Tình ta sau trước không sai 

Khun Lù vừa khóc nói vừa cầm tay: 
Dù răng đường cách xa xôi 

Chết sông đôi bạn, chung tình càng thương 
Ủa om một trái tim anh 

Chắc thành chồng vợ, nay ngày chia tay 
Tin đời, cách biệt thê này 

Tạo xong nàng tiếp lời thương cùng chàng: 
Bình an ở lại anh bù 

Đời (a tạm cách biệt nhau sao đanh 
Mùa hoa thơm nở gọi em 

Thương em luôn hãy vượt đang thăm em. 
Đôi bạn dận nhau nao lòng 

Ủa, Lù đến lúc chia tay nhau rồi. 
Chàng lại nhắc nàng thân thương 

Đi em ! Tình thăm của đời anh ơi ! 
Ủa qua rừng núi trập trùng 

Bữa ăn nhớ gọi hồn !Ù' anh bên nàng 
Chớ thương Tạo khác đổi lòng 

Nhớ thuở thơ âu ta từng yêu nhau 


(1) Hồn: Ngươi Thú quan niệm người sóng cứng có phần hân. 
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Thương anh nhớ hẹn chăng thay 
Đến mùa Ban ! vông hoa nở đỏ rừng 
Ve sâu các loại kêu vang 
Thương thân, chớ dại liều thân hỡi nàng 
Chờ anh ngày ây đồng lòng 
Yêu nhau chẳng thấy mặt nhau hàng ngày 
Mẹ cha đem đến cảnh đau 
Xưa rằng mẹ sẽ gả thành lứa đôi 
Mà sao nay nở chia tình 
Lệ rơi húc sắp phải xa rời nàng. 
Cách trở, chịu nỗi sao đành 
Ủa đi ngoái lại nhìn chàng hỏi lâu 
Khuất bóng chân bước nặng nề 
Khun Lù về gặp mẹ chàng thở than 
Khóc thương thương nhớ Ea nàng 
Lớn lên làm Tạo nắm quyền thay cha 
Mà chàng chẳng nghĩ chăng lo 
Mùa hè nóng nực bức oi thế này 
Ngoài trời đồng nước mênh mông 
Lù chàng vẫn chỉ tâm tâm nhớ tình 
Nang lòng luôn nhớ một nàng 
Mong sao ta lại tới ngày gặp nhau 
Lù nghĩ mà nước mắt rơi 
Thấy nhiều trai gái rủ nhau vui vầy 
Chàng trò chuyện qua cơn sầu 
Vấn lòng chung thuỷ nhớ tình phương xa 
Trai hầu nói với Khun Lù: 


t1) Han: Hoa ban. 
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Người thương còn nhớ cậu mình hay chăng ? 
Kiếm quà ta tới thăm nàng xem sao. 
+ 


Bây giờ nói tới Ủa nàng 

Năng lòng thương nhớ Khun Lù lắm thay 
Ngày ngày khóc lóc chung tình 

Buồn thay cách trở người thương nhớ chàng 
Mong sao gặp mặt đêm ngày 

Xa em, anh có buồn lòng hay chăng ? 
Ủa ein vàng úa hủ ơi ! 

Thương Khun mong sớm có ngày gặp nhau 
E răng bác ngăn cản chàng 

E răng Lù Tạo đối thay côi lòng 
Nàng nhịn trời rộng sáng sao 

Thương LÙù mong ngóng mắt nhìn xa xăm 
Trời to mặt đất sương sa 

Chúng tình nàng nhớ bao giờ có nguôi 

Buôn tình mong mỏi càng sầu thương thay ! 

w 

Giờ đây nói tới Khun Dù 

Nhớ mong Ủa nhỏ chẳng nguôi bao giờ 
Buôn lòng trong chôn tâm can 

Nhớ em, Nang Ùa nơi vùng phương xa 
Ôm gà đi chọi cho khuây 

Thây người trò chuyện ngoài đồng chơi vui 
Gái trai tung quả còn màu 

Áo tà nẹp đỏ nẹp vàng đẹp tươi 


Cảnh vui chàng cũng bớt sầu 

Một đàn trai nhỏ tới thăm hỏi chàng 
Gái cùng một lứa với nhau 

Má hồng ứng đẹp, ngực phông chủúm xinh 
Ruộng từng thửa, bờ liên bờ 

Cọn nước quay vòng múc trào đổ nhanh 
Khun bù bước tới ngồi ngơi 

Nghe tiếng quay cọn lòng thêm bôi hồi 
Nhắc chàng càng nhớ người thương 

Bằng nàng luôn chỉ chờ mong Nhun Lù 
Rằng chàng yêu Ủa hay chăng 

Khun Lủ thấy lạ, cọn kêu tiếng người. 
Nghe xong chàng khóc sầu đnu 

Nhớ thương Nang Ùa phương trời xa xôi 
The rồi chàng trở về nhà 

Kể lại với mẹ những câu chuyện buôn 
Bữa com chàng bỏ không ăn 

Đường xa chẳng quản, núi rừng ngại chỉ 
Tới thăm em quý của chàng 

Mẹ chàng mới nói, trả lời bảo con: 
Mẹ cha chăng cản con đi 

Trao con của quý đem sang làm quà 
Con đi gặp Ùa, chú, di 

Nói rằng cha mẹ gửi lời tới thăm 
Chớ buồn, đừng ốm, khoẻ luôn 

Khun Lù lúc ấy dạ lòng thấy nguôi 
Tạo rủ trai hầu kiếm măng 

Hái cam, lẻ lá cả tầu vườn trong 
Quả ngon trái ngọt hiếm hơi 
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Chú đi đường dẫn đưa Luù thong dong 
MẸẹ chúc thượng lộ bình an 

Chuyển lời thăm chú, cùng di, cháu thương 
Mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an 

Lúc nào cũng nhớ chủ di, cháu yêu 
Băng qua rừng núi trập trùng 

Chú cháu mệt mỏi tiết trời bức oi 
Lù rằng xa cách người yêu 

Trên đường thổ lộ tâm tư của mình 
Qua rừng rồi tới cánh đồng 

Thây các cô tung còn 'Ù thu áo khăn 
Khác gì cánh bướm tiên đưa 

Thây đều thiếu nữ mặt xính vui cười 
Má hồng da trắng dáng tươi 

Kháo nhau nhìn trộm Khun Ủù qua đây 
Chu liên muôn nhập cùng vui 

tủ can chủ hãy vên lòng chờ' lo 
Nêu chú ưng ở lại chơi 

Ngại gì rồi chẳng có cô ưng tỉnh 
Tin đồn đem đên với nàng 

Răng Lù băng núi, vượt đàng tới thăm 
Ủa nàng rất đối mừng vui 

Đón chàng cùng bước lên thang vào nhà 
Cầm tay quân quýt đôi tình 

Thạát là định mệnh, Bụt Trời se duyên 
Quá vui hoá lại lệ rơi 


(1! Tung côn: Nam nữ chơi tung qua còn, ai bat trượt phải nóp do 
hoạc khan Nhì vong cuộc chơi phải hai chu thua xin lạt khan. ao 
rồi chao nhau ra vế, 
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Gặp nhau như thể cải hoàn tái sinh 
Đai Vương, cha Ũa đã ra 
Đón cháu tay bắt ôm Lù tới thăm 
Ngân Liêng, mẹ Ùa cùng ra 
Cầm tay ôm cháu liền ngay tức thì 
Ngờ đâu Lù lại tới thăm 
Khó khăn cách trở đường xa vượt đèo 
Nàng Ngân thăm hỏi đổi điều 
Thường ngày bác mạnh, vẫn hằng nhớ ta 
Lù thưa dì chủ rạch ròi: 
Mẹ con võ sự, gia đình luôn vui 
Cả cha con cũng bình an 
Mẹ luôn ghỉ nhớ hẹn xưa thương bù 
Mất trào lệ thắm tuôn rơi 
Mẹ mới dặn bù quà mang tới đây 
Thức ăn thay mặt mẹ con 
Mẹ luôn mong ước ngày con trưởng thành. 
Nàng Bai thương cháu vô cùng 
Cam ơn hai bác tặng quà gửi thăm 
Cam, lê quả ngọt lá kèm 
Lại thêm măng đáng, chủ dì biết ơn 
Nàng Bai rất đỗi mừng vui 
Để cho hai trẻ tâm tình chẳng ngăn 
Mặc cho hai đứa tiếp nhau 
Liền vào phòng vắng Ủa, Lù chuyện riêng 
Đối tình ân ái giường chăn 
Nàng thầm kế lại chuyện xưa hai người: 
Thương anh em vân chung tỉnh 
Ngày ngày mong ngóng chờ chàng tới đây 
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Đêm đêm em ngủ chẳng yên 

Ước sao em được tới thăm gặp chàng 
Đường xa ngàn núi cách ngăn 

Thân gái dặm trường, hôn vía phách phiêu 
Đêm năm nghĩ tưởng bên chàng 

Trở mình nào thây chàng đâu hỡi chàng 
Đó là hôn đổi em thôi 

Thì thầm bên Tạo nàng vui mim cười 
Yêu thương tô nỗi tâm tình 

Lù liền thổ lộ chuyện ghi trong lòng: 
Xa nhau đã bây lâu rồi 

Sớm chiêu lửi thủi anh hằng nhớ em 
Bữa cơm anh gọi hồn em 

Đêm đêm tưởng nhớ ngắm sao thấy nàng 
Sao sa, sao đổi ngôi trời 

Mọc lên rồi lặn, lẽ thường đời sao 
Sao sa cúng tựa đôi ta 

Kể câu tâm sự bên tai nhân tình 
Ủa, Lù than văn về mình 

Đêm dài, sang canh, hợp ý tâm đồng 
Thâu đêm gà gáy qua đêm 

Tiếng vang "Rhảm khá" 'Ì núi cao vọng về 
Tiếng chỉm đã xích lại gần 

Khác chỉ Ủa Tạo kê lên tựa đôi 
Ước sao sông mãi với nhau 

Nàng gần bên Tạo, thành hai vợ chồng 


(1) "Khám khá": Giống chim gọi đôi về đếm, môi con ở một ngọn nủ) xa 
cách, kêu tia nhau suốt đêm, đên khi sáng mới bay tới gấp được nhau. 


Đêm ngày chung gôi má kê 

Nhìn đôi trai gái lửa vui bên sàn 
Luc ấy chú cũng thây vui 

La thanh thiểu nữ nhiều người hàn huyện 
Đến nhà cùng Da vui chơi 

Lúc ấy mới thấy trên môi mỉm cười 
Các cô trêu ghẹo Khun bù 

Điều chị uấn khúc chôn sâu đáy lòng 
Chẳng cười, chẳng nói, mặt sầu 

Nghĩ thầm nhớ vợ ở nơi quê nhà 
Đàn con mong ngóng chàng về 

Khóc hoài mà mài bố chưa thây hồi ? 
Ủa, Lù mới nhẽếch miệng cười 

Chú liên đáp lại các cô đôi lời: 
Cam ơn các bạn mỌi người 

Lời hay ý đẹp ngợi khen kẻ hèn 

_—— Anh đây chưa có chôn nào 

Ấy người xảu xi thế này ai yêu 
Quạnh có chưa một tâm tỉnh 

Chăng chê kẻ khó trao duyên anh cùng 
Các em xin chớ cười chê 

Nhưng lời của chủ bộng đùa các cô 
Mọi người đều phá lên cười 

Một cô thanh nữ tỏ tình tặng khăn 
Đùa vui trò chuyện đôi trao 

Đến khuya rồi cũng chía tay ra về 
Đên nhà cô gái một nơi 

Khun Lù ây của người thương la Nàng 
Cha chàng hỏi chủ đổi câu: 
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Đến đây cô gái nào thương cậu rồi ? 
Chú liền củi lay Tao cha 

Ơn cao nghĩa cả phúc to ông bà 
Các cô chẳng chê khó nghèo 

Thế rôi chú cháu ở chơi lâu ngày 
Lù sánh mặt Ủa ngày ngày 

Bằng quên mẹ ở bên nhà nhớ mong 
Mẹ răng: Lù có khoẻ không ? 

Mà sao lâu mãi vẫn chưa thấy về. 
Nhớ con Lù Tạo lắm thay 

Bà gọi người ở bảo mau xem chàng 
Trai hầu hai đứa lên đường 

Rời nhà mạnh bước cùng nhau ởi liên 
Mặt trời xế núi bóng chiều 

Trai hầu hai đứa thấy đông đúc nhà 
Gặp đàn thiêu nữ trên đường 

Họ liền chào hỏi thăm dò các cô 
Nghe chăng mạnh gioi Khun bù 

Chàng cùng nàng ngọc bình an chăng nàng” 
Họ liên đáp lại thịnh tình 

Chung tôi nói với hai trai tin lành 
Chàng nàng tươi mạnh lầu cao 

Nói xong câu chuyện mắt nhìn lướt ngang 
Lát rồi hai đứa tới nơi 

Gặp Tạo gặp Nàng cậu cô cả đôi 
Cúi chào thưa họ tới đây 

Tạo đang cùng Ùa ngang ngôi bên nhau 
Tạo - Nàng đêu hỏi hai người: 

Chúng bay cât bước đên đảy việc gì ? 
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Họ quỳ thưa cậu cùng cô 

Bà nhà mong cậu, chúng con đón về 
Cậu Khun ở lại quá lâu 

Bà lớn sai báo chúng con lên đường 
Mời cậu mau hãy về nhà 

Không được nán lại thêm thời gian nao 
Nghe tin có, cậu lệ rơi 

Ròng ròng nước mắt tuôn sầu đâm khăn 

__— Đôi tình quân quýt mà buồn 

lt ngày chung sống khác gì giác mơ 
Thương nhau ai nở xa nhau 

Thương cho Nàng Ủa than thân khóc hoài 
Ngã lăn lưu luyên Tạo bù 

Thế rồi Nàng Ủa, áo đôi tạng chàng 
Thương em giữ áo thay người 

Khúc hoài, khóc mãi, bao giờ sâu nguồi ! 
Lù chàng căn dặn Ủa em: 

An lòng ở lại, chớ hề ôm đau 
Anh đi trở lại quê nhà 

Thương anh, em hãy chờ ngày gặp anh 
Chớ buôn nghĩ quấn liều thân 

Nói xong đanh phải chia tay Ủa Nàng. 
Xin chào mẹ quý bề dì 

Cùng cha bề chú Bai Vương Tạo Mường”! 
Cháu xin tạm biệt chủ di 

Ông Hai chúc cháu về nhà mạnh vui 


(12 Tĩo Aluoier: CHỨC Tao của “Đần PHUN” tực la vị chủ: cải quan 
tÓC H1 NỢ đong đan 
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thun bù một cháu quý yêu 

Chu dì gửi cháu thăm cha mẹ chàng 

__— Bà, cô đều đên chia tay 

Ủa theo đưa tiến đoạn đường khá xa 
Gái làng đưa mắt nhìn nàng 

Chủ Lù mới gọi với về phía sau: 
Ở yên cô gái vợ người 

Thế rồi họ đáp chú Lù ghẹo trêu: 
Đĩ yên ông láo tôi ơi 

Đem lời tôi gửi thăm con mặt còi 
Thăm vợ, bà lão mẮt lôi 

Và đàn con trẻ quật què của ông 
Mắt mờ tai điếc chăng nghe 

Vội chỉ mau bước quảng xiên lạc đường 
Đá kỳ bỏ lại mà về 

Nghe trêu Dù, Da nguôi sâu cười theo. 
Chủ than còn vướng tơ tĩnh 

Nàng Ủa và Tạo than phiên với nhau 
Ở yên em Ủa của anh 

“Thương anh, nán đợi anh, không úa vàng 
Nàng khuyên đặn với anh yêu: 

Đi về may mãn Tạo Lù, chồng em 
Gửi lời thăm bác đôi bê 

Đi an chồng quý lòng yên tạm về 
Thương em, năng tới thăm em 

Gái hầu rủ Ủa bước quay lại nhà 
tk mẹ cùng bố trách chê 

Mặt trời xế bóng khuât dần ngọn non. 
Khun Lu hồi gót tới nhà 
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Cầm Xóm nhìn thây con về đến nơi 
Ôm con vào thụ bừa chiều 

Vừa ăn vừa hói chú dì mạnh chăng 2 
Ngày ngày như trước bình an 

Khun Lù lúc ây thưa cùng mẹ cha 
Tạo, di vần sông yên vui 

Và cùng Nàng Ủa họp xum an lành 
Chủ dì cầu chúc mẹ cha 

Nói đoạn bà mẹ nhớ em khóc oà 

Chị em mong sớm có ngày gặp nhau. 

s 


Tháng qua rôi tới năm qua 

Thương thay Ủa nhủ quý yêu vô ngân 
Chung tình luôn nhờ RNhun Làù 

Đêm ngắm nhìn sao ngắm gần bên chàng 
Nàng Bai cùng Ùa lúc này 

Nhớ Lù và chị Cảm Xôm trong lòng 
Chị em xa cách lâu ngày 

Mẹ con cất bước vượt đàng đi thăm 
Bai Vương chẳng cản vợ con 

Ông cho soạn sửa mang quả tặng theo 
Cô và hầu gái cùng bà 

Tiết hè nóng nực, đèo qua bai bằng 
Một cơn gió thoảng lướt qua 

Thây nhiều cảnh vật trên đường chuyện vui 
Thế là đã tới chôn quê 

Vào nhà con trẻ Rhun Lù rồi đây 
Gái hầu chạy tới đón bà 
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Chào cô Nang Ủa những lời kính thân 
Chị bà niêm nở đón em 

Mùng mà hoá khoc nào ngờ gặp em 
Đên nhà chị, hãy vào nhà 

Chị em gặp gỡ điểm may đến mình 
Ủa quý, cháu của bác đây 

Đên gần bên Tạo, nàng ngôi sóng đôi 
Hai người bá cổ má kề 

Em thương còn nhớ lời thê ta chăng ? 
Hay xa tình ái đã phai 

Đến đây, Nàng Ủa đáp ngay lời chàng 
Đôi ta trời cao ghép thành 

Dù răng mẹ cản, Then nào lại ưng. 


Nàng Bai thăm chị lâu ngày 

Nhớ nhà, nhớ cả chồng mình lắm thay 
Hai Vương chắc hẳn mong bà 

Ngập ngừng nể chị nói câu cáo từ 
Em xin trở lại nhà em 

Cùng xin mạn phép anh là Pâng Nguyên 
Em xin tạm biệt chị anh 

Cầm Xôm mới dặn người em gái mình 
Anh rể cũng nói một lời 

Cho anh chị gửi thăm cùng chủ Bai 
Mong em mọi sự tốt lành 

Đường về luôn mạnh không hề yếu đau 
Mọi người vô sự bình an 

Em thương, em của nỗi lòng chị ơi ! 
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Còn cháu Ủa nhỏ của ta 
Ở lại với bác ít lâu nửa thời. 
Nàng Hai hết sức nể lời 
Để Ủa ở lại, đặn con đôi điều: 
Ở lại với bác ít lâu 
Mẹ nàng căn dặn kỹ càng hồi lâu 
Dứt lời đoạn bà hồi gia 
Dọc đường nghe thây tiếng kêu chỉm trời 
Băng rừng rồi tới cảnh đồng 
Bông rồi bà tới làng quê nhà bà 
Vô phòng tâm sự cùng chồng 
Ông hoi anh chị bên nhà mạnh chăng 7 
Quản dân gây dựng bản Mường 
Mọi sự tôt lành, bà thưa lại ông. 
Mọi người sinh sống đu đầy 
Chị anh, gia sự, ngày ngày yên vui 
Dặn ông gin giữ sức mình 
Rồi bà hỏi hết việc nhà văng xa 
Chị giữ Ủa nhỏ ở chơi 
Sống gần bên bác, bạn vui với Lù 
Nghe xong ông bố nhớ con gái mình. 
x 


Năm qua, năm đến, năm qua 
Mắn may phúc đức lại sinh con bồng 
Bà Bai quý hoá vô cùng 
Tìin lành tới bác nơi xa tỏ tường 
Đảng Nguyên bà nhớ đên em 
Bà đem hoa quả thăm em sinh thành 
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Đường xa chăng quán nhọc nhãn 

Bác và cháu Ủa cùng nhau lên đường 
Tới nhà em ruột của bà 

Bươợc chân lên lầu vào phòng nàng em 
Bai Vương ra kính cẩn chào: 

Đến thăm chúng em, chị thương em nhiều. 
Nàng chị đáp lại đôi điều 

Có Ủa cùng đến cúi chào mẹ cha 
Bé thơm cô bé mới sinh 

Chị khen bé nhỏ trắng hồng xinh tươi 
Tên bé, mẹ đặt Nàng Piên 

Then thương cho được có đôi gái hiển 
Hai gái đều đẹp như tiên 

Nàng Bai yêu quý khác chỉ Ủa Nang. 
Bác vui ở lại thăm lâu 

Pảng Nguyên xa nhớ vợ hiền lắm thay 
Hà rú Nàng Ủa cùng đi 

Lại về cùng bác ưng lòng cháu chăng 7 
Ủa thuận, xm phép Bai Vương 

Và thưa cùng mẹ cho theo bác về 
Cha không ngăn cản điều chỉ 

Đôi bên thuận để con bên Khun Là 
Ủa thương chỉ có một người 

Đàng nào tuy ý bai bề với nhau 
Chị dặn rồi tạm chia tay 

Thong dong bác cháu lại quay trở về 
a và bác đã tới nơi 

Bố Là ra đón cháu cùng vợ yêu 
Mừng cháu và vợ đã về 
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Hỏi thầm em vợ, Ngân Liêng, nàng dì: 
Mới sinh cháu nhỏ lọt lòng 

Sức khoẻ phục bình, mạnh chăng hả nàng/ 
Bà Xám và la tra lời 

Hai người cùng nói một nhời như nhau, 
Khun Lù, Nang Da ái ân 

Đôi tình gần gui đêm ngày bên nhau 
Trời vừa hửng sáng rạng đông 

Ý liêng fỦ đua bạn vang rừng từng đôi 
koài hoa đua nở khoe hương 

Canh hoa toa rụng thơm xa cá vùng 
Ủa - Lù dạo bước rong choi 

Thay đàn gái trẻ đùa vui trong làng 
Đân trai hát hút cười cười 

Lù vui Hạn Khuông '°' bạn cùng gái trai 

Đâu đâu thường thấy từng đổi chuyện trò. 


Dây giờ lại chuyện Bai Vương 

Lam quan cai quản một vùng bình an 
Phúc ngài lãm hạ nhiều hầu 

hại sinh gái nhỏ là Nàng Coong Peng 
Tiêng lành vang khắp gần xa 

Ràng có cô chị đẹp xinh nhât miền 
Ai gặp đều phải ngắm nhìn 

KNhun Trai, Tạo nọ mường xa trong vùng 


CIÍ Y hẻng: Loài ve sâu còn to, canh cau, tưng đổi thị nhận kêu căng 
øang vần mua hè, 


t#! Hạn Khung: San chơi vài của nam lut thanh miên trong lừng 
bạn vào cac Đuối Đồi 
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Diệt tín, lòng da bồn chồn 

Liên gọi trao với người tín trong nhà 
Đến xin hỏi cưới Ủa Nàng 

Khun săm lễ vật đàng hoàng cho mang 
Trao tặng Nàng Ủa, ông Hai 

Bàn đi tính lại cho hai người nhà 
Họ đi đên tận miễn xa 

Đọc đường họ gặp nhiều người vui chơi 
Hai chàng mải miết mà lo 

Mất nhìn chọn mặt nhờ ai giúp phiền 
Gặp anh trai nhỏ hỏi chào: 

Hai anh từ chốn Mường nào tới đây ? 
Họ thưa lời lẽ ngọt ngào: 

Việc trọng của Tạo Khun Trai mường ngoài, 
Họ chỉ nhà tốt cho ngoT 

Lên nhà bỏ kiểm ÐỦ đặt đồ xuông xong 
Rmh chào ong bỏ chủ gia 

Rượu cơm tiếp khách, chủ nhà hẳn hoan 
Hai chàng đứng dạy lạy giả 

Tạ ơn cụ chủ rượu vừa đủ thôi 
Có việc con mới tới đây 

Ông già nhà chủ tỏ câu đáp chàng: 
Hai Tạo hạ cố tới thăm 

Canh nhà nghèo thiếu yêu neo thế này 
Có chỉ tiếp đãi vừa lòng. 

Rượu uống bằng bát tiệc xong tiếp lời: 


(1ö kiếm: Đi đường xa đeo kiêm "Dáp" phàng thần. vào nha phai 
cẤt kiem rồi nữ được nói chuyện 
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Xin thưa chuyện với bê giả 

Có điều bày tỏ vướng mang nỗi lòng 
Mường ta có Ủa cô nàng 

Năng nề nhìn mặt nở ra nỗi niềm 
Ai trông không khỏi xiêu tình 

Tin đưa tới Tạo Khun Trai bên mường 
Tạo mơ thương nhớ hàng ngày 

Mới giao trọng trách cháu bẻ tới đây 
Tạo xin tình môi bang giao 

Chớ mà xa lánh xin nhờ cậy ơn. 
Ông già nghĩ cảnh động lòng 

Tỉnh rượu, trời sáng năng lên rọi vàng 
Ông già đi đến thưa cùng 

Mọi điều kế lại chân tình chẳng sai: 
Khun Trai Tạo lớn mườớng bên 

Tiêng lành Nàng Úa đồn vang khắp niiền 
Thực lòng cử môi tới đây 

Xin cưới Nàng Ủa sánh đôi củng chàng 
Có hai người đã tới nơi 

Họ nhờ tôi đên thưa cùng ngài ơi. 
Bai Vương quyền quý hỏi thêm: 

Hai người manh mới trọ nhờ nhà ai 
Cho vời họ đến gặp ta. 

Ông gia đi gọi hai người đấn thưa 
Vào nhà cúi lạy Hai Vương 

Ngài hỏi người có việc chỉ giải bày 
Trước tiên cùng kính lời thăm 

Ngài Bai vui tiếp hai người xi thưa: 
Cậu con trị Bản an lành 
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Nhưng thương Nàng a, quý Phìa bê cha 
Mũi giao hai đứa chúng con 

Khun Trai quả gửi ngọc vàng biêu cha 
Gói khăn xin gửi cưới nàng 

Và đây thêm nửa tích xà vàng tư? 
Của quý quả mọn kèm theo 

Cầu mong xin cưới cô nàng sánh đôi 
Hai người quỳ lạy và xin 

Nghe lời nói khéo vui lòng đáng thương 
Bai Vương ưng thuận gả con 

Hai người lại lạy tạ ơn cáo từ 
Xin về thưa lại Tạo nhà 

Nói xong lui bước tạm về trình lại 
Hỏi sau trở lại bản làng 

Thong dong vượt núi qua đèo đường xa 
Máy ngày họ mới tới nơi 

Vào nhà trình lay thưa cùng cha Trai 
KRỏ lại chuyên đi công thành 

Phia cha thích thu tả ra vừa lòng 
Khun Trai phân chân khác thường 

Thật là trời phú đẹp duyên thuận tình 

Chàng Khun sắp đặt mọi người sửa sang. 
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Bay giờ lại kể Hai Vương 

Khun bàn công việc cùng bà mọi câu 
Tạo nói xong rồi bà Hai 

Thưa ràng Then cả hai đầu trẻ đôi 
Anh em tựa thể vợ chồng 
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Ta nên gả chúng thành đôi xum vậy 
Nàng ỦŨa cùng trẻ Khun Lù 

Cơ sao cắt bỏ nghĩa tình lìa tan 
E rằng việc ép duyên con 

Lỡ ra uống phí công nuôi hai người 
Nàng thưa mọi lề với chông 

Bai Vương giảng giải đáp lời vợ yêu 
Mụ Trời đúc chúng một lò 

Có lời ước hẹn từ khi sinh thanh 
Nhưng Trời đặt lệ luật đời 

Thì dù trên có định rồi chăng xong 
Anh em dù đã một lòng 

Nêu như ta ghép chúng thành hứa đôi 
Sợ Trời sẽ hại đên ta 

Chỉ bằng gả quách đường xa cho tồi 
Tĩnh bàn cùng vợ mọi điều 

Nang Hai chăng đám cưỡng lời chồng yêu 
Nàng đành sai báo người thân 

Hay đi đón cháu mau vẻ nhà ngay 
Căn dặn ký càng cô em 

Các cô khéo giấu chuyện n¡ liệu bê 
Phòng Ùa khúc lác lạc hồn 

Nói sao cho cháu yên lòng tuỳ cô 
Nói rằng mẹ nhớ mong con 

Hai cô sửa soạn gấp mau lên đường 
ĐI gọi đón Da về nhà 

Núi non hiểm trở đường xa chăng nề. 
Thế rồi củng đã tới nơi 

Khun Lù, Nàng Ủa đón chào hai cô 
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Da liền thăm hỏi mẹ mình 

Ở nhà mẹ khoe, nhớ mong Ủa nhiều 
Mẹ giao cô đón Ủa về 

Dù lời nói dõi nghĩ lòng chạnh thương. 
Nhĩn lên bầu trời mịt mờ 

Chiều về ngày đoạn, tối rồi tiết đông 

Gái trai tìm bạn sánh đổi 

Ủa liên cùng Tạo bước vào phòng hương 
Nhó nghĩ Nàng Ủa, Khun Lù 

Tạo răng xa cách hai mình sông sao ? 
Em về luôn hãy nhớ anh 

Trước sau anh chỉ một lòng với em 
Hai người cùng đắp một chăn 

Ma kẻ đâu gối cùi tay nồng nàn 
Đèn khí gà gáy sang canh 

Bỏng Ủa tính giác chiếm bao giật mình 
Nang Khóc nước mặt tràn đẩy 

Tạo quay mật lại hoi em chuyện gi 
Vì sao nàng lạt khóc oàä 

Vừa đáp lại chàng vẫn còn lệ rơi: 
Em năm mơ giấc lạ thường 

Thy con sông đỏ đục ngầu chảy qua 
Đa lăn ngăn ngáng lình ta 

Mừờ cây chuong ca chặn ta đôi đường 
Mơ áo em rách bay đi 

Mơ đời em phải lây chồng xa anh. 
Nàng kẻ với Tạo Khun Lù 

Hai người thầy lạ điểm mơ hãi hùng 
Vì sao mơ xâu thành lò 


Thế rồi trời sảng lúc nào chăng hay 
Nắng tra lọt cửa sô chàng 

Dây rồi nàng nói hỏi cô thực lòng 
Ủa cháu thăm bác lâu ngày 

Pâng Nguyên bề bố coi thường cháu chăng 
E Lù và bác cười chê 

Cháu cũng muốn về mẹ thương lắm thay 
Mẹ cho gọi Ủa trở về 

Thế nhưng cháu thây như cơn gió lùa 
Phải chăng Tạo khác xa mong 

Động lòng cô mớI nói r4 VỚI nàng 
Có Tạo mường khác Khun Trai 

Cha sinh thành cháu, ây người nàng ơi 
Nhận lời ghi tạc chăng sai 

No hiến thúc giục cac có đón về. 
Ứa biết, lần như chết rồi 

Bồi hỏi than khoe hoại thần ngà kênh 
Cha hại Ủa nhỏ ga đi 

Ta nở lòng nào cách bù được đây † 
Lùủ ngã vật và cùng nàng 

Nghĩ lời hai mẹ ước nguyên với nhau 
Cơ sao quyết bó hẹn thẻ 

Đau lòng cay đắng như dây nguộn tÍ rừng 
Thương thay Nàng Ủa quân chàng 

Ho cùng cơm bỏ chẳng ăn được nào 
Gần nhau như thể giác nồng 


} 


C1) TU ngườn" ấy cai thuốc đọc, nắng đủng., 


— 
mi 
=1 


Xin cho soi xét bê trên giúp cùng 
Da hên thưa với cô mình 

Cháu đang sốt rét nhức đầu lắm cô 
Đăng rừng e bệnh nặng thêm 

Các cô trở vẻ thưa cùng mẹ cha 
Chau không xa được Khun Lù 

Hai bà cô dặn lại nàng định nình 
Vượt đàng trở lại quê mình 

Nàng cô về tới vào thưa rạch ròi 
Kể lại với vị cha nàng 

Và cùng mẹ quý việc rồi vừa đi 
Nàng Ủa đau yêu trong tâm 

Thân gầy vàng yên khác thường chăng an 
E rằng ai đã đưa tin 

đun: người than vấn kêu ca thương cùng. 
Mẹ biết vội va đi liến 

Lên đường tới Ủa gặp ngav con mình 
Chi chào em la ba Đai 

Nồi kể ước hẹn cũ hồi năm xưa 
Sao nay sai hẹn ước nguyễn 

Nàng Hai nước mất rông ròng tuôn rơi 
Và thưa với chị Cầm Xôm 

Bai Vượng yêu tiệc người ta đồ mà 
Gả con cho khách lạ xa 

Sợ bề trên trách xưng đâu Tạo, Phia 
Em ngăn Hai Tạo chăng nghe 

Nói xong đem Ủa dút tình ra đi 
Thương Lù khóc lóc âu sầu 

Liều thân ôm giữ Ủa Nàng ai ngăn 


176 


Uât lòng chăng nói nên lời 

Mong thành chồng vợ mẹ mình gả cho 
Ngờ đâu ta phải xa lìa 

Bao giờ ta lại có ngày gặp nhau 
Tay Lù ôm Ủa bén mình — ` 

Nàng dặn lại chang lời thể quyết tâm 
Nhớ khí hai đứa bên nhau 

Bảy giờ sao nở chia ly chúng mình 
Nàng dặn nói hết mọi điều 

Chàng chớ quên lời đính nĩnh nghe em 
Xa em hãy ngắm sao thay 

Thương em xin hãy thăm em luôn cùng 
Xín đừng bỏ nghĩa xa tình 

Đôi ta yên quý tơ mành nhện san 
Dùng dãng tích bạc trong tay 

Mẹ nói hệt đoạn đem nàng rời đi 
Chàng theo nàng những âu sầu 

Tiên đưa nàng tới cánh đồng buồn thui. 
Nghe hoạ mi hót đua đản 

Ủa sầu bên Tạo những hòng ngã lăn 
Nhn trời ảm đạm mây trôi 

Tay cầm tay luống thương than khóc cùng 
Ở yên Lù Tạo chồng nàng 

Xa anh em khác nào thân thác rồi 
Sao cho cùng mẹ tới nhà 

Khun bù với gọi kêu than đặn nàng 
Lên đường an mạnh em ơi 

Tạo càng đau đớn thương nàng vợ yêu 
Lo sao được sông bên nhau 
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Em thương tình cách hồn đời của anh 
Chớ liều với "nguộn” dây leo 

Trời cao làm chứng đôi ta đây cùng 
Ủa đừng hoài thác ba đời 

Đến đây Tạo Ủa khuất xa bóng tồi. 
Trở về chàng những âu sầu 

Chàng than văn kể bạn cùng nữ thanh 
Đăng cay muôn nhớ tỉnh yêu 

Còn phần Nàng Ủa trở về sao đây 
Đường xa quạnh vắng bóng người 

Ủa thương nhớ Tạo quay nhìn gặp đâu 
Buồn trông mù mịt sương sa 

Bước vào rừng núi ngóng đâu thây chàng 
Ngã lăn vật xuống nào ngờ 

Năm bên rơm động, ngất đi túc thì 
Bai Vương bà cuông quyt lên 

Ôm ngay Nàng Ủa kêu lay con bà 
Đừng chết đau lòng mẹ đây 

Tĩnh lại con ơi, rủ đi bụi rơm 
Tóc rối búi lại cho con 

Ủa nhó tỉnh lại hãy thương mẹ cùng 
Chăng nghe, chăng cựa, năm im 

Mẹ rằng mong cây nhờ ai lúc này 
Gọi ai sai bảo báy giữ 

Đàn chim én nhỏ lượn bay trên đầu 
Bà liền nói với bầy chíim 

Hỡi chìm en nhỏ cánh đen kia cùng 
Giup mau báo đến Khun Lù 

Ủa ngã ngất rồi, la đời mát thôi 
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Sä thân vì luyến tình chàng 

Đàn chỉm én nhỏ vội bay xa rời 
Đến ngay báo với Khun Lù 

Chim rằng: Nang Ủa ngóng mong chờ chàng 
Nang chết không tiếc thần mình 

Mẹ khóc nàng cũng chẳng hồi lại cho 
Khun Lù vội bước ra đh 

Đên nơi liên ngã sóng đôi bên nàng 
Tỉnh ra Lù gọi hồn nàng 

Tỉnh lại em Ủa, vợ thương hồn chàng 
Ủa ơi ! Hay tỉnh lại em 

Vì sao ngã vật nằm bên rơm vàng 
Tóc em rôi bấn búi lai 

Em thương nghĩa cách, vợ yêu trên đời 
Ùù ôm ấp ủ thân nàng 

Ứa liền tỉnh lại quân trong tay chàng 
Mập máy nàng nói với chàng 

Em hệt đường nghĩ mong đi xong đời 
Chết đi thành ma đỡ phiền 

Mẹ lên tiêng nói van nàng một câu 
Thương mẹ nghì kỹ con ơi 

Mẹ e cha sẽ quyết hoài mẹ con 
Khun bù nói với ƯỦa Nang 

Em hày gắng sức trở về nhà em 
Về cùng mẹ kính chớ sầu 

Thương anh xin chớ phiền lòng øì thêm 
Khun Trai khi đên với nàng 

Mặc cho chàng lượn vòng quanh giậu rào 
Thương nhau sau trước một làng 
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Dặn rồi Tạo củng đành lòng chia tay 
Thương anh chăng quản đàng xa 

Tin Trời mình chứng tình se đã rồi 
Môi người một ngả cách xa 

Thương. thay Ủa - Tạo khóc than ngoái nhìn 
Trở về gặp bỏ Bai Vương 

Thấy nhà có khách phương xa đông người 
Gái trai trò chuyện xum VUI 

Họ ra chào đón Nàng Piên gia hồi 
Hai tay ngăn mặt che mày 

Trào tuôn nước mãt ướt đâm thâm khăn 
Đời cha sao nỡ thể này 

Khóc than ngày sống qua ngày sầu mang 
Bỏ cơm buồn chẳng muôn ãn 

Năng lời Ủa nói những cô gái hầu 
Măng họ lời lẽ to câu 

Mẹ nghe khó lọt báo nàng tỉnh tâm 

__ Đù sao con chơ nặng lời 

Ưa con hãy nhịn tĩnh lòng mới nên 
Ủa nhỏ động tâm khóc kêu 

Kêu Trời, kêu Mu, kêu Thần chứng mình 
Ăn đừng gả bán cho Trai 

Cha trừng quát máng doa đem chém đầu 
Xá chỉ thân mọn khóc hoài 

Xin thưa rnẹ hay thương tình cho con 
Trần đời ai có khổ thân 

Vừa nói mắt vẫn cháy ròng ròng tuôn 
Xâu xa cái kiếp thẹn thân 

Mùi ôi tựa thể ngửa người hám hôi 
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Ôi Tạo mường xa sắp lai 
Mẹ rằng sao mãi nhất thời thế con 
La ơ-! Bình tính yên tâm 
Hết mong nhớ Tạo chết đi cho rồi. 
Bây giờ nói tới Khun. Lù 
Thương thay thân Tạo khóc than não sầu 
. Bỏ: cơm vì nghĩ chung tình 
Nhớ người sinh đẻ cùng thời luyên thương 
Đêm năm mơ tới người yêu 
Mặt trào đâm lệ ròng ròng tuôn rơi 
Quyêt lòng tìm đến thăm em 
Côn trùng vang tiêng núi rừng xa kia 
Tới nơi gia thất Bai Vương 
Ông đón hỏi chàng Lù Nhun đến đây 
Ngân Liêng, dì cũng cùng ra 
Nàng năm tay nhỏ nghĩ thương trong lòng 
Bơi đâu. chăng nở huông tình, 
Nói ra câu chuyện ở nghiêm cho tôi 
Khun Lù chăng nói lặng yên 
Ủa nhỏ suy nghĩ thương tình Là Khun 
Tính sao họ lây được nhau 
Hai người than khóc muôn cùng thác đi 
bủ nói với Da lời thương 
Nước này chỉ có anh về cho xong 
Thương nhau thăm hỏi nhau cùng 
Nói vậy suy ngắm sầu đau nỗi lòng 
Chàng đi chơi với bạn làng 
Trại làng đều tỏ thương tâm vô cùng 
Gái làng thanh nựữ mặt trông 
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Họ liền rủ Ủa tới làng chơi vui 
Chớ buồn khuây khoá bạn càng 

Nghe lời Ủa mới đên sản xum vui 
Họ ngôi rủ rí thẩm thi 

Cá đan trai trẻ cùng anh Khun Lù 
Họ cùng than văn với chàng 

Và càng Nàng Ùa một mình hát hìu 
Trong lòng chỉ nghĩ bù Khun 

Chung tình tâm trạng một đời chồng thương 
Lù vội đến với Ủa em 

Ôm nhau than khóc biết sao bây giờ 
Gần anh tựa thể đổi đời 

Yêu nhau sao hãy luôn thời gặp nhau. 
Thiếu nữ tỏ động lòng thương 

Sầu đau giọt lệ tuôn rơi lúc nào 
Vì đâu tình phải cách xa 

Chang bùn than thở củng nàng mãi thói 
Kế lại những quảng thời qua 

Càng thêm cay đăng càng đau nỗi lòng 
Giận cha nỡ dưt đôi tính 

Nhữ xưa ta bạn chơi cùng với nhau 
Bên nhau tựa thể một thân 

Chảng lo chẳng nghỉ có ngày xa nhau 
Thành đôi luống tưởng đâu lhìa 

Khốn khổ nhường này chết đi cho xong. 
Bông gà đã gáy quá đêm 

Bạn nam cùng nữ tan vui trở về 
Chàng nàng quay gót nhẹ nhàng 

Đeêm khuya thanh vắng quanh hìu bôn bẻ 
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Chàng nhập vào buồng với nàng 

Cùng chung chăn đắp quân nhau tự tình 
Ma kê thân án hiền thân 

Yêu nhau ân ái rung nơi vách nhà 
Em không ngoänh mặt xa chàng 

Thế rồi thoảng đã rạng đông lúc nào 
Gái làng giả gạo liên hồi 

Tiếng động người vật thức rồi trước ta 
Xôn xao cười nói đĩ làm 

Lúc ây mẹ thây lạ lùng sao đây 
Vào buồng xem Ủa dậy chưa 

Bà Hai chăn lật con trần mình trơn 
Dậy đi Ủa nhỏ muộn rồi 

Nang Đai khẽ bảo nhẹ nhàng với con 
Tỉnh dậy trời sáng bạch rồi 

Vôi vã Ùa nói đáp lời mẹ cô 
Nông mình đầu váng mẹ ơi 

Nàng Hai bả mẹ hỏi dồn Ủa con 
Người mệt sao Ủa chẳng kêu 

Mẩy mình đau ngực con không nói cùng 
Bụng đan không thây lăn mình 

Khi ấy Ủa Nàng tỏ bầy nguồn cơn 
Đau làng khác lắm tám can 

Đêm hôm khuya khoát nếu kêu ầm nhà 
Canh gà kêu ngại hồn siêu 

Nghe lời con nói nàng Bai thương tình 
Áo đâu đưa mẹ bói thầy 

Xem ma chỉ vậy làm con khốn lòng 
Mẹ vén màn a dậy chưa 
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Nàng Hai chăn lật xem con thế nảo 
Thây ngay thun Lụù nằm bên 
Mẹ liên mắng Tạo, Ủa cùng lời vang 
To gan ngủ với Ủa đây 
Khun Lù lo sợ lặng thính buần rầu 
— Hai Vương, ông bố bực mình 
Máng chửi Khun Lù nặng lời lắm thay 
Tuốt gươm toan chém cổ Lù 
Mày dám cướp Nàng trong buồng con tao 
Mày làm tai hại. nhà tao 
Sợ run ILù khóc hoảng hồn phách tan 
Quy. lay. nhận lôi xin cha 
Cầu mong tha tội nói mà vẫn run 
Xin tha tội chết cho con - 
Thương cho Khun Lù khẩn cầu môi mong 
Da nho than khóc nga lăn 
Hai người thương xót nhìn nhau âu sầu 
Tạo liền tạm biệt ra đi ` 
Chuyện trò căn dặn bà, dì rôi xa 
Ửa tả tâm sự với Lù 
Chàng nàng cùng khác đó ngầu. mất đôi 
Nỗi buồn chịu đựng sao đang 
Chao ôi ! Cha hại gả con cho người 
a muôn trốn chết cùng chàng : 
Nhông thể nán lại ít lâu nữa rồi 
Lòng em không. thể quên chàng. 
Chuyện đành. tạm gác hai người chía tay 
Thương nhau nhìn chẳng thấy nhau 
Trở về Ủa khóc nhớ hoài Lù. thương. 
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Giờ đây nói đến Khun Lù 

Vượt rừng băng núi qua đào tới quê 
Đến nhà ngơi nghỉ buồn tênh 

Mẹ liền mắng Tạo nặng lời lắm thay 
Vì sao mị dám làm liễu ` 

Nếu thương thì đã nhớ lời hẹn xưã 
Vun cho hai đứa thành đôi 

Tiệc răng người đã bỏ đi lời nguyền 
Bai Vương yêu rể người ngoài 

Dù cho Ủa phải lấy chồng phương xa 
Con hãy dứt bỏ tơ vương 

Nghe cha khuyên bảo đôi lời cùng con 
Cha sinh có một con trai 

Cổng cha nuôi dạy lớn lên nên người 
Cha cưới vợ khác cho con 

Nàng Meng tăm tiếng đẹp người nết na 
Con gái Khun Hặc một nàng 

Mặt xinh đáng gọn trắng hông đẹp tươi 
Ai trông đều cât tiếng khen 

Mẹ Lù liền tiếp tỏ lời nghĩ suy 
Bảo con cặn kế tô tường 

Mẹ lo vật quý cưới về chơ con 
b Tạo phương xa coi thường 

Khun Lủ thương. mẹ đành lòng xin vắng 

_Nín gác mắc .mớ riêng tư . 

Mặc cho tình thế sau này hằng hay 
Chung tình với La khác sâu 

" =Nno nao lòng những nhủ lòng sao luên 


185 


Ngày ngày đi lại tạm khuảy 
Tâm trí vẫn nhớ Ủa nay thẻ nào 
tuc này em có nhớ anh chăng nàng. 

xt 


__— Tháng qua tháng lại tới năm 
Ủa ngóng mong gặp bên nhau củng chồng t1 
Một thân khó nghĩ buồn phiền 
Nhớ chàng em có nguôi tâm khi nào 
Tính sao gặp gỡ chồng ta 
Phong thư kèm với bông hoa thăm chàng 
Gửi lời nhắn nhủ Tạo bù 
Nhớ em ở phía bên này có chăng 
__ Đêm năm mơ sông bên chàng 
Ua em tỉnh dậy chỉ là giấc mơ 
Mất trào lệ thâm tuôn rơi 
Bức thư gi Tạo đu điều đã ghi 
Nhờ em mang bức thư này 
Có đi tro núi vượt đèo tới nơi 
Khun Lùủ rất đối vui lòng 
Chào em tay bắt mặt mừng hỏi han 
ỦUa thương mong nhớ đên chàng 
Phong thư chàng mở đọc xem chuyện gì 
kE 


Bỏng nhiên ngã gục kêu than 


Ròng ròng nước mắt tràn trề trào tuôn 


(1! Chòng: Mặc dù chưa được phep cưới, Lù -¬ Ủa đã thẻ ngHyền trự 
nhận nhau vợ chẳng. 
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Tình sao được nàng sống bên 

Chót nghe cha mẹ cưới rồi Nàng Meng 
Du rằng cô ây đẹp xinh 

Chàng vẫn chăng muôn sảnh đôi má kề 
Nàng Meng vàng đeo đầy tay 

Củng không bằng Ủa bạc vòng xới nương 
Luôn luôn nghỉ nhớ Ủa Nàng 

Dù răng áo rách càng thương nhau nhiều 
Then trên sinh kiếp một đôi 

Dù cho cau bổ phân đều thành ba 
Không sánh nổi bạn tuổi thơ 

Ơn sao hai mẹ nhớ lời thể xưa 
Nhớ ngày chàng nhập phòng nàng 

Cha nàng bắt tôi chúng mình thì sao 
Thương bù hãy tới thăm bù 

Gặp em, anh sẽ thoa lòng tước mong 
Đôi ta tự vẫn về Trời 

Chởớ nan ở lại cối trần ép duyên 
Tạo Lù thư đáp liền ngay 

Nói ra tâm trạng cùng nàng vợ thương. 
Cô em tạm biệt trở về 

Hai có em nhỏ đường xa tới nhà 
Chuyển lời Lù nhăn chị mình 

Ủa Nàng nghe đoạn, càng thương nhớ nhiều 
Thư qua thư lại gó bay 

Càng thêm nhắc Ủa nhớ ngày xa xưa 
Trăm bê ruột rối tơ vò 

Mặt trời xuống thâp rọi vào rừng non 
Tôi đen hết ánh sáng trời 
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Càng thương nhớ Tạo Khun Lù chồng yêu 
Vào phòng trải đệm gối đôi 

Hãy về với em hôn Lù chồng ta 
Ua than, vừa nhớ vừa buồn 

Dù rằng chỉ có thư thay mặt chàng 
Nghĩ ra một kế diệu kỳ 

Tay cầm chiếc gối quăng ngay gậm sàn 
Giả vờ xuống nhặt gối rơi 

Mẹ nàng thây động hỏi xem chuyện gì 
Đi đâu vội vã Ủa con 

Nàng liên thưa đáp mẹ mình hỏi han 
Gối xuống gậm sàn gần trâu 

Qua khe cửa sổ gốt vàn chót rơi 
Hãy mau xuống mà nhặt lên 

Nghe mẹ bảo vậy trúng rồi ý cô 
Nhẹ nhàng bước xuông gậm sàn 

Nghĩ suy thực hiện naø nao cá lòng 
Ủa hiển lén vội ra đi 

Mong sao chóng gặp Nhun Lù chồng thương 
Bước chân vội vã bước nhanh 

Sót sa cách trở người trông mỏi mòn 
Băng rừng rồi đến-cánh đồng 

khâu lâu đi mãi cùng thời tới nơi 
Lù ra ôm lây ÙỦa em 

Đến với anh, người Then cho đầu thai 
VĐôi ta au yếm từ lâu 

Tiếc vì Bai Vương ép duyên ta ly 
Họ kêu thâu Mụ trời cao. 

Bởi do cha Tạo Hai Vương nỡ lòng 


Bỏ di cải nghĩa cái tình 
Chia ngăn đôi lứa cách nhau thế này 
Ca hai cùng khóc than thân 
Cả đôi lăn mình thác đi cho xong 
Thương thay Khun, Ủa buồn than héo mòn 
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Nay kể tới bà Bai Vương 

Mãi lâu chăng thấy Ủa về nhà sao 
Giật mình tìm gọi khắp nơi 

Hỏi cô hỏi thím hỏi bà nhà trong 
Thấy chăng Ủa nhỏ đi đâu 

Già thưa bà chủ thây đâu cô Nàng 
Hà vào xem Ủa vắng phòng 

Vội vàng bà bổ đí từn con đâu 
Đi qua đồng vắng quạnh hìu 

Hế! tâm nhìn Lhây bản làng đàng kia 
Thoắt mau mau bước bước chân 

Lũc áy Ủa, Lù trong nhà nhĩn ra 
Thây mẹ và cả cô em 

Đúng bà Hai mẹ và em rành rảnh 
Bước nhanh vung vấy vội vàng 

Lát rồi mẹ đã tới nơi Khun Lủ 
Thây rõ hai đứa bên nhau 

Mẹ liền nặng tiếng bực mình tuôn ra 
Nắm tay kéo Da lôi đi 

Ủa kêu gào khóc gọi Khun cứu nàng 
Hai đứa ngây ngât cả người 

Năm một tay Ũa kéo đi tức thì 
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Khun bù nắm níu tay kia 
Ủa như muôn chết kêu đau thế này 
Xin buông tay cả hai người 
Mẹ vẫn năm chặt thì Lù buông ra 
Ngực em đau xé đến nơi 
Nàng kêu van khúc hết hơi cổ khàn 
Tay Ủa SẮp xé ra rồi 
Lù anh buông thả em vẻ cho xong 
Lù thương Nàng Ủa vợ yêu 
Bỏ tay nắm giữ buông nàng ra đi 
Cả hai cùng khóc kêu trời 
Nàng nu phên cửa giữ người chẳng theo 
Ông nội lên tiếng măng to 
Bà có, thím dị nhiệc nàng gái hư 
Nưa phên cứa đứt tay nàng 
Ngà lăn tựa chết nửa người còn chỉ 
Mau lẻnh láng chay như phang 
Tiếng tăm để lại, P2 hàng đời truyền loang 
Một giọt rơi biên thanh hoa 
Một giot xuống ruộng thành mầm "xanh ca 
Một giọt xuống nước 'pa păn” lấn 
Nang đi theo mẹ quảng đường xa Xói 
Đền nơi quê cũ nhà nàng 
Luôn luôn kể lại chuyện qua mà buồn 


(1) 


”t (3) 


(1! Phang: Cayv thuốc đó dùng làm phẩm nhuôm. 

(2! (7Iot rơi: Giọt mau rơi bên cửa số nhà lũ mọc thành cay hoa râm bụi, 

t3) Xanh ca. Cũy nhỏ. lá đo, mọc ở ruông, ăn được, thường gói 
Tau xanh ca” 

(41! Ứa pạn: Gio( mau rơi xuông nóc biển thanh pa pạn, loait ca 
nhà đuối đo song nàu đuất các tang đa 
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Loài vật cửng sông từng đôi 

Bề trên sao nỡ duyên tỉnh nhẹ tênh 
Nàng sẽ liểu mình thành sao 

Cả hai sao lại khôón thân nhường này 
Tội chỉ khổ cả đường xa 

Thương cho chang Tạo vân vương của nàng 
Dáng in xa cách than ôi 

Thác đi chồng vắng tình thương cho rồi 
Diện vào đeo nhân trong tay 

Khăn hồng quân cổ gáy che gọn gàng 
Điện tình lên trước con Then 

Bọn đcn trăng cố qua khoang lử mày 
Tóc chải châm vàng đẹp xinh 

Điểm trang sơi bóng nom mình chỉnh chang 
Rưng sâu vội bước lệ tuôn 

Khoc than dặn lại cây thơm dọc đường 

__— Kiếp sau chớ giữ mùi thơm 

Da sắp biên đên cõi trời thành sao 
ỞƠ lại anh thương chồng nàng 

Nhi hay tin biết hãy cùng chết theo 
Chớ lâu quên mặt nhận nhau 

Cõi Trời ta đến kêu Then giải bày 
Then trên mình xét tỏ tường 

Anh chớ ở lại ngày lâu cöi trần 
Đau lòng đỏ mất lệ tuôn 

Rừng sâu núi thấm liêu thân phẹn này 
Ủa treo cảnh "Chuông" '?° vẻ trời 


(1? “Chuâng': Loat cây cao trong rưng sản, người Thái thường nói là 
cây cua nhà Trời. Thất có trên cảnh Chuông” hôn xế được vẻ tri. 
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Thương ôi ! Ủa chết phải đi một mình 
Khun Là Tạo chẳng biết cho 

Ngày ngày Tạo vẫn chơi trong bản làng 
Đănh đi đành nói vẫn buồn 

Tạo đi dạo giữa cánh đồng giải khuảy 
Tai nghe gà chợi gáy lông 

Đàn trai niên thiếu chơi vui hát cười 
Lù ta luôn nhớ chung tình 

Não lòng vương vấn khóc than một mình. 
Nói tới Nàng Ủa vào đit : 

Tới khu cây cả Chuông hào ' văng xa 
Thấy cây caa lớn nhìn lên 

Đến nơi nàng khóc thân tàn buồn tênh 
Ngước lên cảnh lớn “Chuông” to 

Đứng ngồi quỳ xuống Ủa tuôn phép màu 
Nói với cây "Chuông" ngả cành 

"Chuông" Hên cảnh uốn thấp đưa đón nàng 
Với tay nàng bám cành “Chuông” 

Lên tiếng Ủa nói với cây thắng cành 
“Chuông” vút lên ngọn tới trời 

Thế nhưng nàng lại bằng quên phép thần 
Trên cao ngó xuông trần g1an 

Nhìn thấy RKhun Eù rong ruổi đồng quê 

___ Nàng càng chung luyến chồng mình 

Ủa phù cau quả thả rơi xuống trần 
Cau bay tìm tới Tạo Lù 

Thử xem chàng có chung tình xưa chăng ? 


(1) "Hàn" Cñv "hào" củng loai vơi cây “Chuông. 
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Gió đưa ngàn trước mặt chàng 

Nõi xong lời dặn cau liền bay đi 
Tới nơi lơ lừng trước Lù 

Vớ cau chàng cắn rõ mùi nàng yêu 
Những thấy gió thoảng hương bay 

Khun Luù nhớ lại tình xưa thương Nàng 
Gặp đàn thôn nữ tới nơi 

Khun liền kể lại nhai cau hương nàng 
Các em nhai thử xem sao 

Anh xem có đúng hương nàng hay chăng ? 
Thôn nữ nếm từng miêễng cau 

Chàng Lù ngửi thử xem mùi chỉ đây 
Khun ta miệng thốt lên rằng 

Xem ra hương vị các em từng người 
Nhông ai hương giông Ứa Nàng 

Đàn trai nhỏ tô ý an lòng Lủù. 
Đân đây nói tiếp Ủa Nàng 

Minh cô lơ lưng trên cành "chuông" cao 
Tâm tư nghĩ tới chồng yêu 

Muôn quay trở lại tìm anh Khhun bù 
Thế nhưng "chuông" cả cành cao 

Thương thay một dạ chung tình khóc than 
Tiếng kêu lơ lửng trên không 

Thương Ùa bỏ mạng một mình thác đi 
Ủa lên trên cõi nhà Trời 

Tiếng đồn sẽ tới tai chàng thương chăng 
Than thân rồi giở khăn đào 

Nhóc dặn cây cả “chuông” cao búp ngàn 
Chét đi cũng chỉ một lần 
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Chớ để lè lưỡi mắt lôi xấu xa 
Phận ta chêt bỏ Nhun Lù 

Thân ta vinh biệt Tạo chàng anh yêu 
Bỏ mạng trên cành về trời 

Nàng liền thất cổ treo trên "chuông" cành 
Đẹp người chết uổng thương ơi 

Then trên đã định tuổi đời hăm ba 
Mệnh kia xếp đặt không may 

Cuộc đời ngắn ngủi tiếng vang cõi trần 
Người đời ar nỡ ép duyên 

Khác chỉ hoa nở tàn ngay tức thì. 
Nàng Bai giật thót Ủa đâu 

Nghĩ nghĩ chuyện gở rợn run cả người 
Hỏi han khắp ở trong nhà 

Xet tra tìm la mà buồn lắm thay 
Con øT ! Đân hãy bao tín 

Mẹ nàng kêu khóc lòng còn khấp vùng 
Rưng sâu sục sạo lần thao 

Cầu kêu tìm chăng thấy con nơi nào 
Than thân trách phận khóc sâu 

Trên đầu đàn qua kêu vang vọng trời 
Bay vòng quanh mãi thốt ra 

Người nào thất cổ trên cành cây kia 
Nàng Bai nói với qua đen: 

Qua thây nàng chết nơi nao qua hời 
Chúng liên kêu bảo nàng Bai: 

Nàng nào thắt cổ cành "chuông" trong rừng 
Bà Hai nhờ qua lam ơn 

Qua đàn bay thăng tới nơi dân đường 
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“Chuông” đa cây cả rợn rùng 

Bà Bai ngửng thây Da Nàng lửng lơ 
Con ơi oan ức điều chỉ 

Sao con chết uống thần mình nhường ni 
Con thương, con quý, con yêu 

Mẹ than văn mái đớn đau ngã đùng 
Ròng ròng nước mắt tuôn sầu 

Tưởng ơn nhờ cậy gái con công hoài 
Tróng lên thấy Ủa trên cành 

Bà Bai muốn chết cùng con tức thì 
Cành "chuông" cao cả khó lên 

Khóc đứng rồi lại khóc ngồi chẳng yên 
Nhưng mong Khun Tạo đến đây 

Bao chàng leo lây xác nàng xuông cho 
Bởi yêu từ thuở bé thơ 

Hai người nhất mục chung tình với nhau 
M hai kề tựa thành đôi 

Giờ đây nàng thác một thân tội nàng 
Ta nhanh tin tới Nhun Lù 

Tạo mau giúp lây xác nang xuống nhanh 
Biết sai cậy bảo ai đỉây 

Khoe than buồn hận ruột gan tơ vò 
Đăng trông thây một gói bùa 

Nàng Hai vội với cẩm tay Xem nào 
Phù bùa lập tức nhờ cây 

Võ quanh thân góc "chuông" to động cành 
“Chuông” ơi, đem hộ cô nàng 

Go lay lá động rung rính rảo rảo 
Từ từ cảnh ngà thâp cho 
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Cây cong ngọn uôn vòng vòng xuông đây 
Bà Bai tay với thân con 

Rồi bà nói tạ ơn cây giúp bà 
“Chuông" lại thắng đứng vút cảnh 

Ba than ôm khóc con mình thám thương 
Thác đi hồn còn vấn vương 

Xong đời hôn vẫn chờ Lù chết theo 
Nên thân thể xác còn tươi 

Nhân đeo tay ngón như năm ngủ yên 
Nàng Ban gan ruột cồn cảo 

Con thương, con quý, khóc than văn hoài 
Mẹ nay hối hận muộn rồi 

Hân vì ép gả bán con cho người 
Ức oan chẳng chịu nồi này 

Ởi con mẹ hởi, Ủa Nang côn đâu 
Xác nàng khiêng võng về quê 

Cha nàng sắp đặt làm ma tiên nàng. 
Tơi đây kể Tạo Khun Làù 

Lòng luôn nghĩ nhớ Ủa Nàng chẳng nguôi 
Quạ đàn kêu tiếng lạ làng 

Wêu ra tiếng nói quấn quanh bay vùng 
Tĩn đưa tới Tạo Hhun 

Rằng nàng Ủa nhỏ treo thân thác rồi. 
Thác thực hay đòn tin hư 

Lòng chàng đau đớn muốn cùng chết theo 
Thác thực sao Ủa em ơi ! 

Đứng ngôi than khóc rôi Lù nhẫn đeo 
Khăn đào quàng cổ ra đi 

Băng rừng tìm kiếm lần lần bước chân 
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Chết theo Nàng Ủa về trời 

Ta không chịu nổi đớn đau đã nhiều 
Rừng thiêng đây những "chuông" to 

Tìm đi tìm lại thấy đâu bóng nàng 
Bồng nhiên nước mặt chảy tràn 

Vết đây chàng đoán chỗ khiêng xác nàng 
Lần theo dấu vắng ra sông 

Phơ phơ tóc bạc người già nơi đây 
Các bà đang đứng bên sông 

kKhun Dù lên tiếng hỏi thăm các giả: 
Răng thưa các mẹ tôi ơi ! 

Biết chăng tín tức một nàng chết oan 
Ấy người con cái nhà ai 

Các bà đầu bạc liên thưa lại chàng: 
Già đây không rõ chuyện này. 

Khun Lù lại khóc ruột gan nóng lòng 
Bộn bề ngôi đứng chẳng yên 

Găng lê bước tiếp đi tìm người thương 
Lát sau tới bến đầu Mường !Ì 

Âm ầm tiếng động trong làng vọng ra 
Người ta lại đánh công chiêng 

Công vui đã vậy, công buồn thì sao 
Dừng thăm tôp khách qua đường 

Biết Nàng Ủa đã liều mình thác đi 
Khun LÙù ngã ngửa người ra 

Trở về nhà liệu mọi bê sao đây 
Chàng thưa câu chuyện cùng cha 


(1! Mường: làng to. tổng ly, châu ly. 
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Ngon nguồn khúc triết trước sau to tường 
Rằng con cùng Ủa chung tình 

Yêu nhau từ thuở âu thơ đến giờ 
“Thể nguyên lúc địu trên lưng 

Thương nhau từ thuở sơ sinh lọt lòng 
Thế nhưng cha mẹ ép duyên 

Bất buộc Ủa Nàng gả cho RKhun Trai 
Đến nay gái nhỏ qua đời 

Treo thân cảnh cả "chuông" cao xong rồi 
Con xin trâu mổ làm ma 

Tiên hồn nàng trở về trời biệt ly 
Thưa cha vừa khóc vừa xin 

Lạy cha xin chớ cần ngăn việc này 
Pâng Nguyên mắng nhiếc Khun Lù 

Đủ cho mì có mổ mười con voi 
Củng không thây mặt ỦÙa rồi 

Măng Lủ đủ cả mọi điều tuôn ra 
Khun Lù rất đối buôn lòng 

Măng con đến thế con cùng chết theo 
Bởi con chẳng thể nào quên 

Dù không mắng nhiếc đã như chết rồi 
Lời ngăn sắt đá nhường này 

Lời cha tựa thể núi cao cản lòng 
Đầu con cay đắng vô ngần 

Dạ con như thể cắt rồi muối tra 
Tĩnh tâm Lù lại xin thưa 

Dù rằng con chết hồn không xa nàng 
Chết đi hồn vấn bên nhau 

Tạo Lù chỉ nói chết đi cho rồi 
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Xuóng sàn tay đắt con trâu 

Cha chàng mắng câm giăng trâu lại nhà 
Đau lòng mắt ứa lệ rơi 

Văng cha chàng trộm kéo trâu giật lùi 
Đem đi giấu để một nơi 

Lòng như lửa đốt khóc nàng xót xa 
Mọi người đều tỏ thương tình 

Cụ già, ông nội Là về xem trâu 
Lỡ liều cháu trộm đem đi 

Lên về Ùù chọn đưa người đồng tâm 
Ai mà tôt giọng giang kêu 

Xin cùng tới khóc tiên đưa Ủa Nàng 
Tiếng ve sa sả hằng ởi 

Mở lời sang sảng Tngoạng” Œ) mg hãng đi 
Cùng Khun kể lể khóc than 

Khóc thương Nàng Ủa, vợ yêu của chàng 
Giọng ai gâu gửừ chớ đi 

Giọng ai tiếng tựa lợn xì chớ ởi 

Khóc kêu tựa đấm tai người chớ ởi 
Giọng ai khóc hay hãng đi 

Chọn xong người khóc soạn đồ làm ma 
Cả thảy chọn được tám người 

Lên đường rong ruổi băng qua cánh đồng 
Đoàn người tới quảng đầu Mường 

Khun Lù lặng lẽ người đi sau cùng 
Trâu nhỡ được giắt đi theo 

Những chàng trai trẻ thoát nhanh bước đều 


(1! TNgoang”: hoài và sảu eon tfø, cảnh vẫn, kêu vang không biết môi miềng 
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Cô bà giã gạo trong làng 

Thấy rành tráng trai của chàng Lù Khun 
Rằng Lù đem đến con trâu 

Mổ làm lễ cúng đưa ma Ủa Nàng 
Người người chuyện nói truyền lan 

1m Nàng Ủa nhỏ chết oan ấy mà 
Nỗi này ta phải giết người 

Ai ai chẩy năm chắc tay đập đầu 
Thây đàn trai trẻ tới nơi 

Các bà chào Tạo Khun Lù đến đây 

__ Đáp lời lân tiếng cảm ơn 

Ấy chàng Rhun Tạo đang đi sau cùng 
Các bà tỏ ý chào mừng 

Họ cùng chầy sẵn giơ lên đợi chữ 
Lát sau bù bước tới nơi 

Mặt mày trắng trẻo hồng hào đẹp xinh 
Dáng người tựa thể như tiên 

Kế ra người ây củng quen mặt rồi 
Bang đen cười ngắm rõ ràng 

Quạt phân nom Tạo đích là thực xinh 
Các bà cô hác người già 

Chạy tới chào Tạo Khun Lù tới đây 
Nao nao luống cuông gặp chàng 

Đẹp xính đên vậy thảo nào Ủa mê 
Mọi bà lòng mở tửm lời 

Ưúớc sao quả héo nước ngâm tươi cùng 
Chết mê cũng sẵn chết theo 

Uóc sao trẻ lại tình nên bên Lủ 
Khun Lù mắng lại các bà 
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Nói chỉ chuyện gở tởm kính bà già 
Nhác chỉ con hổ cái giả 

Mình cong hồi hám qua giả mặt đen 
Mắt nhăn tựa thể cánh rơi 

Răng thưa mòn xấu lẹm cầm hoằng nai 
Mắt nhử kèm nhèm má nhăn 

Xâu xa dồn cả tựa hồ sun khô 
Nói năng thổ lộ mùi hôi 

Măng xong Lù lại tiếp đi lên đường 
Bước nhanh cho tới nhà Nàng 

Đoàn trai cùng rủ khóc thương ÙỦa người 
Chàng lên tiếng trước khóc than 

Mọi người đều khóc cùng câu theo Lù 
Chàng vừa than kể đoạn rồi 

Ca đoàn trai trẻ âm ẩm khóc theo 
Đồng tâm, đồng giọng, đồng lời 

Khóc buồn vang đên tận trời củng thương 
Nhỏóc than kể nỗi tâm tình 

Nàng Bai lòng động ôm Lù cùng than: 
Ủa thương của mẹ, con ơi ! 

Lù Khun anh của con đây đây mà 
Đầu thai Then tạo sính cùng 

Chót vì mẹ dại hận mang cõi lòng 
Hận vì mẹ đã hại con 

Ep con nào mẹ có ngờ nhường ni 
Con ơi ! Ua nhỏ thương ơi, 

lời than kêu khóc quyện cùng Dù Khun 
Các bà bạc tóc đên coi 

Ai ai cũng muốn nhìn xem Khun Lù 
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len nhau vào ngó đên nơi 
Người đông nặng quá gây ngay gỏ sàn 
Các bà ngã chết về trời 
Biên thành bạc má chím kêu một bẩy 
Hót vang trong núi rừng non 
Tiếng chim vân luyến Tạo Lù lắm thay 
Đàn trai kể lể khóc than 
Trời cao sao nở ly duyên đôi tình 
Hai người cùng lứa sinh thành 
Thương nhau từ thuở lọt lòng đã yêu 
Thương nhau đíu võng cùng năm 
Tưởng răng hai đứa đẹp đôi chăng thành 
Tương răng cha mẹ thương mình 
Cớ sao ép gả nàng đi cho người 
Vì đâu không được tác thành 
Lòng đau nên nội thác oan thê này 
Về Trời ghỉ nhớ nội niềm 
Không còn trông cậy vào con, mẹ sầu 
Anh chỉ muốn chết cùng em 
Về trời, em hãy đợi chờ anh theo 
Em thương vợ quý anh ơi 
Chớ nghe ma quỷ ngắt tỉnh với anh 
Chớ tư tình với con Then 
Đôi ta thê thốt trước sau y lời 
Khóc than hồn tiên về TYời 
Lòng trung hẹn gặp tết này tới nơi 
Chẳng lâu, tạm cách xa nàng 
Khun Lù than khóc mặt vàng héo hon 
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Em thương tình quý anh ơi 

Nhớ khi còn nhỏ tựa như tơ mành 
Đôi ta chung quyết một lòng 

Sao mà sớm thác cách ngăn duyên tình 
Nghỉ đên hận uất trong mình 

Khác chỉ một giâc mơ qua quạnh lòng 
Gặp nhau khi chết theo nàng 

Em yêu, Ủa quý nhất đời của anh 
Chỉ khi cùng chết về TYrời 

Sông trần gì nữa đắng cay nỗi đời 
Sông chỉ hở thẹn với người 

Nhóc than xong đoạn chia tay ra về 
Khun Lù đã tới nhà mình 

TYrong phòng vắng vẻ vẫn tuôn lệ sầu 
Đảnh đi qua lại buồn phiền 

Ngưóc trông trời lớp lảng mây mịt mù 

Dạ đau như cất quên nàng được sao. 
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Đông qua năm tới xuân sang 
Lù vân than khóc Ủa mà héo hon 
Bây giờ vần nhớ như xưa 
Hay quên lời hẹn chia ly nghĩa tình 
Vẫn thương như trước không nàng 
Hay nay chung sống cùng ai đó rồi 7 
Tạo Lù thương nhớ buôn rầu 
Lắng lo suy ngâm nao nao cõi lòng 
Lòng sầu vàng ủa tâm can 
Nhìn phương trời sáng ánh dương toả tràn 
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Dan mai trời nắng âm lên 

Mẹ lên tiếng gọi bảo con RKhun Lủ: 
Sao con cứ mãi ử ê 

Hãy đi tắm rửa sạch mùi đám tang 
Tắm đi rủ sạch bụi tỉnh 

Rửa cho khuôn mặt âu sầu hết đi. 
"Thưn vâng” bù đáp mẹ mình 

Bước đi nặng chịch sầu nguôi nổi nào 
Tay mang chậu nước tai chua 

Bên bờ suối vắng nước chua gội đầu 
Cúi trông rõ bóng Ủa Nàng 

Ngôi bên Lù Tạo xoa chua gãi đầu 
Giật mình hoảng hốt đứng lên 

Tránh xa lên quảng suối trên gội đầu 
Bóng Ủa lại dân bước theo 

Đên ngồi hên cạnh vuốt ve anh chàng 
Xuống nước tắm bóng biên đi 

Nước chua trong chậu dội lên gội đầu 
Co mình tắm mát sạch người 

Tình tươi mày mặt đẹp tươi trắng ngần 
Tắm xong chàng trở về nhà 

Ngọc lau nhẫn sạch đeo vào ngón tay 
Hiện lên lại bóng Ủa Nàng 

Đền bên Lù Tạo yếm âu cùng chàng 
Ngoái sau bóng đã biến đi 

Chang càng khó nghĩ tay chân rụng rời 
Ma gì ám tựa vợ yêu 

Làng ta luống những nhớ thương vô ngần 
Nàng Mecng hãy dọn cơm mau 
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Tôi đây lòng những xôn xao cõi lòng 
Nàng Mang bên cạnh Khun Lù 
Chàng luôn miệng nói Ìo mình chết đi 
Chuyện trò vội vã với nàng 
Gậm sản tôi thấy trứng gà ổ rơi 
Chú khoang ăn hết ởi rồi 
Tưởng rằng chuyện thật nàng nhìn xem sao 
Thực lòng chàng nhớ Ủa Nàng 
Đường cùng hết nghĩ chàng liên liều thân 
Hỏ mặc, theo Ủa về Trời 
Đem dao cứa cổ hoại mình xá chỉ 
Máu đào chảy đấm áo bù 
Chêt đi theo vợ yêu thương xong đời 
Mẹ chàng lúc ãy đang ngồi 
Dưới sàn quân sợi chỉ lồng cửi khung 
Thây dòng máu đó tuôn rơi 
Mẹ lên tiếng hỏi Tạo con trên nhà 
Sao con đánh đổ nồi "phang" 
Bà máng con mà lìm im tiêng thưa 
Con bà đã thác đi rồi 
Hồn phiêu phách lạc về Then theo tình 
Nang Pâng khóc lóc thảm thương 
Tưởng răng mẹ được trông nhờ vào con 
Cá nhà mong cậy ở con 
Yên lòng nương tựn vào con nối dòng 
Làm trai sao chết bè bàng 
Máu chảy dòng đủ đâm sản tựa “phang” 
Thương cho thân phận Nàng Meng khóc chồng. 


(0 


L1) “Phạng”" Nối nước ngắm cơ cấy phang” làm phảm nhượm màu đo. 
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địt 


Nàng xinh nói với Khun bù 

Anh mau hãy trở về nhà với cha 
Mới mong rủ sạch tanh hôi 

Chung ta sẽ hợp sống chung một nhà 
Khun Ùn liệu cách xem sao 

Liên đem điều hại tới cha của chàng 
Ngày ngày khó ở trong mình 

Đem gà đi bói rằng nu gián cha 
Chết đi chẳng được ma chay 

Hồn Lủù về báo cho cha ôm hoài 
Làm ma cúng lại đủ đầy 

Mọi thử sắp đặt chớ hề thiêu chỉ 
Mới mong bỏ điền xâu đi 

Mẹ cha bàn bạc đồng lòng với nhau 
Sưa sang được ẩu vật cần 

Lẻ tang làm lại tiên đưa Khun Dù 
Trâu to đem giết mô liên 

Cung con mẹ khóc tiếc thương vô ngân 
Nàng Bai không gả cho con 

Hai con uất hận chết oan thế này 
Tu Khun con quý, con thương 

Khóc con lăn lóc cổ khàn lòng đau 
Hồn con hãy trở về Trời 

Tìm nhau gặp gỡ chẳng hè lạc nhau 
Cúng con mẹ sắp đồ ma 

Thác đi, nay mẹ cúng giao cửa nhà 
Lên Trời đi đạo vườn tiên 

Cung con đủ thứ mẹ cho Khun Dù 
Đồ quý, của hiểm đu điều 
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Đây ô, la, ngựa, trâu, bò mẹ trao 
Quá nửa thật quả khó lòng 

Cô trâu mâm lớn bầy ra củng bù 
Ủa ngôi chờ Tạo chẳng mời 

Khun Lù lúc ấy bằng quên rủ nàng 
Bởi chàng nán lại hơi lâu 

Ngày ngày thương nhớ bữa thì quên ăn 
Đói lòng quên khuây vợ yêu 

Nàng nghĩ tủi giận Khun Lù lắm thay 
Gan gà Ủa Có cũng phần 

Đến nay Lù có cỗ trâu chẳng mời 
Không gọi Ủa đến cùng ăn 

Nên nàng đặn lại Nhun Lủ, nang đi 
Vẻ Trời sẽ biến thành sao 

Tân ngần Lù Tạo ngẫm nao muộn rồi 
Bây giờ mới rủ lại nàng 

Dầu sao xin chớ để tắm xá chàng 
Mong em đừng giận anh cùng 

Hãy lui trở lại cỗ ăn cùng mình 
Lúc ây em a chẳng thưa 

Mặc bù lơ lưng nàng bay lên Trời 
Chàng than kêu khóc mặc chàng 

Rồi chàng vội và đuổi theo nhìn nàng 
Ữa sao chăng đợi chờ anh 

tquay lạt ăn cỗ thịt trâu với mình 
Nếu em còn nhớ lời nguyên 

Đôi ta cùng trở về Trời với nhau 
Nói chỉ Ủa chăng ngoái quay 

Khun Lù chạy vội cùng theo về Troi 
Hai người biển nập vào mây 
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Hai hồn biên trở thành sao trên trời 
Biên vào lấp lánh bên nhau 

Khun Lù sao sáng ngôi nhìn tỏ hơn 
Ua Nàng ngôi sáng it hơn 

Thương nhau cách bức khác chỉ ngăn phòng 
Lù không được gặp Ùa rồi 

Một ngôi trong đám Tua rua là chàng 

_— Hai hôn biến đá dưới trần 

Ủa Nàng bên Tạo thành hình pha Lăn" 
Một hồn về trời cùng ông 

Nàng về với chôn cung đình nhà Then 
Khun Lù trốn đuối theo nàng 

Thương thay Ủa đã bên chàng con Then 2 
Nhưng mong cưới được Ủa Nàng 

Thế nhưng Thiên tử đã yêu mát rồi 
Bên nhau quân quýt đêm ngày 

Nái cười kề cạnh hai người luyên thương 
Uống công anh Tạo Khun Lù 

Không được gặp Ủa sống buồn độc thân 
Tiếc răng chót chết theo nàng 

Thương cho Lù Tạo lệ tuôn âu sầu 
Một hôm Then gọi vào hầu 

Hỏi Lù sao lại theo trăng về trời 
Lù thưa sau trước mọi bê 

Bề tôi với Da có lòng yêu nhau 


LH) "Pha Lăn”: Móm nui đa ở Mường Mọt, Lang Chánh, Thanh Hoa 
có hình Khun Lù. Nàng Ủa. 

(2) Ong: Sâng củng ông nội. 

(3) Con Then: Công tư con trai Then Chẳng, 
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Thương nhau từ thuở còn thơ 

Có lời hẹn ước từ khi lọt lòng 
Đồng niên đến tuổi hăm ba 

Cha nàng duyên ép gả chông: Khun Trai 
Chẳng yêu đau đớn tâm can 

Liêu thân nàng đã lên cành thác đi 
RU Lù cùng chết theo nàng 

Trần gian xưa sông hai chung một nhà 
Nay đưa nhau tời cửa Trời 

Xin Then soi xét bề tôi phận nhờ 
Ngài bèn tra hỏi Khun bù 

Vì sao Nàng UỦa lại vào Hoàng cung 
Then hỏi đến Ủa đáp lời 

Trần gian xưa Ủa với Lù yên nhau 
Duyên se kiếp bện chẳng thành 

Một khi l2a lánh xa chàng lìa (tan 
Cả nhà ép Ủa một lòng 

Ga chồng bất phai sống cùng Khun Trai 
Bước cùng nàng đã hoài thân 

Tạo Lù thương nhớ chết theo về Trời 
Páng Nguyên cha mẹ thương chàng 

Mới đem đồ lễ đủ đầy cúng cho 
Mổ trâu nâu cô làm ma 

Anh Tạo vội và chẳng mời nàng đi 
Giận chàng, nàng đã chĩa tay 

Mau chân lên trước về Trời xa Nhun 
Nàng xinh vừa nói tứm cười 

Then nghe ngắm cũng động lòng thương thay 
Then ban lời dạy tỏ tường 

Cho Ủa lây Lù, nàng ng về đây 
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Vui chung nhập phòng tại mi 
Đêm chơi hoa nở cửa Then xum vây 
[Ứng ai tựa thể ỦDa Nàng 
Xem ra có thể dựng xây gia định 
Then se duyên thắm chỉ hồng 
Khun lu cúi lạy tạ ơn công dày 
Xuông vườn gần gủi chơi hoa 
Nói năng qua lại chuyện trò gái Then 
Nhưng chàng vẫn tiếc Ủa Nàng 
Dù trăm gái đẹp Ùh này chẳng yêu 
Bấy giờ la nhỏ nàng đây 
Xuông chơi dạo cảnh vườn hoa hát lừng 
Người người mày mặt trắng hồng 
Rhun Lù đứng nâp ngắm nhìn ỦÙa qua 
Hai người đều thầy mặt nhau 
Khun Lù nước mắt ròng rơi tiếc thẩm 
Chàng lên tiêng nói đăng lòng 
Ứa ơi hay đến chàng đây bót sấu 
Đoạn xong Nàng Ùa trả lỏi 
Lù ơi thư thoảng em thời tới thăm 
Dúứt câu nàng vội qua nhanh 
Cửa sau mau bước nàng đi mât rồi 
Lù mong chẳng. thấy mặt nàng 
Chàng thương nhớ Ủa lên qua tim nàng 
Dùng lời ngon ngọt dỗ dành 
Giơ tay vậy gọi đùa vui với nàng 
Lần ây nàng nói với chàng 
Tối đêm xin chớ đên đây ghẹo nàng 
Then mà trông thây tội chàng 
Hai ta đều sẽ vạ mình đến thản 
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E rằng mang tội ca hai 

Then cao đã quyêt một lời chăng sai 
Dù cho tình nghĩa cách ngăn 

Thân em xa cách biệt anh nhường nảy 
Lu ta lui bước ngậm ngùi 

Thương cho thân phận chết cùng hoài thân. 
Đêm đêm qua lại gái đàn 

Gấp bao thiếu nữ xum váy vui cho 
Ma hồng vú núm chúm xinh 

Thân hình gọn ghẽ trắng ngần đẹp tươi 
Mười đếm tro chuyện bên nhau 

Mặt nhìn Là ngắm nhiều cô gái làng 
Các cô dong dạo vườn hoa 

Töp này tốp khác nhiều người đến chơi 
Khun bù có quyến luyến người 

Nhiều cô gần gủi Khun Lù chuyện vui 
Co cô gi ở' FFÒIT cao 

Có nàng níu lây Khun bù ghẹo chơi 
Lúc ây Ủa rời Hoàng cung 

Nhìn nàng duyên dáng đẹp tươi hông hào 
Dạo vườn nàng ngàt bông hoa 

Một đàn hầu gái vui vầy cùng cô 
Khun Ùuù nhìn ngắm từ xa 

Mặt nhìn thây mặt chẳng hề gặp nhau 
Tạo Lù ứa lệ sầu rơi 

Tháng năm qua lại Khun Lụù lẻ lợi 
Cách ngăn chăng gặp tình xưa 

Chung tình mà vòi thác theo hoàt đời 

Khun bù nấáp bóng trời cao môi mòn. 
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PHẢN II 


DẦN CA 


CHƯƠNG I 


NHỮNG ĐIỆU DÂN CA CỦA NGƯỜI 
THÁI VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM 


1. HÃT Ở MÂM CƠM, MÃM. RƯỢU 
(Khắp mú tlắu pan khẩu) 


át ở mâm cơm, mâm rượu là điệu hát phổ 

biến, thông thường của người Thái vùng Tây 
Bắc. Khi trong gia đình có công việc mừng vui, 
người ta đều nấu cô mời họ hàng nội ngoại, mời 
đán bán và anh em, bạn be đến dự. Tuy tưng việc 
và tuy khả năng kinh tế của gia chủ mà nấu cỗ 
to, vừa hay nhỏ. 

Cô to người ta mổ tráu bò; cỗ vừa thịt lợn; cỗ 
nhỏ chỉ mổ gà vịt, mua thêm ít thịt lợn hoặc làm 
thịt con lợn nhỏ. 

Tiệc vui của bừng gia đình, quan trọng nhất, 
mỗi năm một lần người ta cúng nhà (sên hươn). 
Người Thái cúng cơm tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, 
cha mẹ, anh em đã qua đời, cứ mười ngày cúng 
cơm một lần gọi là cúng tuần (pạt tôông). Cúng 
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"pat-tôông” chỉ cơm canh thường trong nhà, không 
mời khách. 


Thời trước, hàng năm cứ sau vụ thu hoạch lúa 
mùa tháng mười xong, từ tháng mười một cho đến 
Têt âm lịch người ta thay phiên nhau cúng nhà, 
cho đến khắp bản. Một nhà cúng, cả bản đến dự 
vui. Cũng có nhà nghèo không cúng nhà hàng năm 
được, người ta khấn vái khất ông bà, ông vải, tổ 
tiên xin cho con cháu làm ăn được mùa, khấm khá 
để có đủ gạo, rượu, thịt làm lễ củng nhà, Nhà nghèo 
vài ba năm mới cúng nhà một lần, thường cúng 
lấy lệ, không mời được đông đủ họ hàng xa gần 
và khắp dân bản. 

Tục cúng nhà của người Thái vùng Tây Bắc 
gần đây người ta kết hợp với ăn Têt nguyên đán 
luôn thể. 

“Sân hươn” người ta ăn cơm, uống rượu và hát 
mừng gia chủ đã cúng nhà, mừng cả gia đình sẽ 
được mạnh khoẻ, làm ăn gặp nhiều sự may mắn, 
mọi sự tốt lành, trồng lúa lúa tôt, nuôi trâu bò 
lợn gà phát triển... 

Khi trong gia đình có đám cưới là việc mừng 
vưi lớn. Sau khi làm lễ búi tóc ngược (Tăng cẳu) 
và cúng chung chăn gôi (xú phả) xong, người ta 
dọn cơm rượu liên hoan mừng cô dâu, chú rế mới. 
Nhiều người đến dự tiệc vui. Ăn cơm, uống rượu, 
đại diện hai họ chúc mừng lẫn nhau. Anh em, họ 
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hàng, dân bản chúc mừng hai họ, mừng cô dâu, 
chú rể. 


Cô dâu mới đem quần áo mới tặng bố mẹ 
chồng và đem gối thêu, vải trăng, vải đen, thổ 
cẩm, khăn piêu, khăn mặt tăng lưu niệm cho các 
bậc bề trên tuỳ theo ngôi thứ, tặng vật giá trị 
hơn kém khác nhau. 

Hát mừng trong đám cưới, nhà trai hát tỏ tình 
biết ơn bên nhà gái đã có công sinh thành và dạy 
đồ con gái nay trở thành dâu hiển, con thảo của 
cả hai họ. Nhà gái hát đáp lời, tạ ơn nhà trai lo 
tổ chức đám cưới chu đáo, mừng vui. Anh em, họ 
hàng, bạn bè hát mừng cô dâu, chú rể. 

Cứ mỗi người, môi đợt xong đoạn hát mọi người 
náng cạn chén mừng dâu rể mới. 

Điệu hát ở mâm cơm, mâm rượu (Khắp mú lẫu 
pan khảu) dùng chung cho tất cả các cuộc vui liên 
hoan như: mừng nhà mới, mừng cơm mới, mừng 
hoàn thành một công việc lao động sản xuât, mừng 
tai qua nạn khỏi, mừng khách quý hoặc anh em, 
bạn bè ở xa đên thăm v.v... gia chủ tiếp cơm rượu. 

Hát vui mừng, chúc tụng nhau ở mâm cơm 
rượu, bất kế nam hay nứ khi hát xong đoạn, mọi 
người trong mâm cơm đều cất tiêng hoà nhịp tiếp 
theo cuôi câu hát gọi là Tởi giới", cũng có khi 
vỗ tay tán thưởng. 

Hát ở mâm cơm, mâm rượu thường không có 
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nhạc đệm, người ta thích thú, khoan khoái, vừa 
uống rượu vừa nghe hát, không biết mệt, không 
biết chán, có thế ngồi ăn nông từ chập tôi đến khuya, 
có khi ngồi thâu đêm đến gần sáng mới tan tiệc 
tượu hát. 


2.- HÁT THƯƠNG YÊU 
(Khắp báo xao) 


"Kháp báo xao” là điệu hát thương yêu của nam 
nử thanh niên với nhau. 


Thường vào những đêm trăng sáng đẹp trời, 
từng tốp có vài cô bạn gái, sau bửa cơm chiều rủ 
nhau ra ngoài sàn nhà (dú chan) ngồi ngắm trăng, 
đem theo sa kéo sợi, se bông hay quay sợi, quay 
tơ, vừa làm việc vừa ngồi chuyên trò vui vẻ. 

Nam thanh niên bừng tốp chậm rãi bước nhẹ 
nhàng, vừa đi vừa gẩy đàn môi, kéo nhị, đánh đàn 
tỉnh hoặc thổi sáo đến sàn nhà các cô gái đã ngôi 
sẵn từ trước (khứửn chan). 

Đến nơi, nam thanh niên hát đánh tiếng, hỏi 
lên nhà cùng vui chơi có được không. Bên nử hát 
đáp mời lên. 

Ngồi trên sản, đôi bên nam nữ hát đối đáp nhau. 
Bài hát không có ai sáng tác sẵn từ trước. Gặp 
nhau, thông thường bên nam hát thăm hỏi bên 
nữ trước. 
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Tuy từng lời, bên nữ suy nghĩ hát đáp cho đúng 
ý của bên nam. Bên nam vừa háL vừa chơi đàn 
nhạc. Bên nữ chỉ hát, không có nhạc kèm theo. 

Lệ hát, bao giờ cũng đến chào hỏi nhau. Sau 
đó tuỳ câu chuyện nói với nhau bằng lời hát. nam 
thanh niên từ làng bản xa tới hát thăm gia đỉnh 
và ca ngợi làng bản của bên nữ. Bên nữ đáp và 
có lời thăm hỏi lại bền nam. 

Sau đó bên nam hát; ca ngợi bên nữ hay, đẹp, 
cao sang. Bên nam minh thấp kém, nghèo hèn, 
đâu xứng đôi được với các nàng. Bên nữ đáp lại: 
suy tôn, ca ngợi bên nam cao sang, nữ các em 
xấu người, kêm nết, không dám sánh đôi được 
với các chang. 

Nam nữ hat vui với nhau, khi tạm dừng hát, 
bên nam chơi nhạc, mọi người ngồi nghe thưởng 
thức đàn, sáo, nhị. 

Khi trời đã khuya, thường bên nữ hát nhắc 
mời bên nam hãy nghỉ buổi hát đêm nay đã, hẹn 
hôm khác chúng ta lại gặp nhau. 

Bên nam hát chào chia tay rồi xuống thang 
ra VỀ. 

"Khắp báo xao" thường còn hát ở các mâm cơm 
rượu của nam nữ thanh niên tiếp nhau. 

Xã hội bản Mường của người Thái thời xưa, 
nam nử thanh niên kết bạn với nhau một cách 
lành mạnh, thân thiết, giúp đỡ nhau rất nhiệt tình. 
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Khi hai người nào đó yêu nhau, chỉ một nam một 
nử chung thuỷ với nhau, tình yêu chính đáng, xứng 
đôi, được bạn bè tán thưởng, vun vào và giúp nhau 
bảo vệ tỉnh yêu, giúp nhau cưới xin. 

Con gái đi làm nương trồng bông, dệt vải, trồng 
chàm nhuộm, khi dệt thành vải được giữ làm của 
riêng, khi lây chồng đem về nhà chồng. Một người 
con gái, không thể phát được một mặt nương trong 
rừng có nhiều cây cối râm rạp. Cô ta phải nhờ 
đến các bạn trai, bạn gái khác giúp đỡ. Khi phát 
xong nương, cô gái tổ chức một bữa cơm rượu liên 
hoan mời các bạn giúp mình tới dự. Ăn cơm, uống 
rượu, họ hát mừng chúc chủ nhà trồng cây tốt tươi, 
thu hoạch kết quả cao. 

Thanh niên tiệp nhau cơm rượu, họ hat lời yêu 
thương nhau. Có người hát giỏi, hát hay, hát hợp 
ý nhau; một đôi nam nư có thể hát đối đáp, tìm 
hiểu yêu đương nhau, hát được từ chập tối đến 
suốt đêm, người hát không mỏi, người nghe không 
chán. Họ hát rất tình tứ. Hát đưa nhau đi chơi 
khắp củng trời, cuối đất. Họ hát dẫn nhau lên xứ 
tiên để cùng hưởng thú vui tiên cảnh, xong họ lại 
hát đân nhau cùng về cõi trần, về bản, về nhà 
mình. Sau đó, họ hát với nhau để công bố trước 
tập thể, họ không phải đôi nhân tình thực sự. Cuối 
cùng họ hát chào tạm biệt nhau. 

"Khắp báo xao" khi hát ở mâm cơm rượu người 
ta không đệm nhạc. 
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3. HÁT THƠ 
(Khắp xư) 


Thời xưa, con trai con gái của những gia đình 
tương đối khá giả, có học chữ Thái, người ta hay 
làm thơ trao đổi tình cảm yêu đương với nhau. 
Rhi nhận được thư băng thơ người ta đọc theo cách 
hát thơ, người Thái gọi là "Khắp xư". Hát thơ phổ 
biến trong nhân dân thường dùng đọc các truyện 
thơ Thái như các truyện có Trắng, cô Đen, cô Nàng 
Cóc, cô bé Nàng Hỗ, cô nàng tóc thơm, truyện dịch 
Tông Trân Cúc Hoa v.v... Khắp xư" còn dùng hát 
các tập trường ca như Xông chụ xon xao, Khun 
Lù Nàng Ủa, Tạo Hôm - Nàng Hai v. v.. 

Người Thai không gọi ngâm thơ mà gọi hát 
thơ. Bởi "Khấp xư" là một điệu hát khác với các 
làn điệu hát khác. Người "Khắp xư" không kế nam 
hay nữ, ai thích thì hát. Thường nam giới hay hát 
nhiều hơn nữ giới. Không mấy ai thuộc đầy đủ 
được cả một quyển sách. Những khi thư thả, tâm 
hồn sảng khoái, thích thú, người ta giở sách ra 
hát vui trong gia đình. Thường người già hay những 
người đứng tuổi ưa thích hát thơ. Nam nữ thanh 
niên và lớp trung niên thích hát truyện thơ tình 
yêu. Truyện thơ tình tứ, người ta hay hát, hát đi 
hát lại mãi không chán, có người hát đến thuộc 
lòng những đoạn thơ hay. Người ta nhớ từng câu, 
từng đoạn và cách dùng chữ trong trường caXống-chụ 
#ỏon-xao vận dụng vào hát đối đáp trai gái. 
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"Khắp xư' thường hát một người, không đệm 
nhạc ỏòn ào. Người ta thưởng thức giọng hát ngân 
láy, uyển chuyển, lúc thấp lúc cao trong từng câu, 
từng chữ của câu thơ. Người hát tập trung vào 
sách hát, người nghe yên lặng để nghe rõ tứng 
câu chữ cho rảnh rọt. 

Người thích hát thơ thường cúng là người ưa 
thích làm thơ, có văn chương trong xã hội bản Mường 
Thái thời xưa. 


Người Thái thường hay năm trước cửa số, mở 
cửa đủ ánh sáng xem sách, gối cao đầu, chân bắt 
chéo hát thơ. 

Khi người bố đang hát thơ, người mẹ thường 
nhắc con trẻ chớ đùa nghịch, yên lặng mà nghe 
thơ. Nghe hát thơ cũng thành thôi quen thích thú, 
truyền lại tình cảm cho người ta lục vui, lúc buồn. 
Có người nghe hát thơ đã rơi nước mất, thương 
cho mối tình đăm thắm, sâu sắc của Khun Lù với 
Nàng Ủa mà họ đau đớn phải chia tay nhau. 


4. HÁT DONG CHƠI 
(Khắp  khơ-nay-chơi) 


Trong một năm, qua Tết âm lịch xong, bước 
vào đầu xuân, mọi người lo cấy lúa, chăm sóc cây 
lúa ngoài đồng cho đến khi gặt hái xong. Người 
Thái ở vùng núi, ruộng không nhiều, phải làm nương 
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nửa mới đú thóc gạo ăn. Ngô, khoai, sắn, bầu bí, 
rau, đưa cho đến bông vải, chàm nhuộm v.v... đều 
trồng ở nương. 


Công việc ruộng nương rât bận, ít có thì giờ 
vui ca hát. Từ tháng mười âm lịch, sau vụ gặt 
mùa, thóc ngô phơi khô, quạt sạch đem về nhà 
hoặc đưa về kho thóc (đặu khẩu) của gia đình xong, 
người ta mới được thư thả. 


Từ tháng mười đến Tết âm lịch, nhà nào cũng 
đều sẵn thóc gạo, lúc ấy người ta nghĩ ngơi, vui 
chơi, ca hát. Ở vùng Tây Bắc, vào thời gian ấy 
khi hậu đã sang mùa khô, gió híu hìu, trời trở 
lạnh. 


Sau bứa cơm chiều, các chàng trai rủ nhau đi 
chơi. Mói người cẩm theo một cây sáo nội (pí tam). 
Sáo nội làm băng các đoạn trúc giả (May lớn) lây 
trên núi đá về. Tiện một đốt trúc, khoét lưỡi, dùi 
lỗ, làm đoạn sáo đầu. Tiếp đó lấy một đến hai đoạn 
trúc rỗng khác nối thêm vào cho tiếng sáo thêm 
hay. Muôn có tiếng đệm ùm ùm và rập nhịp người 
ta làm thêm một ống tre nữa. Tiếng sáo thối thu 
vào ống tre, một người khác bịt thả, bịt thả ống 
tre phát thành nhịp. Như vậy mỗi cây sáo cần có 
hai người sử dụng. Có thể nhiều cây sáo cùng thổi 
một lúc. Khi nghe tiếng sáo nối (pí tam) thối trên 
cánh đồng làng bản lúc ban chiều, ngươi ta biết 
đó là tốp nam thanh niên đang đi dạo chơi, Một 
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đợt sáo pi tam thối dứt, tiếp đến tiếng hát điệu 
"Khơ-nay-chơi" cất lên. 

Khơ-nay-chơi là điệu hát dong chơi, thường hát 
lúc đi dong chơi ngoài đường, trên cánh đồng hoặc 
lúc đi vào rừng. 

Mở đầu câu hát bao giờ người ta cũng cất lên 
tiếng Khơ-nay-chơi trước rồi hát tiếp điều gì mới 
hát, hát bâng quơ vưi chơi, vô thưởng vô phạt như: 


Khơ-nay-chơi... 
Yêu em Then chăng cho 
Thương em Then chăng se 
Then se duyên, cha mẹ chẳng gả 
Then ga rồi cha mẹ chăng ưng... 
tBài hát như thế, nghĩa là chăng có yêu ai cũng 
chăng ai yêu mình, hát vui bảng quơ vậy thỏi. 
Nữ thanh niên cũng hát Khơ-nay-chơi nhưng 
thường hát chỗ kín đáo. Không hát ở nhà, ở trong 
bản, ở cánh đồng làng. Họ hát lúc vào rừng, hát 
vui bảng quợ, thoải mái lúc kiếm củi, tìm măng, 
hái rau, hái nấm rừng... cho đỡ mệt. 
Lớp người đã đứng tuổi hoặc người già không 
còn tuổi bông đùa nên không hát Khơ nay-chơi nữa. 
Thanh niên hát Khơ-nay-chơi thường hát sả 
to, tiếng vang xa trên cánh đồng hoặc oang oang 
trong khu rừng. Nữ hát không dùng đàn sáo kèm. 
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5. HÁT CHÀO HỎI 
(Khắp tặc-tuông) 


Phong tục của người Thái vùng Tây Bác Việt 
Nam khi có khách đến nhà, chú và khách đều chào 
hỏi nhau. 

Nam giới với nhau, dù người bề trên, bê dưới 
hay ngang hàng nhau cũng đều chỉ đứng nói lời 
chào hỏi nhau rồi chủ nhà mời khách ngôi. Ngày 
xưa. khi nhà có khách bề trên có chức tước đến 
chơi, để tỏ lòng cung kính, chủ nhà chấp tay vái 
chào, rồi mời khách ngôi tiếp chuyện. 

Với nữ giới tiếp nhau, khi gia đình cô người đến 
thăm, đến chơi, gặp gỡ thông thường, người ta 
chào hỏi nhau bằng lời nói, rồi đưa ghé mây thấp 
mời ngồi, phụ nử không ngôi ghế cao, ghế dài. 

Khi có người bê trên đến nhà, từ anh chị, chú 
bác, cô đi, ông bà... người phụ nử ngồi thụp xuống, 
nêu trên đầu có đội khăn piêu thì bỏ khăn ra cầm 
tay rồi cất tiếng chào. Tuy theo người khách đó 
ở thứ bậc gì mà dùng lời chào thích hợp. 

Thực tế, trong đời sông hàng ngày, khi gặp nhau 
bát kỳ ở đâu, người ta đều chào hỏi nhau băng 
những lời le thông thường, không ai hát. 

Những khi tổ chức vui chơi, người ta mới hát. 
Thanh niên nam nữ hát đối đáp với nhau, mở đầu 
bao giờ đối bên cùng phải có vài lời chào hỏi nhâu. 
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Sau đó mới vào nội dung chính của buổi hát. 

Điệu hát chào hỏi không khác nhiều so với hát 
thương yêu. Chị khác nhau ở chô lời lẽ và giọng 
há£ tỏ ý thăm hỏi còn hát thương yêu tình tứ hơn. 
Tôi xin trích một đoạn làm ví dụ: 

..Chàng ở phía nào đên 

Từ đâu lại tới đây ? 

Qua đường suôi gặp cá 

Qua đường ruộng thầy lúa chăng chàng 7 
Thấy lúa trên nương đủ mọi nắm 

Cong rơmn dưới ruộng đủ chăng chàng 2 
Chị em bên nhà bình an ca 

Chàng ở yên, vui mạnh chư chàng ”.. 

Đến chơi gặp gỡ nhau rồi khi ra về đều phải 
chào tạm biệt, đó là cách xã giao lịch thiệp của 
tất cả các dân bộc, không riêng gì người Thai. Chào 
hỏi nhau khi chia tay, thông thường người ta nói 
miệng rồi chủ, khách tiễn chân nhau. 

Trong văn nghệ dân gian, người Thái có nhiều 
bài hát chào hải và tạm biệt nhau. 

Truyện thơ "Khun Lò - Nàng Ủa" kể lại thời 
xưa Khun Lù đến thăm chú dì là bế mẹ của Nàng 
Ửa, khi về có lời chào bằng câu hát: 

..Xín chào mẹ quý bề di 
Cùng cha bề chủ Bai Vương Tạo Mường 
Cháu xin tạm biệt chủ dị... 
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Thời xưa, nếu kẻ ăn người ở trong nhà, chào 
hồi rồi muốn nói chuyện gì với ông bà chủ, kể cả 
với các con của chủ, người phải quỳ xuống chào 
rồi nói gì mới được nói. Tôi xin trích dẫn một đoạn 
truyện thơ. Khun Lù mượn cớ đi thăm chú dì để 
được gặp Nàng Ửa. Cô cậu gặp nhau vui mừng, 
quấn quýt bên nhau chẳng muốn rời. Thấy cậu 
nán ở lại với người yêu mãi chưa muốn trở về nhà. 
Bà Cầm Xôm mẹ cậu sốt ruột, sai hai đứa ở ởi 

.đón câu về. Khi hai đứa đến, gặp cậu Khun Lù 
và cô Nàng Ủa đang ngôi vui chuyện với nhau, 
chúng quy chào thưa: 


..Họ quy thưa cậu cùng cô 
Ba nhà mong cậu, chúng con đón về... 


6. HÁT MÙA XOE 
(Khắp xe) 


Múa xoè là điệu múa phổ thông của mọi người 
dân Thái. Nam, nữ, già trẻ, lớn bé ai củng biết 
và ai cũng có thể múa được dễ dàng. 

Mỗi khi trong làng bản có liễn hoan hay một, 
gia đình nào đó trong bản có việc vui, cơm rượu 
xong người ta tổ chức chơi hát múa xoè. 

Không ai mời ai, khi nghe tiếng trông chiêng 
xoè nổi lên, dân bản rú nhau đến đông vui. Già 
xoè với già, trẻ xoè với trẻ. 


225 


Xưa kia chỉ có hai điệu xoè cơ bản, giản đơn: 
xoè tập thể và xoè đôi. Xoè tập thể không kể số 
người, đứng đến chật nhà thì thôi. Người ta cầm 
tay nhau, bước nhịp đi, chân ra chân vào, theo 
tiếng chiêng trông. Rồi thay đổi, buông ra, nhịp 
đi vẫn như củ, người ta cùng vỗ tay theo nhịp, 
chân bước và tiếng chiêng trống. 

Xoè đôi, cứ hai người, một nam một nữ, họ cầm 
tay nhau, bước từng bước theo nhịp chiêng trống, 
một bước sang phái, lại một bước sang trái rồi võ 
tay. Khi xoè người ta có kèm theo hát. hát theo 
nhịp xoè là điệu hát nhộn nhịp, có đệm đàn tính, 
kèn bè hoặc sáo. Khi múa xoè, tiếng nhạc âm vang 
càng vui. Chiêng trống chưa đủ, người ta còn dùng 
ông tre bương gõ xuống nhà dập nhịp. 

Sau này, các chức vị tầng lớp trên có điều kiện, 
đã lập thành các đội múa xoè có huấn luyện để 
biểu diễn cho các Tạo Phìa, Án-nha Mường thưởng 
thức. Các bài hát múa xoè được sáng tác ca ngợi 
bản Mường và công đức người đứng đầu. Các điệu 
múa xoè được cải biên dần, có múa khăn lụa, múa 
quạt, múa nón, múa xạp, múa đàn tính v.v... Ở 
từng Mường người ta chọn trao, đặt ra chức Đội 
trưởng múa xoè bán chuyên nghiệp và cho được 
hưởng phần ruộng chức. 

"Khắp xe" chỉ hát khi có múa xoè. Thanh niên 
nam nử hát múa xoè thường hát những bài hát 
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vui. Người ta cũng hát đối đáp nam nữ, một bên 
hỏi hoặc kể chuyện, bên kia hát đáp lại, chơi vui 
đến khuya không chán. 


7. HÁT GIẢI SẦU 
(Kháp xáng buôn) 


Người ta thường có lúc vui, lúc buồn. Những 
chuyện buồn riêng tư đôi khi khó thổ lộ, than văn, 
nói ra được với người khác, kể cả bố mẹ, anh chị 
em thân thiết trong gia đình. 

Người Thái thường nói: "Nam giới có trái tìm 
cứng" (phu chai chăuư kheng). 

Ai sông cũng có tình cảm riêng tư, thê nhưng 
nam giới không uỷ mị mà có lòng dũng cảm, để 
vượt qua được những khúc mắc riêng tư. 

Người ta bảo: "Nữ giới có trái tìm yếu ớt” (phủ 
ngĩng chăư ón). Phụ nữ nói chung nhất là con gái 
khi mới lớn lên chưa qua từng trải nhiều trong 
đời, dễ xúc động, dễ đớn đau trong long khi có 
sự buồn phiền. Những chuyện về tình yêu, chuyện 
thẩm kín riêng tư đôi khi khó tâm sự được với 
người khác. Sống trong gia đình thường có bố mẹ, 
anh chị em; ở trong bản có đông người làng, nếu 
nói ra chuyện riêng của mình người con gái thường 
ngượng ngùng, e ngại, xâu hổ. Chỉ những khi vắng 
vẻ, vào rừng kiếm măng, kiêm củi, họ tự cất lên 
tiếng hát than văn giải sấu. 
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Một cô gái có mối tình đầu, người yêu ở xa, - 
lâu ngày không thấy đến, cô nhớ, cô mong, cô suy 
nghĩ lo lắng không biết liệu rồi hạnh phúc lứa đôi 
của mình có thành sự thực hay còn trắc trở. Cô 
buồn, lúc vắng vẻ, cô cất lên tiếng hát giải sầu: 

..Chặt cây em chặt cụt 

CẮt cây em cắt đứt 

Cát đứt, chỉm Táắng-lo làm tổ 

Chim vợ đẻ chỉm chồng đứng canh 

Em nhớ anh em buồn 

Cây to mọc rừng cao xa cách thực, thương ơi ! 


Hay: 


Nước mät tràn đẫm vải 
Nước mặt trần thấm khăn 
Dòng dòng cơn mưa rào mùa tháng chịn 
Hu hiu gió thì thầm rằng thiệt cho 
tình thương đôi ta ! 


Từ xa xưa, các bậc cha mẹ vẫn thường tôn trọng 
tự do yêu đương của các con thế nhưng khi gả 
chồng cho con gái họ cân nhắc xem xét kỹ lưỡng. 
Bố mẹ thường lo sợ đời con mình sẽ khổ khi lấy 
phải người chồng không chăm chỉ làm lụng hoặc 
gia đình nghèo tứng. Khi cha mẹ khuyên can nhưng 
con gái mình vẫn cứ đeo đẳng yêu đương và vẫn 
quyết xin lấy nhau. Trường hợp ấy bất đắc di bổ 
mẹ phải ngăn cấm con. 
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Người con gái khi đã yêu, tình yêu có sức manh 
thường không để cắt chia. Bị bố mẹ ngăn cấm, 
cô gái quyết giữ vững lòng chung thuỷ với người 
yêu, cô buôn và khó nghĩ, kính trọng cha mẹ nhưng 
không nỡ bỏ người yêu. Cô gái hát than thân: 


..Nhưng, mẹ ngăn tình chẳng được 

Cha quở mắng chuyện tình chẳng nghe, 
Chết cùng anh cũng mặc 

Chết bên chàng chẳng ân hận chỉ 

Chét cùng tình như được mồ năm cột 

Chết với người yêu như được ma hai chục trâu... 


Cha mẹ bao giờ cũng khuyên bảo con và lo lắng 
chọn người tốt gả con đi lấy chồng. Khi khuyên 
dạy con gái không nghe lời, buộc lòng cha mẹ phải 
chọn người ưng ý gả cho con. Dùng quyền cha mẹ 
ép ga con gái cho người mà cô gái chưa được tìm 
hiểu yêu đương, bề con phải nghe lời cha mẹ, cô 
gái buồn rầu hát khóc than: 

Vào rừng, cây rừng rủ em buồn 

Chim rừng rủ em than 

Về nhà dâu nhà f rủ em ly, em đành ly 
Không nghe lời cha, cha cắt lương chiều 
Không nghe lời mẹ, mẹ cắt lương cơm 
Không được ăn cơn gạo xàng gạo xẩy 
Được ăn cơm đặt trên mo chó liếm... 


(10 Dâu nhà: Câv đâu ở vườn nhà vẫn thưởng hải lá nuài tâm. 
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Cũng có trường hợp cô gái đã yêu một chàng 
trai nhưng rồi cha mẹ bên trai không ưng cho cưới, 
buậc chàng trai phải ly biệt, xa cách người yêu. 
Cô gái buồn hát than: 


.. Thương em ơi ! 

Đôi em ăn quả cau rừng 

Bỏ em ăn đào hoang 

Dối em nhai trầu dại 

Mộng tình lừa nước mắt 

Tại anh nỡ đặt cầu mớm cho em qua 

Đặt cầu chênh vênh cho em ngã 

Xây dựng tình duyên thực thương tình ! 

Điệu hát giải sầu thường hát to tiếng, ngân 

đải như gảo thét, như kêu khóc, than văn. 


8: KHÓC TIẾN HỒN 
(Hảy xán-xông) 


Khóc tiễn hồn (Hảy xán-xông) được người Thái 
xếp vào loại than buồn, khác với hát giải sầu. Nam 
giới, khi trong gia đình có người qua đời, ai củng 
thương tiếc đau đớn, buồn rầu, có người nhỏ nước 
mắt sụt sịt, không mấy ai khóc than to tiếng bằng 
điệu khóc bị ai, văn vần. Khóc tiễn hồn thường 
do phụ nữ hát. 

Con dâu, nhất là con dâu cả, khóc khi bố mẹ 
chồng mình qua đời. Người con dâu khóc có điệu 
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sầu bị, tiếng than dài, não nuột, lời lẽ đúng nhịp, 
đúng vần giữa câu nọ với câu kia. Người ta mặc 
váy áo tang, vịn ôm bên quan tài ngồi khóc suôt 
đêm, khóc đến khản cổ, khóc đến mệt lả, có người 
khóc đến ngât đi bà con phải vực cứu đem đi nghỉ. 
Người Thái thường nói: “Cha mẹ là người sinh thành 
và nuôi dạy các con khôn lớn nên người. Công ơn 
ấy không bao giờ đền đáp hết được. Khi cha mẹ 
mất đi, những người con đau đớn nhất về tình cảm 
không gì có thể bù đắp lại được". 

Bài và lời lẽ của con dâu khóc bố mẹ chồng 
có người khéo kể lế đôi khi ta thấy sâu sắc nghĩa 
tình không kém, có khi còn đậm đà tình cảm hơn 
con gái khóc cha mẹ. 

Người con dâu khóc kể lại sự tình trong cuộc 
đời mình về làm con dâu của cha mẹ. Cha mẹ thương 
con, cha mẹ đã lo cưới con, vun đấp cho tình đôi 
lứa chúng con nên vợ nên chồng. Chúng con đã 
có đàn cháu nỗi tiếp cuộc đời dài lâu nhờ ơn đức 
của ông bà. Cha mẹ thương con, cha mẹ luôn quý 
con, luôn quan tâm dạy bảo cho con trở thành đứa 
con dâu hiển, hiếu thảo của cha mẹ. Thế nhưng, 
Then đã đính mệnh, tổ tiên đã gọi đưa hồn cha 
mẹ đi về Trời, lòng hiểu thảo của con chưa được 
đáp đến, cha (hoặc mẹ) đã vội ra đi, đau lòng con 
lắm cha ơi (hoặc mẹ ơi !). 


-_ Trong ngày hôm đó, bữa sáng và bữa chiều người 
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con dâu dọn cơm, bưng mâm đến đặt trước lình 
cửu, mời cha, (hoặc mẹ xơi cơm), không có tiếng 
đáp lại, con lại khóc, cha (hoặc mẹ) không còn dậy 
ăn cơm cùng con cháu nửa rồi † 


Con dâu người Thái khóc gọi bố chồng là: "Cha 
chủ cầm đầu của con ơi !" (po châu hua khỏi a !), 
khóc gọi mẹ chồng là: "Mẹ chủ cầm đầu của con 
ơi !" (Me chu hua khỏi a !) và còn gọi bố chồng 
là "Cha đề ra đầu con ơi !” (po ok hua khỏi a !), 
gọi mẹ chồng là "Mẹ đẻ ra đầu con ơi !” (Me ok 
hua khỏi a !) 


Tục bản Mường của người Thái, người con gái 
khi về làm dâu nhà chồng do bố mẹ chồng có quyền 
hành cai quản, đứng đầu, là người chủ cầm đầu 
đứa con dâu. Người con dâu có trách nhiệm phải 
tuân theo sự hướng dân làm ăn sinh sống và dạy 
bảo làm người tốt theo ý của cha mẹ chồng. Người 
Thái thường nói: "Con dâu là con sống suốt đời 
với nhà mình, đứa con sẽ sinh ra cháu nối tiếp 
dòng họ nhà mình". 

Con gái đễ gần mẹ, bố mẹ đều thương con nhưng 
khi lớn lên, đi lấy chồng phải thuộc về họ nhà 
chồng đó là định luật chung của xã hội bản Mường. 


Khi cha (hoặc mẹ qua đời), bài khóc của con 
gái cùng khóc vần, cũng nhịp điệu sầu bi như con 
dâu nhưng lời lẽ khác. Con gái khóc kể lại công 
ơn sinh thành của cha (hoặc mẹ) sao chưa để con 
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đền đáp cha (hoặc mẹ) đã vội ra đi, bỏ con sống 
bơ vơ không còn cha (hay mẹ). 

Dù con dâu hay con gái khóc cha (hay mẹ) 
lời lẽ thương tâm, cuôi cùng vẫn phải có đoạn 
kết: "Hôn đã ra đi, hãy thanh thần ra đi. Hồn 
vượt đường xa thuận tiện, dọc đường không gặp 
ma ác quỷ dứ chắn ngăn, hồn vượt sông Ngân 
(Năm ta-khái) không gặp sóng to cản trở, hồn 
về Mường Trời với Tổ tiên, hồn sống thánh thơi 
trên đât Then. Vĩnh biệt hồn !", 

Người ta có đú các bài khóc. Điệu khóc than 
sầu não vẫn như khóc cha mẹ nhưng lời lẽ khác 
đi. Có bai vợ khác chồng, em khóc anh chị, cháu 
khóc chú bác cô đi, cha mẹ khóc con v.v... 

Xã hội Thái thời xưa có tổ chức bản Mường. 
Mương sau này thành châu, huyện là cấp cao. Gần 
đây mới có cấp tình lên Trung ương. 

Ở cấp Mường có đặt chức Ông Mo-Mường giữ 
cả số cúng Mường, có sách khóc cúng tiễn người 
qua đời từ quan chức xuống đến dân thường. Dưới 
cấp Mường như các Phia-tổng và bản làng cũng 
đều có sách cúng hồn gọi là "xán-xống". 


9. HÁT RU CON 
(Khăắp cóm lụk) 


Người Thái sau khi sinh con, trẻ nằm bên mẹ 
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ấp ú đến đầy tháng. Sau đó người mẹ đặt con năm 
trong nôi. Nôi đan băng tre, có hai sợi dây treo, 
trải đệm nhỏ và lót đệm vừa lòng nôi đặt eon nằm. 
Khi trẻ mới vài tháng, lắc lư nhẹ cái nôi cho con 
đễ ngủ. Khi trẻ dăm tháng đến một năm tuổi, người 
ta đu đưa nôi như đưa võng cho trẻ ngủ. Trẻ nằm 
nôi võng cho đến khi biết đi, biết chạy, không thích 
năm nôi nữa mới thôi. 

Đặt con nằm trong nói, khi lắc lư hoặc khi đu 
đưa, người mẹ thường hát ru con, trẻ được nghe 
mẹ hát êm tai, ngủ ngon giấc. Hát ru con ngủ trong 
nôi người Thái gọi "Hát đu đưa" (hấp ú-u). Điệu 
hát đệm tiếng ú-u đu đưa theo nhịp võng êm ái, 
dịu dàng, thương yêu: 


Ứ... u... ru con ngủ đi 
Nhấm mặt ngủ đừng khóc 
Ngủ được ngủ ngon chớ dậy 
Mẹ đi vắng chưa tới 

Mẹ đi ruộng chưa về... 


Ru con còn có một điệu hát, hơi khác ú-u chút 
ít, người Thái gọi "Nựng con ngủ) (Cóm lụk non). 
Khi dỗ con, đặt con nằm trên đệm tĩnh tại không 
đu đưa, mẹ năm bên con nựng cho con ngủ ngon 
giấc. Người mẹ xoa vuốt hoặc khẽ vỗ vào lưng, 
vào mông con nhỏ, hát "Nựng con ngủ". Dù lúc 
đứa trẻ đang khóc, mẹ đỗ và nghe tiếng mẹ hát 
rụ êm tai trẻ nín, ngủ liền, im tiếng khóc. 
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Hát "Nựng con ngủ” lời có thể dùng chung như 
hát ru con năm nói nhưng không đệm tiếng ú-u: 


„ Đồ xôi chín đi nương 
Canh gà chín đi ruộng 
Canh cá chín để nhà bón em 
Ngủ đi, con quý của mẹ ngủ đi... 


Người ta thường hay đệm câu "ngủ ởi con quý 
của mẹ ngủ ởi" (Non ê lả non ê) hát đi hát lại 
nhiều lần. 


10. HÁT ĐÁNH ÐĐU 
(Khäp khí chọn-cha) 


"Đu đánh đu” là điệu hát đồng dao, trẻ thường 
hát khi ngồi chơi đánh đu. 

Gâm sàn nhà người Thái, từ khu giửa sang 
phía sau (gọi phia quản) thường dành một chỗ thoảng 
đãng cho trẻ chơi tránh mưa nắng. Mẹ có thể giã 
gạo, sàng sấy gạo, cho lợn gà ăn, xếp củi... vừa 
làm việc gần đấy vừa trông phòng con ngã khi 
chơi. Củng có thể người bố ngồi chẻ lạt, đan lát, 
đánh phên gianh, sửa chữa cày bừa, bổ khúc củi 
to... vừa làm việc vừa trông con. 

Trẻ từ ba bốn đến chín mười tuổi, cả trai lẫn 
gái thường thích chơi một mình hoặc chơi với bạn. 
Dưới gậm sàn nhà, trẻ thường hay chơi nhiều trò 
chơi. Con gái nuôi riêng một con gà con gọi "Cáy 
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tác", thường là gà mái. Con trai nuôi một con gà 
trông, lớn lên làm gà chọi. Con trai thích chơi chọi 
gà. Cả con trai và con gái đều chơi đánh hạt bằm 
bàm (7ó mák lẹ) và ngôi đánh đu (Khí chọn-cha), 
Khi đánh đu, trẻ thường bay hát, Điệu bát theo 
nhịp đu đưa, thích thú. Lời hát do người lớn truyền 
dạy có ý nghĩa phản ánh đời sống trong xã hội, 
có nhiều bài thấy vui trẻ cử hát: 

Đu đánh âu... đường Mường Muối 

Suôi Năm Bắc, suôi nước nguồn 

Nhìn phia dưới thấy người đi thuyền 

Nhìn lên trên thây người cười ngựa 


1u đánh đu... lơ lưng 
Gái nuôi tàm chắng nén 
Đây gân rừng đi Lao 

Đi Lào được núc nãc... 
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CHƯƠNG II 
HÁT Ở SÀN CHƠI 
(Khấp Hạn-Khuống) 


át ở sản chơi (Khắp Hạn-khuống) cũng là hát 

thương yêu của thanh niên Thái. Tôi đặt thành 
mục riêng bởi hát Han-khuống có đặc trưng riêng, 
khác với hát thương yêu thông thường. 

Hạn Khuống là sàn chơi vui buổi tối của nam 
nữ thanh niên Thái thời trước. Thường mỗi làng 
bản có một "Hạn Khuông”, nếu làng bản to có thể 
có vài chiếc "Hạn Khuống" 

Nam nữ thanh niên rú nhau đựng Hạn Khuống. 
Nam giới đi chặt cây cột về, nữ cùng ra dựng. Người 
ta dựng thành một cái sàn hình vuông hoặc chữ 
nhật, lát sàn bằng tre bương bổ ép, không lợp mái. 
Xung quanh thưng nan và trang trí hình hoa văn, 
chìm cá bằng gô lạt. Có cầu thang lên. Giữa Hạn 
Khuống có bếp đốt củi sáng. 

Mỗi Hạn Khuống thường có 4 đến 5 nữ, họ cử 
ra một eô làm chị gọi là "Tổn Khuống". Cô Tổn 
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Khuông được bố trí ngồi giữa và bốn cô em ngồi 
ở bốn góc. 

Tối đến sau bữa cơm chiều, vào những ngày 
đẹp trời, các cô sắp sẵn vài bó củi, ống nước uống, 
ghế ngồi, điểu hút thuốc lào để mời nam giới đến 
chơi vui hút. Các cô thanh nớứ, tuỳ việc của từng 
người đem đến Hạn Khuống, người kéo sợi, người 
cán bông, người quay tơ, guồng sợi... vừa ngồi làm 
việc, vừa chuyện trò với nhau và chờ các bạn nam 
thanh niên đến chơi vui. 

Có tục lệ của Hạn Khuống. 

Các bạn nam thanh niên đến Hạn Khuống thường 
rủ nhau đi từng tốp từ vải người đến dăm người. 
Khi gần đến nơi nổi nhạc lên như gấy đàn môi, 
kéo nhị, đánh đàn tính hoäc thối sáo v.v... phải 
hát đánh tiếng cho nữ biết. Bai hát đầu tiên thường 
hát khen ngợi Hạn Khuống: 

. "Đàng xa nhìn thấy lựa 
Đăng xa nhìn thấy nước 
Thây nước sông sâu muốn lăn 
Thây nước suối trong muốn uống... 
. Thấy em má hồng muốn chuyện 
Thây Hạn Khuống lộng lây muốn lên 
cậy nhờ lắm thay !.. 


Tóp nam đàn hát đánh tiêng xong, chậm rãi 
bước đến chân cầu thang Hạn Khuông phải đừng 
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chân, không được tự tiện xộc lên là bất nhã sẽ 
bị bên nữ chê trách và phải chịu phạt vạ. Hình 
thức phạt vạ thường là bên nam phải nấu một 
bữa cơm rượu, mời bên nữ đến dự và có lời xin 
lỗi bên nữ. 
Khi đến nơi, tốp nam có lời hát xin lên Hạn 

Khuống: 

.. in lên sản cùng rồng lượn với nhé 

Xin lên chỏm cùng rồng ngơi với nhé 

Xin lên lồng chỉm gáy 

Xin lên đùa vui cùng phúc đức rồng với nhé!... 


Mặc dù đã sẵn có cầu thang ở sàn, nhưng bên 
nam vấn phải hát xin thang, chờ bao giờ bên nữ 
đáp cho lên mới được lên: 


... Thang ba bậc thả xuông đưa anh lên với nhé 
Thang sạu bậc thả xuông dẫn anh lên với nhé 
Thang tre nhỏ của nàng thả xuống cho anh 

lên với nhé. 


Bên nữ hát đáp, dùng dằng, chưa đồng ý cho 
bên nam lên ngay. Các cô còn bắt bên nam phải 
đứng dưới đất hát tiếp vài ba bài nữa đã. Các cô 
đáp lời: “Chưa có thang lên': 

.. Thang ba bậc còn ở trên từng bương 
Thang sáu bậc còn ở trên rừng tre 
Không có dao mỏng lưỡi không phát lây được... 
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..Chờ em còn phải nhờ anh em đi 
phát rừng kiếm thang 
Hãy tình tâm, mềm tựa như nước đường 
Hãy tình tâm, ngọt tựa như nước mía 
Hãy nán đợi chờ chút ít, sau rồi có thang, 
anh ơi í 


Bên nam lại phải hát than văn, van nài, kêu ca: 


.. Dĩn đốt anh, ăn hết bằng cái "bung" rồi 
Muối đốt anh, ăn hết băng cái 'pựn” rồi 
Bo chó từng đàn leo bám, cho anh chịu 

sao đanh 
Em thương của anh ơi ! 
Cho anh xm thang lên sản vơi Ì.. 


Bèn nữ thương tình, lúc ây mới hát “Phả thang 
cho lên”, Lức là bên nữ mời lên: 
... Bây giờ, thang ba bậc em thả xuông 
Thang sáu bậc em trao... 


Ngay từ khi bên nam giới bước chân lên cầu 
thang Hạn Khuống, bên nữ đã có ý tự nhắc nhủ 
xa xôi, lên sàn chơi cho chắc chắn, chớ dở chừng 
đứt đoạn "gây thang”. 

...Thang tre nhỏ em bắc 

Nêu lên hãy lắc xem thử cái thang 

Không lác thử thang, e lở thang em bị mọt 
Không đóng thử thang, e lỡ thang em lúc lắc... 
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'Tốp nam lên sàn rồi, bền nữ chưa đưa ghế mời 
ngồi ngay. Các cô còn hát kháy các chàng trai đã: 


... Nếu lên hãy lên ngồi cúi bỏ t? 


Ngồi cúi bỏ khẽ đổi trao... 

Các cô hát giao hẹn, chàng trai nào đã có người 
yêu rồi hay có vợ con rồi xin đừng đến đây trò 
chuyện tình duyên mà thêm sầu thương, dang dở. 

Bên nam lên sàn rồi, bên nữ chưa đưa ghế mời 
ngồi, lại hát bảo hãy tạm ngồi lên bó củi đã. Không 
bao giờ bên nam chịu lép ngồi như vậy, đành cứ 
đứng, buộc bên nữ phải cất tiếng hát: “Lên sàn 
rồi sao còn đứng”: 

.. Sữửừng sững đứng như cây dựa lợi thể 
anh ơi ! 

Sững sở như cây gỗ dựa vách đát 

Vợ chàng nhăn đến đứng sao 2... 

Bên nam phải hát: "Hỏi mượn ghế”: 
...hông có ghế anh đây đành phải đứng 
Năng lên chiếu rọi chân ghế mây vàng 
Thương anh xin hãy đưa mượn ghế ngôi... 

Bên nữ vẫn chưa chịu đưa ghế mời bên nam 
ngồi, buộc bên nam còn phải hát hỏi mượn ghế 
lần nứa. Các cô bát đáp "không có ghế”: 


(1) Cuúi bá: Nói lái ngược gọi là “bó cHỉ” 
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.. Nghèo chăng có đủ tiền mua ghế mây 

Không có ghế ngồi thớt 

Chẳng có thớt ngôi khúc gỗ 

Không có khúc gô ngồi phệt giữa sàn thói 

anh ơi †.. 
Thế rồi bên nữ cũng đem ghế mây mời bên 

nam ngồi. Ngồi chơi, bên nam hát hỏi mượn điểu 
hút thuốc lào: 


..Anh đây cổ khàn muốn nhat vỏ 
Cổ thêm muốn hút thuốc 
Điếu cày nhỏ khắc rồng vàng bọc của em đâu? 


Bên nữ hát đáp vặn lại bên nam: Muốn hút 
thuốc lào sao không chịu mang theo ông điểu mà 
lại đến đây hỏi, nữ không hút thuốc cơ mà † các 
cô hát: 

...Ông điếu sao anh lại chẳng mang theo 
Ống hút sao chẳng mang cùng 
Sao không bảo con nhỏ giúp càng đem cho 7... 

Bên nam hát trả lời: Ở nhà thiếu gì ống điếu, 
đến chơi vui Hạn Khuôống al lại đeo theo ống điêu 
bao giờ ? Các anh đây muốn hút ông điếu của các 
nàng người thương cơ, anh ta khia ra chuyện có 
mang theo ống điếểu nhưng đi đường chăng may 
vấp hòn đá bị vở mất điếu rồi: 

.. Ông điêu anh có mang theo thực mà 
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Ông hút cũng có mang cùng 
Nhưng trên đường đi, qua suối gập ghênh 
Qua đàng suối đá gồ ghê 
Trời nối chớp loè, anh ngã, va đá điếu vỡ. 
Được hút bằng điếu của người thương 
sẽ tan cơn đau đầu 

Được hút bằng điều của người tỉnh 

sẽ tỉnh cơn buồn ngủ... 


Bên nữ đem ống điếu ra mời bên nam hút. Lệ 
người Thái đưa điếu mời hút thuốc lào thường đưa 
kèm theo đóm châm lửa, loại đóm chẻ bằng tre 
ngâm gọi là "Đín khan” đóm cháy đều lửa hút mới 
ngon. Thế nhưng bên nứ vẫn hát: 

..Đây đóm bằng cây "mạy ỏ” cả góc 
Đóm cây bương cả đôt 

Ông điêu nhỏ tre gai đắp tro bếp 

Anh hút chơi chút ít chớ thể chừa đi... 

Các cô hát cũng có ý nói trước xa xỏi với bên 
nam, các anh đến chơi vui Hạn Khuống lần này 
cùng các cô, nên qua lại dài lâu, "chớ thề chừa đi”. 

Các cô vẫn nói kháy các chàng trai đã có vợ, 
khi đi chơi hút thuốc phải luôn nhớ đến vợ ở nhà. 
Buộc các chàng trai phải hát nói rỏ thực sự mình 
chưa có vợ: 


.. Nút thuốc hút bai điêu 
Hút thuốc hút ba điếu 
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Một điều gửi tặng con sóc nhỏ trên ngọn 
cành bồ quân 

Một điểu gửi biêu con sóc đuôi to trên 
ngọn cây sâu 

Một điều gửi tặng vợ thương yêu trong nhà... 


Bên nam đến chơi vui ở Hạn Khuông ngày đêm. 
Nam nữ từng đôi quen nhau, không còn khách sáo 
nứa. Đã hiểu nhau rồi, họ hát tìm hiểu yêu đương 
nhau đến khuya. Trăng lặn, sương sa, họ phải tạm 
chia tay nhau ra về, hẹn lại nhau ngày mai hay 
vào hôm khác lại đền chơi vui tại Hạn Khuống. 
Bên nứ hát dặn bên nam: 


..Nâu đòi ta thương nhau hãy lại đến 
Đến cùng xum Hạn RKhuống ta chơi vui 
nhiều ngày anh øï ! 


Khi đôi nam nư thực sự thương yêu nhau rồi, 
hứa hẹn quyết tầm cùng nhau xây dựng hạnh phúc 
gia đình. Bên nam phải về nói với mẹ cha, bỏi 
ý kiến cha mẹ xem có ưng ý không đả. 

Cha mẹ hỏi lại con trai mình cặn kẽ, yêu al, 
yêu nhau thực sự rồi hay chỉ mới gặp gỡ qua quýt 
đã muốn cưới xin. Cha mẹ thẩm tra lại nếu chưa 
biết kỹ. Khi biết rõ cô gái mà con trai mình yêu 
là người tốt, cha mẹ sẽ thuận lòng. Bên nam hát: 

... Khi ấy, anh trở lại, về với gia đình 
Anh thưa câu chuyện kể cùng mẹ cha 
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“Hạn Khuống" nọ nam thanh nữ tú xum vui 
Con đã lên sàn vừi cùng đàn thiếu nữ 
Mất nhìn thấy mặt má đảo xinh tươi 

Con đã chung tình, đêm năm tưởng nhớ, mẹ ơi!... 


Khi cha mẹ bên nam ưng thuận cho con trai 
mình tiếp tục se duyên bền vững với người đã yêu, 
cha mẹ tạo mọi điều kiện cho con trai mình qua 
lại gặp gỡ người yêu. Hạn Khuống là nơi vui chơi 
chung. Khi đã yêu nhau người con trai phải năng 
đến nhà cô gái, chỉ hai người gặp gỡ nhau tại sàn 
riêng của nhà cô gái. Trong bài ca Hạn Khuống 
bên nam đã bát: 

..búc ấy, mẹ cha biết vậy tỏ ý mừng vui 
Con sắp xuông nhà, mẹ vội tìm cho con 
chiếc áo mới 
Con sắp đi chơi với người thương mẹ Vội 
tim cho con chiếc khăn 
Đến gặp nhau nơi nhà người thương rủ rỉ 
chuyện tình... 


Bên nam chưa thực sự tin hẳn ở sự yêu đương 
của bên nữ, phải thăm dò thêm kỹ càng. Yêu đương 
qua lời hát chơi vui ở Hạn Khuống biết đâu chỉ 
là hát vui như cơn gió thoảng. Bên nhau hỏi lại 
người yêu của mình đã yêu nhau thực sự hay vẫn 
còn lưỡng lự, còn phải có thời gian xem xét, tìm 
hiểu nhau kỹ càng thêm nữa đã. Bên nam hát "Xin 
hỏi em thực lòng”: 
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..Bây giờ, anh xin trao đổi cùng em trọn nghĩa 
tịnh yêu 
Anh hỏi em thương cho biết mọi lời 
Hói em cho hết mọi nhẽ em nhé Ì 
Anh đây muốn trồng cói nơi này có nên chàng? 
Anh muốn trồng dâu ở nơi đây nên khóm 
chăng em” 


..Dù chết vì em đời anh không hề trếc 
Anh ước mong được em cùng dựng xây gia đình 
Ước mong được em về cùng lo sính sống làm ăn 
Xin em thương hãy đáp lại anh cùng ! 


Dù đã yêu nhưng bao giờ bên nứ cũng thận 
trọng, kín đáo, không xốc nổi bồng bột. Tình yêu 
cần xem xét kỹ càng, không nên vội vã: xét đôi 
bên cho cẩn thận, xem hai bề cha mẹ có thuận 
tình, xem họ hàng đôi bên nam nữ nội ngoại đều 
ưng thuận thì tình yêu được xây dựng nên hanh 
phúc gia đình mới êm âm, tốt đẹp, bên vững. Bên 
nữ bao giờ củng muốn để bên nam hãy xem xét 
kỹ càng chuyện tình yêu. Con gái Thái không bao 
giờ bự cao, tự đại, không tự khoe tài, khoe sắc, 
lúc nào cũng nhún minh. 

Nữ hát: 

.. "E rằng chẳng xứng": 
Giờ đây, anh nói ra những điều mến thương 
Nhưng phần em phận nghèo hèn 
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...Cha mẹ nuôi bằng eu mài nướng nên đôt nát 
Em đây xâu xí như qua đen tuyền 
Có tai, có mắt, mẹ đành gắng nuôi 


.. Em đâu có xứng làm dâu nhà Tạo 
Đặt xong cơm phải khéo mới, đầu có biết 
Dại, dốt, đần nhường nĩ, đâu có đáng xứng đôi! 


Người con gái trao đổi với người con trai mọi 
nhẽ, nêu khó khăn mọi điều, xem người con trai 
có thực lòng yêu thương mình hay không hãy xem 
xét, suy nghĩ kỹ, đừng vội vàng. Trong ca hát cũng 
như khi chuyện trò, người con gái bao giờ củng 
hạ mình, dù cô ấy xinh đẹp vẫn bảo mình người 
xấu xi; dù thông minh tài ba vẫn bảo mình còn 
đại đột, kém hèn; dù gia đỉnh bình thường vẫn 
nói hoàn cảnh nghèo khó. Khi đã thực sự yêu nhau 
thì không chế nhau điều gì. 


Người Thái có tục ở rể. Sau khi nhà trai đến 
hỏi, nhà gái ưng thuận, nhận con trai đến ở rể 
để làm quen và thứ thách. Thời gian ở rể lúc ban 
đầu, người con trai năm riêng ở gian cuối nhà, 
nơi tiếp khách nam giới, chưa được chung chăn 
gối gọi là rể quản (khươi quản). Thời gian có thể 
vài tháng cũng có thể hàng năm, tuỳ hai bên xem 
có thuận nhau hay không và tuỳ ở phía nhà trai 
xem đã sửa soạn xong chưa mới đến nói chuyện 
với nhà gái xin cưới và làm lễ cưới thành vợ chồng, 
người con gái búi tóc ngược, được nằm chung nhưng 
người con trai vẫn còn phải ở rể ít lâu nửa rồi 
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mới được đón dâu về nhà mình. Những ngày tháng 
ở rẻ sống rất vất vả, lao động mệt nhọc và phái 
giữ kẽ, ý tứ, không để nhà gái chê trách mả mang 
tiếng và không lấy được vợ. 
Người con gái hát: 
. Năng nề công anh lo lắng phụng dưỡng 
cả chú cha 
Nhiều bê khôn khó, nặng nhọc lắm anh ơi! 


Khi đã thực lòng yêu nhau, người con trai chấp 
nhân mọi điều kiện theo tục lệ. Cô gái đã nhất 
trí, cô hát; 

... Nếu chẳng chê em, có thể sánh đôi thực lòng 
Anh hãy về thưa với mẹ cha, cô chú, anh em 
Gặp nhau bàn bạc nhâãt tâm đồng lòng 

Rồi anh tới trả lời, ta đổi trao... 

_ Khi gặp trường hợp gia đình hai bên không 
thuận, họ phải nghe lời bố mẹ, họ sẵn sàng chia 
ly, rồi từng người lại tự tìm người yêu khác thích 
hợp với minh. 

Cô gái hát: 

.. Nếu có điều chê bai 
Đôi ta hãng chia ly xa cách phương trời. 
Anh ơi ! 


Khi người con trai đã chọn người yêu, về thưa 
với mẹ cha, họ nhà trai nhất trí không có điều 
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chê bai, cản trở, anh ta đến nói chuyện lại cho 
người yêu biết. 


Bên nam hát: 


„Đây giờ anh đáp lại nàng nghe nhớ 
gium cho. 
Tôi qua vừa mới đổi trao nhiều điều 
Mẹ cha, anh chị em, cô bác đông người 
Ai cũng đều nhất trí một lời muôn mong... 


Chắc chắn về chuyện tình duyên của mình sẽ 
thành, khi ấy người con gái mới thưa chuyện cùng 
cha mẹ. Cô hỏi ý kiến cha mẹ xem có ưng người 
con rể ấy hay không ? Khi cha mẹ thuận, cô gái 
gặp gỡ, báo cho người yêu của mình nói với mẹ 
cha tổ chức lễ dạm hỏi. 

Cô gái hát: 

.. Mẹ ơ1 ! Con mẹ nói vụi đùa ở 
Hạn Khuống tuần hai mươi, 
Thây toàn trai phương xa, Mường khác 
tới tụ 
Có một anh Tạo thường thu thí bên con 
Chuyện trò qua lại quân thanh tình yêu, 
mẹ ơi ! 
Nói ra lời những ngọt ngào trăm câu 
Đáp chàng con củng ngọt ngào ái ân 
Mẹ sính, cha dưỡng nghĩ sao việc này 
ÄXin cha luận ý đáp lời báo con, thưa cha † 
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Sau khi xem xét, trao đối, thấy không có gì 
trắc trở, bố mẹ ưng thuận đáp lời con gái. Cô 
gài nói chuyện lại với người yêu của mình băng 
lời hát: 

..Cha hỏi kỹ lại rồi mẹ đáp lỏi 
Chỉ e chàng dối chuyện vui cho qua lúc buôn 
Làm thân con gái dạ thêm muôn phần 

sầu đau đây chăng? 
Cô gái đã thưa chuyện ký cùng cha mẹ mình 

Gô hát: 

..Con xin thưa lại mẹ cha tỏ tường 
Anh ây thương con đối trao, hẹn ước hệt lòng 
Xin làm con rể gắng công đáp đền, thưa cha! 
Em trình cha mẹ thuận tình ưng cho 


Sau đó anh con trai vẻ nói xin bế mẹ cho tổ 
chức đi hỏi vợ cho mình và để bố mẹ có con dâu 
Anh con trai hát: 
..Bấy giờ anh mừng vui bày tỏ nỗi niềm 
Anh đi tìm kiêm nơi nương tựa dựng xây 
gia đình 
Thưa cha cùng mẹ nghe con tỏ bày 
Con cùng em ây chuyện trò với nhau 
Đôi bên tính kỹ suy sâu hiệu tìm 
Se duyên hai nhỏ thành đôi vợ chồng 
Nghe con, cha mẹ vui lòng liệu lo 
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Đi đên bên kia gặp đàng nhà gái... 
Nhà trai đến hỏi, nhà gái ưng thuận, cô gái 
hát thuật lại với người yêu: 
.. Cha mẹ bên em thêm ý đáp lời 
Nếu không chê gia đình chúng tôi 
nghèo túng thật lòng 
Sẽ cho hai trẻ tác thành 
S%e duyên hai đứa nên đôi vợ chồng 


Bố mẹ hai bên nhất trí xây dựng gia đình cho 
hai con mình, thế nhưng hai đứa có được hạnh 
phúc tốt đẹp, có được đời sống no đủ hay không 
thì trông vào hai con là chính. Bố mẹ hai bên ước 
mong và khuyên nhủ hai con. 

Bên nữ hát thuật lại: 


... Bố mẹ khuyên hai con găng chăm sức 
lụng làm 
Sao cho bằng người cửa nhà đủ đầy 
Và cha mẹ đôi bê được cậy nhờ 
Hãy gắng siêng làm lụng, sau này 
vẻ vang, con ơi Í 


Mỗi buổi Hạn Khuống, nam nữ thanh niên ngồi 
đến khuya, khoảng 10 giờ hay bơn một chút phải 
nghỉ để dành sức đi lao động sản xuất ngày hôm 
sau và không bị bố mẹ mắng. Thường bên nữ nhắc 
bên nam giờ nghỉ. 
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Bên nữ hát (tan buổi Hạn Khuống): 


..Khuya đêm khuya đên rồi 

RKhoất đêm khoát đến rồi 

Khuya khoắt con “keng kẻ“? đã dậy thức kêu 
Con ở dưới nước con cá củng đã ngủ tồi... 


Chiếc vỏ chăn ngóng mong 
Chiếc màn lụa đang chờ. 
Sớm mai còn phải đi nương cùng cô 
Còn phải đi ruộng cùng chị 
Còn phải sóng bạn đi nhặt bông nữa cơ, 
thương ơi ! 
Thanh niên Thái thời xưa qua chơi vui Hạn 
Khuống trong đó nhiều đôi đã yêu thương nhau 
thực sự, đã thành vợ chẳng, xây dựng gia đình 
riêng, sinh ra con cháu nối tiếp, đông đúc. Vui chơi 
Hạn Khuống lành mạnh, đứng đắn. Cô gái khi đi 
lấy chồng còn hát chào chia tay Hạn Khuống: 
ly Ở yên nhé các chàng trai, cô gái làng sen 
của ta 
Ở yên nhé Hạn Khuống nhỏ bốn bề nhẫn 
phên đan... 
Giờ đây, gái đã lớn sẽ cuốn chăn mẹ đi rồi 
Gái trưởng thành sẽ chung chăn tình cùng 
chông 


(1) Keng kẻ: Loại bỏ sat như tác kè ngày chui vào hóc cay, đêm khuya 
kêu keng kec goi nhau thưc đây đi kiên: an 
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Còn lại lớp trẻ đàn em 

Tôi qua tập sự diện vào xuông sân 

Còn ta đây, thóc đã đổ bồ khóng trỏ lại 
được cùng thóc đánh đống, 

Soạn đồ đạc về nhà chồng không còn trở lại 

chơi vui được nữa rồi ! 


Trong đời thanh niên nam nữ Thái chơi vui 
ở Hạn Khuống đã để lại cho người ta những dấu 
ấn đẹp đẽ, ghi nhớ mãi mãi đên già, nhất là đôi 
với các bà càng đậm đà, sâu sắc hơn các ông. 
Dù không phải ai cũng cứ đến chơi vui Hạn 
Khuống mới có vợ chồng. Dù chỉ một vài lần đến 
hát vui ở Hạn Khuông gặp gỡ bạn bè, nam có, 
nử có, dù không thành vợ chồng, tình thương nỗi 
nhớ, những kỷ niệm của họ vẫn quyện bên nhau 
suôt đời người. Ben nam đã có bài hát "Chớ quên”: 
..Chín sẽ quên và mười sẽ quên 
Chờ cây hẹ mọc cành lá hãng quên 
Chờ cây xả ra hoa hãng quên 
Ống bương biết vào Triều châu Vua 
hãng quên 
..Chin sẽ quên và mười sẽ quên 
Chờ sông Mã cạn bằng chiếc đĩa hãng quên 
Chờ sông Đà cạn bằng chiếc đũa hãng quên 
Chờ chỉm sẻ trời ăn mía hêt nửa vườn 
hãng quên. tình thương ơi ! 
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PHẪN tI 


PHỤ LỤC 


(q) 27 BÀI DÂN CA THÁI 
VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM 


[. XAO BÀI HAY 
Khửn pu phó Ìu pu 
Lôông pu phó lu huổi 
Phó hên chụ khen suối bai hay bï bắc 
Phó hên chụ ban lắc bai hay b¡ bon 
Bai hay phải va bai hay mon lê 7 
Bai hay mon hự khuôn chai chí xo lải 
Hai hay phải khuôn ha chí xo khăn 
Xo khăn nắng phủ pên pèng vạy bốn lé nơ. 


Dịch: 
I. CÔ XỚI NƯƠNG 


đeo đôc nhìn xem đốc 

Xuống dốc nhìn xem khe 

Thây nàng tay thon xới nương deo dẻo 
Cô tình ban tươi '? xới nương mại mềm 
Xới bông hay vun dâu ? 

Nương dâu trai xin tơ 

Xới bông anh xin khăn 

Xơín khăn giữ tình thương. 


(1) Ban tượt: (tô gái đẹp như bông hoa ban tươi, ý còn nói có gái 
nết na, lm an tiếng nói đệ thương. 
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2. THAM LÔM 

Lôm a lôm ơi 
lLôm pay tắư va lôm mưa nưa lê 7 
Va lôm pay tắư khuôn ha chí phák hó cưa 
Va lôm mưa nưa khuôn chai chí phak lót lai 
Lôm pm chại khuôn pi chí phak quam 

xương lay nơ 
Xai lá hua co chai ơi ! 


Dịch: 

2. HỎI GIÓ 
G10 à gió ơi 
Gió xuôi hay g1ó ngược 7 
Gió xuôi cho ta gưi theo gói muôi sảo 
Nều giỏ ngược trai gưi theo cuộn tơ 
Gió lốc quay, anh gửi em lời hương 
Tình thương, tình nhớ ơi ? 


(2) 


(1Ủ Gói muối: Ở Tây Bắc ngay xưa việc thông thương với miền xuôi 
côn kho khăn, không có muôi, bat nuôi quy làm. Chàng nhấn gio gưi 
nàng gói muải, thương nhau lắm. có bạt muöï ăn cũng nhớ đến nhau. 
(2) Cuộn tơ: Gửi cho người yêu dết vai thờ cảm, hoa xanh đó tối 
dùng may mạt chân, mật đệm, điềm màn che, mặt gôi Ngày xưa, 
từng chàng trai trẻ Thái thường đem bạc bao, bạc thối hoặc sáp 
ong đi đất lây tư ở những vụng có người nuôi nhiều tâm, đường xa 
phụ nữ kháng dị được. 
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3. MA HƯƠN DỢƠ 


Ma hươn dơ Khuôn xửa ê 

Lửa hươn dơ Khuôn khăn chai ơi 
Pay xú xảo mạy Rệt lang én 

Pay xú xảo mạy Rén lang mo 
Pay xú hươn nha chạn 

Khấu bản chụ cắu nha ai tọn lỏ. 


3. TRỞ VỀ ĐI 
Trở về đi hôn áo °” 
Quay về đi hồn khăn !? 
Về với cây Kệt '?” vắt ngang 
Về với cây lõi '“? vất chắc 
Đi đi thôi chớ ngại 


Vào bản tình củ chớ ngoai KH 


(1) Trở về đì hôn áo: Chính tự bảo mình trở về đi. 

(3) Khăn: Cũng có ý như ao, người về thì khản ao đều trợ về. 
(3) Cây Kệt: Cùng loại với găng, cây thắng. 

(4) Cây lời: Gần chỗ năm của môi người thường có một cây sảo ngang 
để cởi quần no vãt lên khi đi ngủ. Cây lôi thường là lõi cây tắu, cây 
lìm nhỏ mạc thẳng, gó nhẫn và chắc. 


(ã) Tình củ chơ ngoại: Chớ thương tiếc đến người yêu cũ không lấy 
được nhau, đáng thẹn. 
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4. HẶC XƯƠNG CĂN LEO 
Khuôn ha bắu lảy peng trng bắu nhá 
Me lả lá cuông chụ bắu phăng 
Po lả hảm hua tắt chí khen xó 
Me peng hảm hua tó chí khiên vay 
Me êm peng lắp ta chăng cọ khiên tần 
Me kả im cốc xik pay dú cốc chan 
Me bả tim cốc chan pay dú pắt tu dẹ 
Me lả hảm tẹ tẹ lôông dú khuống tin lay 
Hặc căn tặu bươn tôôc chắng non 
Hạc căn tặu bươn chon chắng nhá 
Chộp nưng kéng khao củ 
Mó dắn kiểu toọng pha chỉ pá xia bươn 
Kéng lao xiía lỏ pẹng ơi ! 


Loong hặc peng bắu dản xăng tang tứp 
Tang tứp chí ăn cầu păn láp lôông thang 
Tang dao khuôn chai chí ăn cầu păắn pạ 

păn khoan lôông huốn 
Chí dản xăng nặm khăn côông 
Chí dân xăng lôông khẩảm kéo 
Chí dân xăng pá heo cang tang lê ha ! 
Năm khăn côông chí phăn pe mạy bôông 

löông bải 

Năm Khản cang chí thang tang vện. 
Tang lắc lẹo chắng pua khẩu xan 


Tang dan khuôn chai chí pua khắu nửng 
- Phôh tốôc tặp khẩu nửng tang chan 
Phôn tốôè tặp khẩu xan tang má 
'Teo tang thâng hươn peng 
Khửn pu tắm khuôn chai tư nga phung 
Khưn pu xung tư láng nga mặn 
Tang tứp khăn hay hựa tư hịa pá 
khắt cuông xuôn thôi lỏ peng ơi ! 


4. THƯƠNG YÊU NHAU RỒI 
Không được em anh không chịu 
Mẹ ngăn chửi chăng nghe 
Cha ngăn cầm tay cang xiếtL chặt 
Mẹ ngăn đầu ong C” văn tới hỏi 
Mẹ nguýt mất lườm, cứ tới nói. 

Mẹ ngăn đầu nước !Ÿ}, ra đứng đầu sàn 
Mẹ ngăn đầu sàn, ta nép cánh cửa 

Mẹ ngăn cấm cả, xuông sân cầu thang. 
Thương nhau, trăng lặn mới ngủ 
Thương nhau, trăng lấn mới chia tay. 
Lát sau rồi lát nửa 


t1) Ngân đầu ðng' Nhói bị ong đối, vua đt nguyên tiếng Than 
"Hấm hua to” : 
(2! Đâi nước: Đầu cầu thang chủ để ống nước. 


Sương sa cuộn bầu trời củng sắp tạm cách 
trăng sao rồi nàng oï ! 

Lòng yêu em quản chí đường rậm 

Đường rậm cây, đem chín ngàn dao xuống phát 

Đường dài, anh vác chín ngàn rìu đẫn thu lại 

Ngại chỉ suối chắn ngăn 

Ngại chỉ kẽ rừng cách 

Ngại chỉ bãi tha ma dọc đường ! 

Suõi cách ngăn, ghép bè tre anh vượt 

Nước cần đường, phát lõi tránh anh qua. 


Đường xa mang theo gạo 

Đường dài, anh đeo theo gói xôi. 

Mưa ướt cơm, coi như cơm chan canh 

Ướt đâm gao, cơi là gạo đã ngàm 

Trên đường tới nhà em, 

Leo dốc thâp anh coi tựa cành mơ 

Lên dốc cao coi như qua cành mận, 

Rừng rậm, coi tựa đám cỏ non trong vườn 
thôi thương ơi !.. 


(1) tạo đã ngâm: Gao nép, người Thái ăn cơn Xôi. 


260 


5. NGẮM THÂNG PENG LẮC HÁNG 
Hắm mạy lẹo la chí hăm xin tắt 
Tắt mạy tắt xin too 
Xin too nôộc tắng lo khắu xáy 
Tô xáy tô ma ngăn 
E thâng kẻo bun păn hak áo chăư mỏm 
Xiệt to mạy lựa ỏm dú pu háng lắc xung tẹ nọi 


La han thả to pha la han 

La han phạ chuông cang xảu mựt 

Pứt bấng lảo phương nặn luông dỏn lướm lay 
Xiệt to nhĩng liêu nón háy toi 

Hảy chỉ chọi co hép khi khon 

Co khoong hảy ha peng chu mự. 


Loong hạc peng chắng coi tẻm xư lôông ma poóng 

Hặc peng chắng tẻm xư xoóng ma ha 

Xư tứn chặu naọng lá tư va xư Lao 

Xư chơ ngai noọng eng xai tư hịa xư Hán. 

Xư án căm thoong phạ bắu ma poóng thâng 

peng lỏ qua 

Hiên to xửa kháp xói toọng pha ma mựt 

luông tin cợn lê. 


Xiệt to lả dú căm phái choọi hak bên bai len 
Khan pên tổn phắc cát 
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Lặp du xảng băư lặu ma chum ĐÈn c0 

Nhan pên (tổn hom ho líng lôông pay phủ 

Tôn phắc củ nọi pên tó chăư ha 

Pa peng bím phái phương xú chai phương 
nặn toi lê chai ơi ! 


5. NHỚ CHÀNG NƠI PHƯƠNG XA 
Chặt cây em chặt cụt 
Cắt cây em cắt đứt 
Cắt đứt chìm "tắng lo" ?) làm tổ 
Chim vợ đẻ, chữn chồng đứng canh. 
Em nhớ anh em buồn 
Cây to mọc rừng cao xa cách thực, thương ơi ! 


La-han !?' đợi bầu trời 

Trời cao xầm tôi mịt 

Mở phương trời sáng, rồng lượn uôn khúc, 

Thiệt cho mình em nước mắt rơi, 

Nước mắt rơi mà cổ sinh khân, 

Cổ khàn nhưng chẳng ngày nào không nhớ 
thương anh. 


(1) Tầng lo: Chim lông xanh như chíỉm ngói xanh, chân đỏ, sóng ở 
trên núi cao. 
(2) la-ban: Tiếng đệm mở đầu đoạn ca, không có nghìa. 
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Thương nhớ em hãy gửi thư lạc tới 

Thương nhớ em viết thư bay đến 

Thư nhận buổi sáng, em coi tựa thư Lào lát 
Thư tới giờ trưa, em coi như thư Hán 2) 
Thư toả khắp góc trời chẳng đến với em, 
Chỉ thây chân trời vấn mây đen mù mịt ! 


Thiệt em nao ngóng mong Í 
Thân em như ngọn cải 
Nương bóng nhà thóc (3` mọc thành cây 
Thân em như ngọn tôi mọc lên, 
Ngọn rau, đoá cải quảy quanh lòng chàng, 
Dân em bay tung phương tới bên chàng 

với... chàng ơi ! 


(1) Thư Lào: Coi nh thư tử bên Lào gưi tối, xa làm. 
(23) Thư Hán: Coi như thư từ đât Hán gưi sau, xH lâm. 
(t3) Nhà thác: Nhà kho chưa thúc cầu từng gia đình. 
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6. QUAM XĂNG BẦU ĂU LÁY CĂN 
Khơ-nay-choi... hạc peng Then báu củ 
Ö chụ Then bấu la 
Then la Phạ têng hua bắu téng 
Then la lẹo po lả kéng me lá bắu păn. 


Hặc căn xia-lai kin khắu huôm bôm 
Xia lại lầy ngôm pa huôm mó áng 
Hang pa phật mư xại noọng lá nhăng 
chướng căn hua 
Hang pa phặt mwư khoa xao hoong nhăng 
chướng chưa căn hay. 


Xoong hãu bấu lảy căn nha nái 

Pên té nặm ta khái bắu păn 

Hãc căn tần quam pak äu lương 

Tản quam xương vạy bốn chện lỏ... peng ơi ! 
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Dịch: 


6. LỜI CHÀO DẶN 
KHÔNG LÂY ĐƯỢC NHAU 
Khơ nay chơi... . 
Yêu em Then (2) chẳng cho 
Thương em Then chẳng se 
Then se duyên, cha mẹ chẳng gả 


Then gả rồi, cha mẹ chẳng ưng. 


Yêu nhau, ước được ăn cơm cùng mâm 
Ước được bắt cá cùng chậu, cùng ni, 
Đuôi cá quật tay trái ta cùng cười 
Đuôi cá quật tay phải đa tôi t8) khóc, 


Không lầy được nhau chớ kinh nhau 

Tại dòng Ta-Rhái '“? chía ngăn cách. 

Yêu nhau, dặn lại nhau lời quý - 

Trao lại nhau lời thương, ghi nhớ mãi... 
nàng ơi ! 


(1) Khơ nay chơi: Tiếng mở đầu lời ca tđiệu ca dong chơi), 

(2) Tben: Ngọc Hoàng trên Trơi. 

(3) Da tôi khác: Đa tôi nói ngược là đổi ta khác, đau tay, v nói lúc 
đôi bạn con trế thơ. 

(4) Dòng Ta-Khai: Dang sôỏng Ngàn Hà trên đất nhà Trôi. 
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7. TẶC TUÔNG 
Nẵng bản nị hãng mi lăư nôộc lak 
Bị năng pá mặn ma chắp căn na hãư cöông 
Ống măn tẻm lai xét kêt pa 
Ta mần hương mãn leng lưởm lét 
Lưởm lét pIk nôộc phay 
Báo Thy cay lăư tấu ? 


Nẵu ming xoọn lụk phái lãư ma 

Tan phương lắc tang cay lăư tắu ? 

Ma tang nặm nhăng phó hên pa 

Ma tang na nhăng phó hẻn khẩu bấu lẽ ? 
Phó hên khẩu nắng hay tục chu ba 

Phó hên khẩu năng na tục chu cú 

Uởi kéng noọng coi đu băng yên 

Niên niên nắng pỉ peng coi dú lok qua ? 


Dịch: 
7. CHÀO HỎI 


Trong bản LẺ đây, có đầu con chỉm lạ 
Từ rừng mận, bay đậu bờ ruộng cong. 
Lông ngực vàng, vẫn vấy cá 

Mắt vàng đỏ, chói sáng ánh hào quang. 
Ánh chói, cánh chim lửa cải 

Trai phương xa nào tới ? 


Chàng ở phía nào đên 

Từ đâu lại tới đây ? 

Qua đường suối gặp cá 

Qua đường ruộng thây lúa chăng chàng 2 
Thây lúa trên nương đủ mọi năm TH 

Cọng rơm t4 qưới ruộng đủ chăng chàng ? 
Chị em bên nhà bình an cả 

Chàng ở yên, vui mạnh chứ chàng 2 


(1) Bản: làng, thôn. 

(1) Chim lứa: "Nöộc phay” loại chích choè lông đỏ, 

(2) Nắm: Lua nương gật ngất bông bó cụm từng nắm một. 
.(3) Rơm: Lủa đập rồi cón lại cọng rơm. 
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&. MƯA HAY. PAY NÀ 
Dệt hay dệt hăư na 
Đật na dẹt hãuư quảng 
Noọng lá chí thả đệt na tó lôôc 
Thả dệt hay tó len 
Len hay chăng dát nga 
Len na chắng coi dát khẳu phảng 
Xảng mãn chắng dát cao lương kéng cao leng 
Cao bắu leng nha chưa peng nhọm 
Noọng lá chí lết book nhọm má hôm book pháy 
Chi xo tắn Tay cay hẳu quén tẹ lỏ... peng ơi ! 


Cöông tó ủa côông Ló 

Côông tö peng dân chỉ lút mua na 

Cóông to ha chí lút mua củ 

Côông tó ¡ng pén chụ dán lút mua kín 
Côông tó xỏn lẹo chí pên xón luông lay 
Côông tó xay đản phi pay chíng hảng 

Côông tó xảng pên chụ phủ ứn chí lưm xia 
Lưm xia peng ngắm ha xia lạ xư lê... peng ơi! 
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Dịch 


8. LÊN NƯƠNG, ĐI RUỘNG 


Làm nương làm cho dày 
Làm ruộng làm cho rộng 
Em đợi làm ruộng gần lóc t 

Đợi làm nương bên chàng, 

Giáp giới nương rắc vừng 

Giáp giới ruộng trồng mạch '?` 

Cạnh nương trồng “cao lương, cao lanh 
Hoa không đỏ, chứ rủ em nhuộm bài 
Ngất hoa nhuộm, gom cùng hoa "pháy 
Trò chuyện với người xa cho quen. 


¡(3}) 


" (ỗ) 


Trông mong đợi trông mong 

Trông mong anh, lo chậm mùa ruộng 

Trông mong chàng, lo chậm mùa nương 

Trông mong anh, mât mùa ăn. 

Trông mong đó, chiếc đó trôi băng 

Trông mong lờ, phi phay” (6) tranh đơm 

Trông mong xây mộng tình, e tình quên mất 

Thiệt thân em, uống công đợi chờ chăng 2... 
chàng ơi ! 


(1! Lúc: guỗng nước 

(2) Mạch: Lúa mạch (khâu phảng) 

(31 "Cao lương. cao lanh”: Những cay loa kèn nho hoa màu vang. man đủ. 
(4) Nhuôm: Nhuôm đo mong bay 

t5! "Phay”: lãy phay ở rừng, họa đo hồng, lá giêng Ìa sưng Xông. 
(6) “Phi pay”: Ma chơi vị như bị con mà chơi tranh cHớp mất 
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9. ME HẢM BẤU HẦU Ô BÁO HẶC 
Khẩu pá mạy nắng pá chưa nhĩng töộc 
Nôộc năng pá chưa nhĩìng von 
Ma hươn mon ăm ba du hua hak chưa nhĩng hảy 
Pay pá pay hảy xắu mạy năng pá păn côóc 
Pay hảy xấu nôộc nắng pá păn hang 
Hảãy xấư phua mịa mi kéng phua mĩa 
quang khôn nhang năng pá 
Phua mia mi kéng phua miĩa quang lẹo lưm 
kin nhả 
Ma hươn lẹo chí hảy xắư kiểu nạt nọi da 
lok co tiên báu mi ca lầu... peng ơi, 


Pay pa biển ná pay xủ pa nhãng bàng 
Khoang ta ma xú hươn nhăng é to hảy 
Nhôm chăư me lá khâu luông chụ nhăng hua 
Me êm peng lá khău luông phua luông mĩa 
hư é to hãy. 
Pên xư lăư xoong hãu bặc căn nắng côốc 
xik me lá báu van 
Hặc căn năng côóc chan me êm chắng bắu 
mặc lï lay 
Luk mặc Tay mc êm peng chăng bầu l lay 
mặc năng chện lẻ ? 
Xôm chău nặm me lä bấu hẳu pói pa 


Xôm chău na bắu hãư puk xăm lắm khẩu 
Xôm chăư lắu xắư lọn me lá bắu hắuư pc 
búa mạy khoan? 
Xôm chăư phải bắu häư ău phả khăn lao 
lôông nhọm 
Xôm chăư hỏm bắu hãư ten lắng lôông pheng 
Xôm chăư teng bắu hâư hiệu xang lôông kiểu 
Xôm chăư hẻo bắu häư dú huôm noong 
Xóm chău chaong bầu hãư dú huôm mỏ 
Đân xứ me lả chăng báu tam chău ngủa pay na 
Bầu tam chăư ha quoéng khen ha chụ chện lé! 


Dịch 

9. MẸ CẢM, PHÁI XÃ CÁCH NGƯỜI YẾU 
7ào rừng, cây rừng rủ em buồn, 

Chím rừng rủ em than 

Về nha, gối hoa rú em khóc ! 

ĐJ rừng, khoc bên cây ngàn gốc 

Khóc với chim ngàn tổ 

Khóc với vợ chồng gâu, nai lông xù, 

Vợ chồng gâu, nai quên ăn cô Vêa 

Trở về, muốn khóc bên chàng, chẳng thấy 

chàng... chàng ơi Ì 


(1ì Gầm. nai quên an có: (rầu nai buồn. thương tình. 


ĐI rừng, ngoảnh mặt vào rừng còn nguôi 
Ngước mắt về nhà chỉ muốn khóc 
Mẹ măng chuyện tình em còn cười 
Mẹ chửi, bát lấy chồng em khóc. 
ôi ta thương nhau bên sản trong mẹ không giải, 
Yêu nhau sàn ngoài sao mẹ chẳng cho 7 
Con yêu Xá c mẹ chẳng yêu cùng 
Con yêu Thái # mẹ chẳng yêu theo ! 
Bằng lòng nước mẹ không cho thả cá 
Bằng lòng ruộng không cho trồng cây lúa 
Bằng lòng rượn men '”) không cho cắm cần 
Bằng lòng phang ' ° không cho nhuộm 
khăn hồng 
Đăng lòng chàm không cho hoà nước tro 
Băng lòng dưa không cho leo cành tre 
Bằng lòng ấu ''” không cho sông cùng ao 
Bằng lòng muôi '°) không cho ở cùng nồi. 
Sao mẹ chẳng để vừa lòng con bò đi ruộng 
Chẳng để vừa lòng con mẹ vung tay chọn 
tinh yêu ! 


(1) Xá; Con trai người dân tộc Xá. 
t2) Thái: Con trai người dân tóc Thai, 
(3) Rượu men: lhưượu cần. 

(4! Phang: Võ cây Tphang” nhuôm: đo, 
(ỗ! Âu: Cây củ âu. 

(6! Nuôi: Muôt mục canh trong nồi. 


I0. CHANG XẤU NỘC DÉNG DẸ 
Nóộc déng dẹ coông túm tìm nam na 
Ý liêng hoọng chom pha ngoạng xéng 
Ngoeng ngoeng coảng pí hặc khăn khéng ý hẻng 
Hên to nôộc chiêng ngơn kéng nóộc chiêng 
căm khăắm lôi khạp kha nghìn khoi. 
Hảy chỉ chọi ta vên lôông tắm 
Nên to meng căm ởn tặc noọng ma men y l 
Yh kéng y lươi bmn ma chấp xuồn chặc 
xuôn chươi ưứöi hượi peng hay 
Bin lúng khảdm pá mạy ma poóng chom pha 
Năm ta bá hăm phả 
Năm nảä há hãm khăn 
Nhăn nhăn há phôn luông té nham bươn cầu 
Hên to lôm ón têm cha vậu xiệt to luưông 


xương hau na } 


Dịch 
I0. THAN THÂN VỚI CHÍCH CHOÈ 
Chích choè đậu trong làm dâu gai râm 
“Ý-hẻng" '?' kêu trên đỉnh núi đá thị lời 
ngoạng?' 


(1) 


(l) Dâu ga! nằm. Loại đầu rừng, mọc tưng Ílum râm, có ga! co tu) 
(2) Y-Hệng” Một loai vẻ ta cảnh xanh, kêu y liếng.. v hàng... (nguyên 
tiếng Thai! 

(3) Ngoạng: Loài ve rưng, kéu to, trếng nghe não nung. 
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“Ngoeng ngoeng ” l2) 


. sáo mên thương thi 
lờ "Ÿ-liêng" 
Thay chim 'chiêng bạc” (2) cùng 'chiêng 
vàng" ở sống từng đôi em buồn ! 
Rười rượi khóc, mặt trời xuông tháp bài 


Ngỡ "meng căm” bi goi em hoá. '7-h) (nh 
Ll và '?-lươi" ©) bay xuống đậu vườn "chặc 48! 
vườn "chươi" '?” rủ em than, 


Bay vượt qua rừng cây gặp đỉnh núi đá. 

Nước mất tràn đầm vải 

Nước mát tràn thấm khăn 

Dòng dòng cơn mưa rao mùa tháng chín 

Hiu hiu gió thì thẩm rằng thiệt cho tình 
thương đói ta ! 


t1! Ngocng ngocng: Tiếng ve "ngoang” kêu ngoeng ngoeng... 

(2! Chim 'chiêng bac”: Laai chìm chích lông màu tràng, 

t3! Chỉm "chiếng vang” Loại chỉm chích lông màu vang. 

(4) Mặt trời xuông thắp: Luc hoàng hôn và có ÿ not mặt troi thương tình, 
(ð! TMeng căm” Một loài ve sâu eon to, thường kêu về chiều lúc mạt 
trời lận, sáp tôi, 

(6) "h” Con bọ nh” tô hơn bọ gạo, sông đươ nước. 

(7) “Elươi? Con T-hưm” như họ xi anh det, cánh lôm đôn 

(8! Vườn “chậc” Vườn phia đầu san nha, 

(8) Vướn “chươi”: Vườn pha phìa đầu “quản” hên nhà. 
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II. CHUA CÔN KHỔ KHÔN 
Nhan pên mạy năng pá bãư môn 
Dệt côn nắng luông xôn dệt dạk 
Pên côn têng lin bắu xáng chăư lá 
Dệt côn nắng coỏng lum phạ bắu xáng 
chăư nhĩng 
Ngương xẹek khuôn ha chí hặt co lôôm 
kéóng co cai 
Hặt co tai tô ca to phá 
Chí kín nguộn bók lương tại cón 
Chí kin nguộn bók lón tai xia 
Knmn nguộn tẹ mãn chí khôm 
Chí kín xổm lôm tẹ dân phát 
Chị kín tổn cát nọi hươn me tai nham 
Chỉ tai xiết Then 
Chi tai xiết Pha 
Tai khửn phạ hầẳư khói chua nhĩng xĩa 
côn lô, peng ơi † 
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Dịch 


LÍ. CUỘC ĐỜI KHÔ CỰC 
Sinh ra chiếc lá tròn mọc trong rừng 
Sông làm người trên trần thật khăn khó 
Là người trên mặt đât chẳng hả dạ 
Sông dưới bầu tròi không hả lòng em 
Thôi đành, em sẽ thất dây ngã, qua ởi 
Thất dây lên cảnh “phá” cụt 
Sẽ ăn “nguộn”" !#' hoa vàng chết sớm 
Sẻ ăn "nguộn”" hoa trắng chết đi 
Án “nguộn" thực đắng lắm 
MP ngại chát 
Chẳng là ăn cải non nhà mẹ mà thác oan ! 
Chét vị giận Then Bến 


Án "xốm lôm 


Chất vì giận Trời 
Chết đi cho thoát nội khổ thân em chàng ơi! 


(1) "Pha” Cây "pha" lá to hơn lá đa, sóng là mốc trang. 

(2) "Nguộn”: Loai la ngón thuậc độc, la nơm tựa là mùng tới, xanh 
thăm hơm, có thứ hoa tang, có thư hóa trăng, ở rưng vụng đẳng báo 
MMâng thương niọc nhiều, 

(3) "Xêm lâm” lai chưa đây leo. ân với thuộc phiên thanh thuộc đác. 
chong chót. 

(4) Then: Ngọc hoàng. 
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I2. VÀ PI THAM HÀ NOỌNG 
Nộc nọi nộc ôổng lăm 
Bín tắm chấp hăm toong 
Bín mưa chấp nga toóng pai duội 
Lập mư xuối hom búa cai na 
Hang pa kiểu căm pu lả liên 
Chiên chụ mưa lï lay 
Páy chụ khẳu mưa huôm cáp toong 
Doong doong xửa khen toong peng pôông. 


Bé ôông phải tôông lẹng xăn láng lôm piu 
Bảu bíu hẳử lôm píu xia xửa 
Bưa tôốc tôông bưa lương 
Bưa toc mương bưửa lón 
Xan từưa chăng hên bứa xoi lón bin ma 
Xan tưa chăng hên bửa xoi luông xoi la 

bin khái 
Bmn khái khảm pá mạy ma poóng lôông lăm 
Ca căm họng năư lôông tang cu 
Nóộc khúak hảáy toi chụ nả cáy lang nương 
Lang nương xương đăư xao kiểu táng. 


Đi cọ lấy háng nöọng peng kiểu khứn khôm 


Báu chắc chom chăư vạy tăn lăư hỏi tó 
Doong dó tha chủ mự coóng to bun thâng 
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Peng cọ nha lưm xia xai phác mịt phưa hả 
xong hău 
Nha lưm xía xai phấc pa phần xi lai xam 
Phưa xam lả phưa xí 
Pị hặc noong hấu líng tham ha 
Tham ha peng nha tham chị nả 
Tham chị nả noọng lả chí lương 
Peng cu coi tham phái phương pay ma 
hak hụ. 


Dịch: 
12. NÊU ANH HỎI THĂM EM 


Con chỉm nhỏ ngực đcn 


Bay thấp đậu cuôn lá 

Bay lên đậu cảnh vông ngọn ngá 

Móng tay thon, dọc hành dày phân, 

Đuôi cá cuộn miếng trầu 

Truyền đi tới tình thương 

Chia tay tình nhưng gần nhau tựa lá liền tàu 
“Doong doong"(?) áo tay đồng t2) anh mới mọc?) 


Vác súng qua đồng cạn, hiu húu gió 


(1) Doong doong"” Dí đi, lại lại thoái mái. 
(2) Áo tay đồng: Cánh tay áo màu vàng. 
(3) Mớơi mọc: Mới may xong, moi mạc. 
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Phát phất gió tạt mạnh, bay mất áo t?' 


Bướm xà xuống ruộng bướm vàng 

Bướm bay xuống mương '? bướm trắng 

Máy khi bướm cánh hoa trắng bay tới 

Máy khi bướm cánh hoa rồng phượng bay qua 
Bay qua rừng quang tới rừng rậm 

Quạ vàng kêu trong rừng thay bạn 

Chào mào khóc theo tình lúc gà dua tiếng gáy 
Tiêng gáy quấn nhau như mạng nhện 


quân cửa số. 


Anh xa em, em cay đắng tâm can 

Không biết gửi nơi ai nội tâm tình 

Mong mỏi ngày đêm địp may mắn tới 

Anh chớ quên dây dao nhỏ tết năm?” đôi ta 
Chớ quên dây dao to tết bôn sợi ba mầu, 
Vân ba lại tết bôn 

Anh yêu em năng thăm hỏi 
Thăm hỏi em chớ hỏi chỉ mặt 
Hỏi chỉ mặt, mặt em sẽ vàng 
Hỏi tới em, thăm quanh xa khác rõ. 


(4) 


(1) Mát áo: Đội áo đen lên đầu giỏ bay mát ao. Thanh niên Thái xưa 
thường mặc ao cảnh trăng bên trong, lúc sắp vào làng bản đến gặp 
người yêu mới mặc thêm úo đen ra ngoài (lôi điện ngày xưA). 

(2) Mương: Mương nước. 

(3) dây tết năm: Đây thắt bao gỗ đựng dao đeo ngàng thất lưng đi 
rừng cho tiện - Dây tết chập từng năm sợi chí mội. 

(4) Vàng: Vàng na. buôn rău xảu hồ: 
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I3. KHÉP MON LÔI VAY THẢ 
Nóöộc nọi nôộc ôổng lương 
Bin ma chấp ca-to phương lương lải 
Lãi nợi lái ón peng phặt 
kLôm pặt khẩu xuôn míng 
Lôm pín khẳu xuôn nen 
Xuút chua nen phăư cọ nha nhại 
Xút chua mạy cái chạt mưa hua 
Hên to ne bua lộm cang noong pu xát. 


Phó hân lả bók mạy chăư khát niên niên 
Pan láng láy xi tiên niếng niêu lăm cọm 
Pan láng lây ỏm mạy lãm nhắư lưa va 
Nhương va nhương lút lưn pay nả 

Phó hên lá bók mạy diễn lạ pên luông 
Hiên to luông tó luông nga xa 

La tó la nga mặn 

Hặc peng mãn păn pỉ nha bứa 

Chỉ bứa tẹ dang lứa kiểu dang xa 

Xai la kiểu ngom láy. 


Khuôn noọng páy lẹo khuôn pi păn au 

Păn au xương lải lương Mương Chiến păn lót 
Păn au xương lái nhọt Mương Chiên păn nay 
ăn peng xương co hay núa pheng bá 

Xương co cả nọi mương tan pheng băng 
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Péng pên xăng xắng quam ma vậu 
Hau chăng xắc tậu khắu mưa huôm nen liêu 
Chạng tin tháng nga thiêu 
Chạng tin thiêu nga tháy 
Năm Áy tong Năm Ma khi khon 
Noọng lả chắng tắt phén hon mon 
Mon lương leng khép lôi vay thả phủ hua 
co nhĩìng nơ Í 


Dịch: 
13. GHÉP GỐI ĐÔI ĐỢI CHỜ 


Con chỉm nhỏ ngực vàng 

Bay tới đậu gốc rạ tơ 

Tư nhỏ, tở nòn em gỡ 

Giỏ lùa vào vườn thương 

Gió quay vòng vườn nhớ 

Suốt một đời chớ ai đi bước nữa 
Suốt đời cây, gỗ vươn vượt quá đầu 
Bèo cái dày đặc, mặt ao trải dát. 


Thoáng thây bóng anh dạ em bồn chồn 
Lang lâng như se xáp đẻo (1) say lớn 
Như vòng quanh cây to quá một sải 
Cang đo, cây cảng to thừa vòng sái 


(2) 


(1) 8e xap deo: Hư đeo xắp ong sẽ làm nến thấp. 
(2) Quá một sát: Di rừng tìm gỗ, chạn được cầy gó to (quái một sải) mừng, 
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Nhìn thây anh, em như hoá thành rồng 
Thây rồng uốn trọi rồng bên cảnh 'sa”f1) 
Phượng trọi phượng bên cành mận 

Em yêu anh ngàn năm không phai 

Nếu phai nhạt, nhựa sung quân nhựa "sa" 
Đây la bếi cuộn thăn vai. 


Nếu tình em xa, tình anh quấn lại 

Cuộn nhau như tơ vàng Mường Chiên 
cuộn lỗi 

Cuộn nhau như tớ óng Mường Chiên cuộn guông 

Cuộn nhau như cây sĩ quân thân đa 

Quý nhau như quý mạ non kiêm giỏng từ xa 

Chàng ra sao gửi lời em biết 

Đôi ta sẻ chống gây đi cùng nơi ' 

Voi chân doàng ' ngà xa 

Voi chân xa nga rụng thụ 

Suối Năm Ấy KHệ gặp dòng sông Mã 

Em cắt vải màu, khâu khăn thêu áo 

Vải vàng, chỉ đỏ ghép gói đôi em chờ chàng. 


(3) 


4) 


(1) Canh sa” Loại cày như sung rừng, mót loại dưỡng, thân có nhựa 
dinh, lá mập, nâu với cám lợn ăn chóng béo. 

(2! Dảy 1a": Dáy địu, địu can nho sau lưng. 

(3! Mường Chiến: xã Mường Chiến thuộc huyện Mường La tính Sơn 
La, tơ tăm tốt có tiếng. 

(4) D: cùng nơi: Yêu nhau đến giả, đến chết. Dĩ cùng trời cuối đất 
đều co nhan. 

(ố' Voi chản đoãng: Votr ta đầu đàn. 

(8) Ngà rụng. Voi to, khôn, ở rứững xa, ngà rạng không ai biết, không 
ai gặp má lây được. 

(7 Năm Ay: Một con suối nhú chay vào sòng Mà. 
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(4. QUAM HẸEN CHAO 
Quam hẹn nha hảắư khấu pá pặt kem pao 
Quam chao lẹo nha hẳư khẩu lin Lao pay bó 
Quam hẹn vạy Él nả mon 
Quam xon peng vạy chấp xón nả xửa 
Quam lửa peng vạy tï bón xoi phôm 
Xoi phôm tẹ hịa hụ tôôc 
Xai peng coi tán khót tặc vay bón hua 
chău cón nơ ! 


Cầu chí lưm cắp xíp chí lưm 

Thả pa bú dồn kín lao 

Thả xat khao dón kín mok 

Tha nóöộc chook nọi hụ cú cấy tua nương 

chăng lum 

Thả bán khău phảng pên me lon xai 

Thả phác dú hay tầng thút 

Thả khiết ddng dú xá hụ tin xôn phay 
chắng lưm nơ 
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Dịch: 
I4. LỜI HẸN UỚC 


Lời hẹn chó để vào rừng sặt cùng núa 
Lời giao chớ để cho đi Lào vào mỏ t 
Lời hẹn để nơi mặt gôi 

Lời rắn, em gải trước ngực áo 

Lời thầm, em cài chân búi tóc 

Gài búi tóc e biết rơi 

Anh trao tình thương, em cất trong tìm. 


Chímm quên cùng mười sẽ quên 

Đợi cá bông lượn ăn ánh sao 

Đợi cát trắng óng dạy ăn sương 

Đợi chím sẻ non chích tiếng gọi gà khắp 

Mường Mi hãy quên. 

Đọi tung hạt tâm thành bãi cát 

Đợi rau trong chö (2 mọc thành cây 

Đợi nhái khô biết đưa chân đun bếp hãy 
quên chàng nhé ! 


(I) Mö: Ma muôi bên đất Lào 
(2) Mường: Làng (to, tổng ly, huyện lý nơi đồng dân cư 
(3) Rau trong cho: hau đồ trong chỏ nhr Xôi, có nơi gọi Xôi PAU. 
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15. QUAM CHÔM PẶU MẪU 
Lay pặư lun téng pu phá 
Lắy pặư lả téng pu xứa hiêng mon 
Mon lãm kiểu mon lai 
Pặăư côốc ma nửng ngai 
Pậuư pai ma xiêu ke nửng lắu 
Pậư chău lẹo au ma cót non păn nón 
Pầư phủ nị vịt nặm xắư xuôn phác chăn co 
Vịt nặm xấu xuôn hom ho chăn cản. 


Têng bản lấy Rm lương 

Têng Mương läy kín dọn 

Pặư phụ nị ma dú hua chôộc téng bók noọng 
Du hua loong tếng bók a 

La bóm pan hiệng lụk 

Pay hặc pay mãi dam 

Pa hụ pa xoong ke xam nang khửn xú 

Hưm hựn lẹo tổng bản muôn tom tẹ lỏ pặu ơi ! 
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Dịch: 


i5. MỪNG NÀNG DẦU MỚI 


Được dâu út trải khăn 


Dâu cuối trai đệm đặt gôi 

Gói đẹp lân hoa dệt 

Dâu cả thối xôi sáng 

Dâu thứ thôi men cất rượu 

Dâu ta, cuộn ôm ấp năm 

Dâu này tưới vườn rau tươi tốt 
Vây nước vườn hành tói mập tàu. 


Làng xóm được ăn nương 

Ca Mường lở được ăn nhờ. 

Đâu này đứng giả gạo dạy em 

Đứng đầu chày khéo bảo có '? 

Xắp mâm bát khéo nuôi con 

Bà con mến năng đến thăm 

Cá biết ba ngá bốn khúc cá tới 

Rầm rập xóm làng xum vui, dâu ơi ! 


(1) Trai khan. Trai khan giai đện nam 
12) AMương: làng mạc ta 
t3) Có: Co em gạt chÓng, 
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I6. PÚK KHẨU KHẨU LỊ LIỆNG 
QUAI QUAI PE 

Thâng mưa pấắm mạy nhấư dệt phai 
Bai lín tôông lin na púk khẩu - 
Đệt khẩu hay hẳư pên khẩu hay luông na 
Dệt khẩu na hãư pên khẩu na huông thí 
Hãư pên lai pít xương mák cọ 
Pên lai khỏ xương mák kham 
Thâng mưa man hãư mãn man 
Pan mưa chôông hãư chöông 
Nhầu chôông hẳư cộp mók 
Thok huông hãư cộp phôn kéng mươi 
Khẩm kiểu pay tan lẹo hầư láy tan 
Kham bùng kéng can pay hấp lấy háp 
Háp ma xấu dĩa luông têm nén 
Háp ma xắư dịía pén mạy kén têm piêng. 


Liệng mu lôông lẹo hãư khẻo ok 

Liệng mu phok khẻo com 

Liệng pét cáy hắư têm lôộc mạy xang 
Liệng mu ma têm hang mạy lh mạy kén 
Liệng ngua häãư pên ngua me pai 

Liệng quai hăư pên quai me thâu me núm 
Hắu mi xíp xứ khău ả 

Mĩ hả xíp xứ khău lem 

NKhău lem xương lừa cáy 
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Vay háy na pí na 

Vay hãy cá pha mắuư pì nưa 

Tỏ xău cuông lẹo ău ok léng xău nok 
Tô xău khok lẹo ău ok léng xâu chan 
Van tay bản têng chău ău toi 

Tôỏ lệc xắu chựa xỏi 

Tô nọi xắu poo vai 

Lai tô leo bắu vang chựak vạy pắu 
Tô cấu vạy háy na tư na. 


l6. TRÔNG LÚA LÚA TỐT 
NUÔI TRÂU TRẦÂU NHIÊU 
Túi mùa, đắn gò lớn lảm phai CD 
Xởơi đÃt ruông trồng lúa 
Làm nương, lủa nương bông đày 
Làm ruộng, lua ruộng bông mau 
Bông nhiều nhánh như nhánh cọ 
Nhiều đốt như đốt me 
Lúc lên đòng cho có đòng 
Đến lúc mập bông lúa mập, 
Lúa mập cho đủ sương 
Bông lúa đú mưa nắng, no sương 
Đem hiểm đi gặt. đu gặt 


t1) Phat Đập ngàn NHớc suúi. 
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Đưa bung t đòn ra gánh được gánh 
Gánh về đổ đẩy bồ 
Gánh về đổ kho quây ván tốt, đầy kho. 


Nuôi lợn cái đến nanh dài 
Nuôi lợn đực nanh cong 

Nuôi vịt gà đầy chuồng tre 
Nuôi lợn chó, đầy máng gỗ lõi 
Nuôi bò thành bò mẹ 

Nuõi trâu thanh trâu mẹ trầu con 
Có mười trâu cái con sừng doãng X, 
Năm chục con cái sừng nhọn 

Sừng nhọn như cựa gà 


2) 


Để cây ruộng mùa sau 

Để cây cày năm sau năm tới 

Con cột trong, buộc ra cột ngoài 

Con cột sau đem buộc sản trước 

Đân làng bản giúp cùng xâu mi 

Con nhỡ đeo vòng xích 

Con nhỏ đeo vòng mây 

Trâu đàn đồng, thường chăng bỏ không 
Con cũ đầu đàn trông cày ruộng. 


(1) "Bung": Như cai thung nan, có hai quai sáu đòn gánh, 
(2) Gõ lõi: Máng cho lợn, cho ăn, đèo bằng lõi gó chắc 
(3) Trảu sừng doäng: trâu to. 
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I7. PAY HA LUA 
Ăn tỉ phủ khuôn nhĩíng hự 
Rin khẩu bắu du lai 
in leng kéng kin ngai lẹo bắu du lạ 
Phắc pa khẩu mưa pá ău lua. 


Ấu lua ău xoong hóp 

Ấu lua tắu xam hóp 

Hóp nưng ău ma hắư me êm peng nửng ngai 
Hóp nững tóng ma xiêu ke nững lấu 

Hóp nưng tắu lôông khuống lặng phay 

Hóp nưng vạy Tay cay xang xửa. 


Dịch: 
17. KIẾM CỦI 
Đã là người con gái 
Cơm rồi chứ ở yên 
Bưa sáng, buổi chiều rồi chẳng ở không 
Đeo dao vào rừng ởi kiêm củi. 


Kiếm củi kiếm hai bó 

Kiếm củi kiếm ba bó 

Một bó đem về cho mẹ đồ xôi 

Một bó đưa về thổi men nầu rượu 

Một bó ôm xuông sân đôt lưa 

Một bó dành khách phương xa hong áo... 
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I8. BƯƠN XIÊNG NOỌNG NON LEO QUA 
Pha xiểng len toi xai 

Bươn hai len toi nặm 

Phó hên nặm băng lậc xău dắng 

Phó hên nặm băng căm chăư kín 

Phó hên xửa lầm nin chăư tháy 

Hiên chụ kém máy chăư cha. 


Pha xiểng lao bắu xiêng 
Báo Tôông Chiếng kéng xao Töâng Chiếng 
non nén 
Chụ nả pẻn non xứa lắm nìn 
Lắp lua lí bắu ngắm thâng khuôn chai cối 
tha leo nọ ï 
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Dịch: 

I8. TRĂNG SÁNG CHẮC EM NGỦ RỒI 
Trăng tỏ chạy theo cát 
Trăng sáng chạy theo suối 
Nom thầy suôi vực sâu ước lặn dò 
Nom thấy nước vực trong xanh muôn uống 
Nom thây áo nhuộm chàm đen ước thay 
Gặp cô gái má đào ước chuyên trò. 


Trời trong, sao chẳng tỏ 

Trai Tôông Chiếng tỦ, gái Túông Chiêng '”) 
ngủ yên 

Cô nàng mặt tròn trĩnh nằm đệm chàm 

Yên giấc rồi, biệt chỉ trai ước mở đến nàng, 


nàng ơi 


t1) Tôông Chiếng. Nỗi lãi đi một chút tư Tôông Chiêng cho đỡ trung. 
(2) Tôong Chiêng: Khu vực canh đẳng Chiếng Cam thuộc xá Chiếng 
Cơ thì xãa Sơn la bảy giờ 
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I9. Ú U 


Ứ u lả non ê 

Non lắp ta non nha hảy 

Non lảy non lỉ nha tứn 

Em pay ứn hê ma 

Em pay na hê tắu 

Nưng khẩu xúc pay hay 

Keng cáy xúc pay na 

Keng pa vạy dú hươn mam noọng 
Em pay hay lấy xáy ca 

Pay na lảy xáy bắc 

Láy xáy bắc ma nhôm cuông la 
hay xáy pa ma nhôm cuông ú lụk lả me êm nơi 
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Dịch: 
I9. RU CON 


Ữ... u ru con ngủ ổi 

Nhắm mắt ngủ đừng khóc 

Ngủ được, ngủ ngon chớ dạy 
Mẹ đi vắng chưa tới 

Mẹ đi ruộng chưa về, 

Đồ xôi chín đi nương 

Canh gà chín đi ruông 

Canh cá chín để nhà bón em. 
Mẹ đi nương bắt được trứng quà 
Đi ruộng được trứng cuôc 

Trứng cuộc cho con ăn trong địu 


Trứng cá ăn trong vòng tên 


(1) 


2) 


con mẹ ơi Í 


(1) Trưng qua: Trứng mọt loài qua 

(2) Ăn trong địu, trong võng: Dịch từ tiếng "nhôm cuồng la, nhôm 
cuông ú” có nghĩa đưa bà Mu mởm cho còn ăn chóng lớn, Tiếng ú 
cúng có nghĩa cát nôi, 
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20. XAO CHẠN 


Khan pên chua xao chạn 

Xấu pay hay chầu pay na 

Xấu pay na chấu khắm xà pay sỏn 
Xấu liệng mọn chắu dú hươn lai 
Nung xin ta lai quoéng côi lớn lớn 
Nhãng xao hư bắu dượn 

Luổn lưởn to é ha phua 

Bấu láng tính báu xôm 

Bấu xôm po báo xắc 

Xiệt chua lụk chai mắn cu xia lạ. 


20. GÁI LLƯỜI 
Sình ra cô gái lười 
Người ta đi nương, cô đi ruộng 
Người ta đi ruộng, cô cầm vợt đi xúc 
Người ta nuôi tằm, cô ngôi không 
Váy xọc mắt hoa, nhung nhúng đít 
Đời con gái chẳng siêng 
Lườn lượn mong có chồng 
Không đáng thật chẳng xứng 
Chẳng xưng chàng trai siêng 
Tủi duyên trai cần mẫn con ta. 
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21. KHÍ CHỌN CHA 
Khí chọn cha, kha boỏng bok 
Chok mạy pao, xao hươn tầư 
Chặuư ưới ý, hươn nưa 
Mak khưa xúc, mak pục xổm, khẩu tổm van 
Khẩu xan chứt 
Út dựt khửn hươn luông 
Hươn luông mí áng ngơn áng căm nửng khău 
Hươn châu bấu mi xăng... 


Khí chọn cha, kha Mương Muối 
Huổi Năm Bắc, huổi nặm bó 
Phó pay tâư hên côn khí hưa 
Phá mưa nưa hên xắu khí mạ 
Nhi mạ khửn khău khin 

Khi ling khửn khău khá 

Lạc kim xã lầu khôm 

Lặc kin nôm me nủ 

Me nủ hụ pắu ken 

Tắc ten hụ tăm khẩu 

Phú thấu hụ xan bung 

ĩ lung hụ xan xạ 

Ôi du lạ ỏi van 

Xoong po côn cheo hưa n lạ... lạ. 


Khí chọn cha ôn dọn 
Xao liệng mọn bắu nên 
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Chưa khau ên pay pủúa 

Pay púa läy ứng ca 

Ma hươn lay nang nọi 

Nang nọi phặt tin xín pay cón 

Nang nọi phặt tin xưa pay cón. 

Cấp bửa phặt pik lao pay cón 

Nàng ôông khám bảng lếch pay cón 
Nàng ôông khắm bằng toong pay cón 


Xoong tô pết tó tum tó phoong pay tắư 


Chặăư xoong lếch pay xáo 

Chặư xoong báo pay ha 

Ha lảy cá Mương Ei 

Pha lét toóng pha tu Chiêng - Ngon 
Pha lét toong pha tu Chiêng - Cam 


Em nai ơi... ơi ! 

Me Lá khả cáy tỉ cáy tắc cu tai 
Tai mự lầư... lăư 

Tai mự huộng... huộng 

Khả cáp cuổng cáp cuồng peng khuôn 
Tặp meng nguôn peng lắm 

Pên té lắm báu Ìỉ 

Pân té phì hươn hại 

Pên té ải hươn hôộc 

Töốc thiêng hay kin teng 

Tóôc Mương Thanh kẹo mak 
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Tôôc pak ban léng ngua 

Tóôc pak bản léng quai 

Kha quai nọi quai ón kín lượt 

Lượt nị lượt bắu po 

Lính nọi bắu kin lầy 

Lính nọi hãy pay ta 

Êm ủ êm da hảy khoen hỉng khoen xá ôn 
ên... ên 


TDươn bươn, lao lao 

Xoong í xao tăm khẩu 

Xoong phủ thấu lôốc nuốt cưa mu 

Xoong tô pu ca hu phần chựak 

Xoong tô lửak non vên 

Xoong tỏ nhên kin cáy 

Xông tô náy phưa hang 

Xoong tô gang kín nhả 

Xoong tô mạ cắm năng kin chiêng... chiêng. 


Dịch 


21. ĐU ĐÁNH ĐU 
(Đồng dao) 
1u đánh du..., nhanh cây chó đẻ 
Côc ống nứa, gái nhà dưới 
Hãu cô chị nhà trên 
Quả cà chín, quả bưởi chua 
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Bánh chưng ngọt, hạt gạo nhạt 

Đánh đưa lên nhà to CD 

Nhà to có châu bạc châu vàng ngâm gạo 
Nhà ta chẳng có chỉ... 


Du đánh du, đường Mường Muối '? 
Suối Năm Bắc, suôi nước nguồn 
Nhìn phía dưới thây người đi thuyền 
Nhìn lên trên thây người cưỡi ngựa 
Cưỡi ngựa lên RKhău - Khin lên 

Cưõi khi lên Khău - Rhá 

Trộm uống cần rượu đắng 'Š) 

Trộm bú vú bà mẹ 

Bà mẹ biết thổi sáo 

Bà chị biết thổi kèn 

Châu châu biệt giã gạo 

Người già biết đan bung '® 

Anh vợ biết đan xạ Đại 

Mĩa ở không mía ngọt (8) 

Hai người đàn ông chèo thuyền chơi không... 
u đánh du lơ lửng 

Gái nuôi tầm chăng nên 


(1) Nhà to: Nha quan. 

(3) Mường Muối: Huyện Thuận Châu thuộc tỉnh Son la bây giờ. 
(3) Khău Khin: Dốc núi Khaău Nhin. 

(4) Khău Khá: Đi rừng Diễng. 

(5) Cần rượu đắng: Uống trộm rượu cân đẳng men của nhả quan. 
(6) Bung: Cái bung đan nhỏ hơn cái thủng, có quai xâu đòn gánh, 
(7) Xa: Cát xa nhỏ hơn cái bụng, mắt đan thưa, dùng đựng rau. rửa râu. 
(8) Miĩa ở không mìa ngọt: y nói người có ngôi Không mà giau sang. 
SUng sương. 
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Đây gần rừng di Lao Lo 
ĐI Lao được núc nác 
Về nhà được nàng bé 
Người bé xoè chân váy đi trước 
Người bé xoẻè gâu áo ởi trước bu 
Bươm bướm xoè cánh hồng đi trước 
Nàng Ông (8 bưng ống sắt đi trước 
Nàng Ông bưng ống đồng Í (6) đị trước. 
Hai con vịt đùa sóng xuôi dòng 

Sai hai kẻ đi tìm 

Sai hai hầu đi kiếm 

Niếm được tận Mường - Ét 
Nẵng loé rọi cửa Chiêng Ngơn 
Nắng loé rọi cửa Chiêng Căm 


(3) 


(7) 
(8) 
(8) 


Bà ngoại o1... ơ † 

Cải Út giết gà con của cháu chết. 
- Chết hôm nảo... nào ? 

- Chêt ngày hưông... huộng 
- Giết con chai, con hến cầu hồn 


(10) 


(1) Đị Lao: Đi Lào, đi biệt tầm, 
(3ì Núc nnc: Quá núc nắc an được. 
(3) Vậy đi trược: Váy xoè ra dai quét đất. 
Ao đi trước: ao dàt vựng gàu xuê đi trước. 
5) Nang Ông: Bả tổng hào, lang đạo. 
tới Ống đông: Thời xưa dùng ông bằng đồng, bằng sắt đựng thức ăn. 
lựAi Tường Et: Xả Mường Ét thuậc huyện Xiêng Kho tính Hủúa Phân bèn 
Lào ơ hữu ngạn dàng sông Má giáp đãi huyền sông Mã tỉnh Sơn La. 
(8! CGhiêng Ngơn: Tén núi Chieếng Ngơn 
(9) Chiêng Cam: Tên vòng Chiếng Càm. 
(10) Ngày huộng: “Mự huộng" ngày thứ năm trong tuần. Một tuần tình 
theo lịch Thai mười ngày, 3 tuần là một thang, 
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Đập con ruồi chữa ma (? 


Tại con ma chăng lành 

Tại từ ma nhà xâu 

Tạ: từ anh nhà meo Cc 

Rơi lều nương ăn đưa 

Tới Mường Thanh t#) nhai quả 

Tới dĩa bản buộc bò 

Tới dịa làng buộc trần 

Giất trâu non ăn tiết 

Tiết này tiết không đủ 

Trẻ con không ăn được 

Trẻ con khóc ra suôi 

Mẹ già khóc vin trạn, vin gác bếp đu đưa“. 
Trăng trăng, sao sao 

Hai cô gai giả gạo 

Hai ông già nhỏ râu, nuôi lợn 

Ha: con của thập thò trong hang vận thừng 
Hai con mòng ngủ trưa 

Hai con cáo ấn gà 

Hai con cầy tết đuôi 

Hai con nai ăn cỏ 

Hai con ngựa hông '°) ngồi ăn cô Tết... Tết. 


(1ì Chữa ma: Củng ma, ảm chỉ cái Út là con gái nhà bè trên, cậy 
thân cáy thê. 

(2) Nhà meo: TH mình nghèo, nhà meo mộc, 

(3) Mường Thanh: Diện Biến Phú thuộc tính Lai Cháu bày giỏ: 

(4) Vin gác bép đu đưa: Đói khổ. 

(ã) Hai con ngựa hồng: ảm chỉ hai người nhà gian sang quyền quy. 
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22. PHÁNG QUAM PO ME VÀ 
PHĂẲNG QUAM CHỤ 
Xai la hua co nhĩng ơi 
Phăng quam chụ va chí phăng quam lôm lê 
Phăng quam lôm chí tai dák 
Phăng quam chụ nả ma tai lai lok qua 
Phăng quam pI peng xai xia lạ 
Phăng quam me êm peng chí lấy tư cúp 
chia Mương Púa loong xoong 
Phăng quam pì peng xai tư cúp toong lãc 
len bai hay 
Ha va ! Me êm peng hảm luông chụ bấu nhá 
Đo peng lá luông chụ chỉ nắu phăng 
Tai cấp peng lang lẹo 
Tai cấp kiểu nhật nhọi bău líng ma xôông 
Tai cắp peng pan láng heo hả 
Tai cấp lả ming chụ pan láng láy heo xao quai 
tLáp côm căm po lả tư láng băư ca 
Láp côm cha tư láng băư khắu 
Láp cầu họi noọng lả chỉ chái côm xia. 


Địch: 


22. NGHE LỜI BỐ MẸ HAY 
NGHE NGƯỜI YÊU 


Tình yêu thương em ơi ! 
Nghe người yêu hay nghe lời gió ? 
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Nghe lời gió chết đói 

Nehc lời tính trai e thác hoài 

Nghe lời anh e uống công 

Nghe lời mẹ được đội nón Mường - Púa kở 
loong thoong 

Nghe lời anh e đội lá chuôi khô xới nương 

Nhưng, mẹ ngăn tình chắng được 

Cha quở măng chuyện tình chẳng nghe, 

Chêt cùng anh củng mặc 

Chết bèn chàng chăng ân hận chỉ 

Chết cùng tình như được mồ năm cội : 

Chết với người yêu như được ma hai chục trâu? 

Gươm biếc của bố cơi tàu lá gianh 


3) 


Gươm rấp của cha cói tựa Ía lua 
: B 2 ` cuz (5) 
Gươm chín trăm sẽ thộc lướt cho xong “, 


(1) Nghe lm gió chết đối, Hà nu ông dự gió không thê sông được. 
(2) Nón Mường Pua: Nón gui nhĩa từ bên lao đem vẽ. 

(01 Mô năm cà Người chết làm mac được dựng cột phươn bang nhiều 
vHoH vài xính đa bìm củi mú. Năm cột mô là đám mai ÉO. 

(! Ä1a hat chíc trau. ThịỆ hài! mười con trâu lạm na, 

t5 ươm se học lưới chủ vong: Quyết sóng chải với ngưöi yeu. 
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23. THẢ PENG XIA LA 
Xa! peng ơi... 
Hẻo lá kin mak lang 
Vang peng kin mak cai hạng 
Bẻo lả keo pu chuông tang tói 
Tần chụ lẹo ma ói nặm Ea 
Pên té xai peng cái khua lút häư ha chon 
Cái khua lon vạy ba tôốc 
Tan chụ hak tôậc khuôn lai. 


23. TIỄC PHẬN ĐỢI CHỜ 
Thương em ơi !.. 
Đôi em ăn quả cau bài 
2) 
3) 


Bỏ em ăn đào hoang ' 
Đối em nhai trầu dại f 
Mộng tình lừa nước mắt 

Tại anh nỡ đặt cầu mớm cho em qua 
Đặt cầu chênh vênh cho em ngã 

Xây dựng tình duyên thựa thương tình ! 


t1) Quả cau: Cau rừng không ăn trầu được. 
(2) Đào hoang: Quả đào hoang không ăn được, có ý xa cách nhau. 
(3) Lá trầu rừng không ăn được. 
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24. ÁI ÊM KHỐM ĂU PHUA 
Khẩu pá mạy năng pá chưa nhĩng tôộc 
Nöộc nắng pá chưa nhĩng von 
Ma hươn mon dú xuôn chưa nhĩng hạng 
nhĩìng hak lắy hạng 
Bắu phăng quam po lả hự po lả chỉ tất 
lương léng 
Bău phăng quam me êm peng hự me êm 
peng chí tắt lương khâu 
Bắu láy kin khău têng xơng lôổng phát 
Chí lảy kin khẩu têng tát ma lia. 


Po lá bắu tam chăư hóng 
Mẹ lá bău téng chău ha 
Bắu tam chău hỏng ngua Đây nà 
Hấu tam chăuư ha quoéng khen cộp chụ. 
Ma tang nị me êm peng chí xuôn xưa 
Lửa tang nị me lả chí xuôn khăn 
Phủ pên peng nha pak In khoong muôn mụa 
Nha pak hua khaong muôn bản 
Nha pak tần chụ khoong muôn khuông 
xao hong lay nơ † 


Xoong hău bấu láy căn lắm pạ tốc tả lang 
pên lắm lít 
Lắm mịt tốc tả lang pên lua 
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Hua kha tôc cầu khéo lang mặc 
Khuôn nhìng chí tắt chưa ỏi chưa ít mặt lua 
Thiêng phua bắu peng hấư khói căm lủ 
Thiêng phua bắu ỉng pên chụ hấu khói căm liêu 
Nhuôn nhĩng chắng thiêng ïng ïng 
Chắng thiêng án án 
Chí thiêng nả lán khoan phần 
Phủ pên peng chắng khiên toi liêu 
Chí tiêu toi nắng 
Khuôn nhĩng khiên chưa nắng pa mọm 
nha men tô hang khát 
Khiên chưa nắng pa chát nha men tô hang kho 
Rhiên chưa nắng hua co nha men phua 
khuôn nắu xiếu lay nơ ! 
24. CHA MẸ ÉP LÂY CHÔNG 
Vào rừng, cây rừng rủ em buồn 
Chim rừng rủ em than 
Về nhà dâu vườn rủ em l, em đành h 
Không nghe lời cha, cha cắt lương chiều 
Không nghe lời mẹ, mẹ cắt lương cơm 
Không được ăn cơm gạo xảng gạo xây 
Được ăn cơm đặt trén mo chá liếm. 


(1 


Cha không cho tự ý mình 
Mẹ không để tự ý ta 


Không để tuỳ con bò đi ruộng 

Không để tuỳ ta vung tay chọn tình. 

Về bên này mẹ dâu áo 

Tới bên kia mẹ cât khăn 

Anh chớ đùa với tỉnh cho vui 

Chớ ghẹo tình cho hay 

Trao tình thương, chẳng phải bông đùa bên 
sân đâu nhá ! 


llai ta không được nhau 

Chuối dao (o rơi gậm sàn thành của bỏ 
Chuôi dao nhỏ xuông gậm sàn thành củi đun 
Đầu chân rơi giữa ruộng chín khúc đành mặc. 
Em cất đây mía, đây nho buộc củi 

Cát dây tình không thương trong một ngày 
Bỏ chồng chẳng vêu trong một đêm. 

Em cải đến cùng, cải băng xong 

Sẻ cãi mặt núi riu bổ 

Anh hãy củng với em 

Em quyết theo anh 


Em tin cá mọm, chớ phái coön mọnm!2 


; cụt duôi 
Em tín cá trôi, chớ phải con trôi đuôi cong 
Em tin ở tình vêu 

Chơ phải tình vêu người khác đây nhá ! 


t1) Danh lh. Phái hb bíc không lầy người bị cha nịe cp ga mã nình 
không véẻu. 
(2) Ca mùm Giang ca trôi môi mm hav song Ð suốt nước chày. 
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25. BẤU ĂU LÀY NOỌNG BẤU PHĂNG 


Hua chăư kiểu hua co nhăng chứ 

Quam chứ lả nhăng chứ khan lương 

Quam xương lä chí xương tặu chưa 

Quam pak tản té chặu chụ lả bắu lau lưm xia 

Quam hẹn bắu khẩu pá pặt kem pao 

Quam chao bấu khẩu lin Lao pay lắc 

Quam báu hặc peng xắu bắc lai thỏi lang mặc 

Quam bắu hặc ủa ón nọi xấu bắc lai quam 
lang mặc peng nơ ! 


Khuôn chai khiên (ö peng xương xáng luông bả 
Khiên tó là mìng chụ xương xáng hãn mo 
Xoong hău ly căn bầu mĩ chơ hại Kéng chơ nhay 
Chãng chí hại to mưa lăng phay 

Chăng chí nhay to chơ cóm luk bău läy 

Luk hảy hự khuôn chai ấu lọ phải lôông 
Báu lấy peng neng bấắu téng hươn lủ 

Đấu lây ïng pên chụ neng bău têng hươn kin. 


Dịch: 
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25. ANH SẼ CƯỚI EM BẰNG ĐƯỢC 
Trái tìm cuộn bên cổ còn nhớ 
Lời nhớ, anh còn nhớ tâm vàng 
Lời thương, anh còn thương suôt đời 


Lời trao đổi xưa chẳng bao giờ quên. 

Lời hẹn, không thả rừng trúc thành nứa 

Lời giao chẳng cho sang Lào tÙ đị xa 

Lời không yêu em, ai vẽ chuyên mặc ai 

Lời không thương em, ai nói ngoa mặc người Ï... 


Anh với em như con quay đang quay 

Anh với em nhự con quay quay tít. 

Đôi ta được nhau không lúc giận dữ 

Chỉ bực lúc khó đỏt lửa cháy 

Chỉ bực lúc con khóc đỗ không được. 

Con khóc anh đem can bông xuông gõ 

Đem cán quạt dỗ con chơi. 

Không được em, anh không dựng nên nhà 
Nhông được em, anh quyết chẳng xây cuộc đời. 


(1) Sang lào: Dị không hẹn ngày về. 
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26. ÂU PẬU 
Chọm hên chọm thưk ín ma ta 
Chọm thưk ta ma nả 
Chọm thưk nảä êm da xoong hươn 
Paư luk lä êm chí hụ pắn khẩu mưa xắư 
mƯ ý 
Chang chí khău xú mư a 
Chang hụ bái pa xó mư êm me nủ. 


TLuk lả êm ơi ! 

Em hư muôn hum hum bắu mi chơ thầu 
Muôn hậu hặu báu m¡I chơ pên xăng 
Chí thầu cắp Tạo mương lum xam lơi 
Lan pú chang hịa kín ngai 

Lan ta nai chang hịa kín khẩu. 
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Dịch: 

26. LẤY CON DÂU 
Vừa nhìn đã thây ưng ở mất 
Thuận mắt ưng cả mặt 
Vừa thuận mặt bà nội cả hai nhà 
Con đâu quý của mẹ khéo biết nắm xôi 

đưa tay chị 

Khéo nướng xôi đưa tay cô 


Khéo biết trộn cá nắm xôi tÌ đựa tay mẹ. 
Con quý của mẹ ơi ! 

Mẹ mừng hân hoan không có lúc già 

Mẹ vui vui không có lúc yếu đau 
Sẽ già bên Tạo '?” trén trần ba đời ĐMh 
Lớp ông nội khéo mới cơn bửa sáng 
Lớp ông bà ngoại khéo mời ăn cơm. 


(Ủ Trộn cá năm xôi: “Hái pa” Cá các món go sạch hết xương, nhảo 
tảo giữa nam xái, năm chất lại đưa ngươi giá hoặc trẻ ăn khói hóc. 
(2) Tạo: Œọi tón kính chống bà, 

(3) Ba đời: dài lâu bảng bạ đời người thường. 
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27. BOK LỤK PÄU DƯỢN 
Coi pay hay toi a 
Coi pay na toi mú 
Coi ổ hộ tay bản xum na 
Phăng quam me êm peng téng bok xon tăm 
Cøi cốm nả tó xum hôốc nha mang 
Khoang ta xắư xum xang nha mỏm 
Hiáp nắc ôm tua bản nha ngắm xia heng 
Chưa căn dượn xoong khen nha nưới lụk ør ! 


Dịch: 


27. KHUYÊN BẢO CON DÂU 
Hãy đi nương cùng cô 
Hãy đi ruộng cùng bạn 
Hày góp sức cùng dân làng hợp xum 
Nghe lời mẹ thương dạy bảo khuyên răn 
Hãy cúi mặt xuống bụi bương chớ ngại 
Đưa mắt xuống bụi tre chớ buồn 
Gánh nặng đi quanh làng chớ nghĩ uống công 
lu nhau làm lụng đôi tay chớ ngại mệt con ơi! 
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(2) 25 BÀI HÁT HẠN KHUÔNG 


I. TẶC XƯNG HẠN KHUÔNG 
(Báo khấn) 
Du lắc phó hên phay 
Du cay phố hên nặm 
Phó hên nặm băng lậc chăư dắng 
Phó hên nặm băng cắm chăư kin 
Phó hên xửa lắm nin chăư tháy 
Phó hến chụ kém máy chăuư cha 
Phó hên ta lướt le chăư tản 
Phó hên Hạn Khuông tăng hưan pộn chăư 
kém pương cọn lê ! 


Chang ău côn mương lầu ma tăng 
Chang ău mạy nắng pá mương lăư ma pun 
Phó hên to chắc chắn hỏi lắc nhắuư xon lon 
Phó hên to mak mon hỏi lắc xay hốm hính 
Phăng nghĩn to xương tính kiểu xương 

coọng hơn pí xi lo 
Xương hua co báo xao muôn mua cầu của 

cơn lê ! 


bộ, 


(1 † 


Dịch: 

l. NGỢI KHEN HẠN KHUÔNG 

(Nam hất) 
Đăng xa nhin thây lửa 
Đảng xa nhìn thấy nước 
Thây nước sông sâu muôn lặn 
Thây nước sông trong muôn trông 
Thây áo đen chàm muôn thay 
Thây em má hồng muốn chuyện 
Thấy người, mắt lướt muôn trao ' 
Thây Hạn Nhuống dựng lộng lây muốn lên 
cậy nhờ lắm thay ! 


1) 


Khéo đưa người từ nơi nao đén dựng 
Nhéóo kiếm gỗ từ nơi nào đến Xâp 
Thây dàn ve sầu '?' mác chóp cột lớn từng dây 
Thay dan quả dâu!?” treo đỉnh cột chủ kín ngọn 
Nghe tiếng đàn hoà nhịp công, đàn môi, 
sáo, nhị 

Giọng nói cười trai gái mừng vui luyến cuộn 

lắm thay ! 


Tao: Trao đòi chuyện kìm tình. 


(23 Ve sáu: Lạt nhuộm cấu đan hình ve sấu bàng tre trang trị 
Hạn Khuảng. 
(1) QQua dau: Qua dâu giá treo trang trí cột giữa Hạn Khuông. 
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2. XO KHỬN HẠN KHUÔNG 
(Báo khấp) 

Xo khưn thần huôm luông én dơ 
4o khửn ten huônh luông con lé nơ 
Xo khưn con nộc Éủ 
Xo khửn dók chụ huôm phúc bun luông lé dơ 
Lay xam khăn lôông phóc ău ái lé dơ 
Lay hôôc khăn lôông diêu ău ái lé dơ 
Lay hiều nọi peng xai lôông cái ău ái lé dơ ! 


2. XIN LÊN HẠN KHUỐNG 
Xin lên sàn cùng rồng lượn với nhé 
Xin lên chóm cùng rồng ngơi với nhé 
Xin lên lỏng chỉm gáy 
Xin lên đùa vui cùng phúc đức rồng với nhé 
Thang ba bậc thả xuông đưa anh lên với nhé 
Thang sáu bậc thả xuông dẫn anh lên với nhé 
Thang tre nhỏ của Nàng thả xuống cho anh 

lên với nhé ! 
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3. BẦU HỆ MI LAY KHỦN 
(Xúo khấp) 

Lay xam khăn nhăng dú cơ pu hôốc 
Lay hôốc khăn nhãng dú cơ pu xang 
Bấu mi pạ côm bang bắu thang ău lấy 
Mạy hóõc lúa băư cọm mãn dú chom thiêu 
Khuôn nhĩng côn điêu bắu tiêu ău lảy 
Khuôn nhĩng chắng chí ha toong chíng 

kiểng ma hó leng 
Khuôn nhing chắng chí ha toong kêm đeng 

ma hó khẩu 

Chăng chí nhơ họt chấu pi noọng ma lao ãu lay 
Coi dệt chàu ón xương năm Lan 
Coi dệt chăư ban xương nặm öi 
Coi choóng thả lệch nọi lang mãu mĩ lay ái ơi 


3. CHUA CÓ THANG LÊN 
(Nữ hát) 
Thang ba bậc còn ở trên rừng bương 
Thang sáu bậc còn ở trên rừng tre 
Không có dao móng lưới không phát lấy được 
Cây bương lớn lá võng nó ở trên chỏm cao 
. m đây một mình sao lên lây được 
Em sẽ kiếm lá dong nhãn về gói cơm chiều 
Em sẽ kiếm lá "Kem đeng" '? đem về gói cơm 
Sẽ nhờ đến anh em đi phát kiếm thang 
Hay tĩnh tâm mềm tựa như nước đường 
Hãy tĩnh tâm ngọt tựa như nước mía 
Hãy năn đợi chờ chút tt, sau rồi có thang, 
anh øï †! 


CHÍ La "Nêm đeng” Loại la dong đái, quanh là ấn quanh, không thế 
dụng gói cơm âu được. 
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4. CHUỐP HỊN NHUNG KIN 
(Báo khắp) 
Hn kí lá hưửk mết to bung lẹo lỏ 
Nhung kin chai hứk mệt to pựn lẹo lỏ 
Tô mắt khửn hưn hựn chí hấu pi lá dệt xứ 
pên lê ha ! 
Noọng lä ái ơi Í 


Dịch: 


4. BỊ DĨN, MUÔI ĐÔT 
(Nam háU 
Dĩn đốt anh, ấn hết bằng cái "bung" “ rải 
Muối đốt anh, ăn hết bằng cái "pựn” l2) ny 
Họ chó từng đản leo bảm, cho anh chíu sao đành 
Em thương của anh ơt 


t1? Cai "hưng: Tam nh cải thung, vnong gác, có quai đề vành, đun 
đựng thoọc gạo. 


(2) Cải “pưữn” Nan trẻ đạn nhĩ cát chiếu, đụng trải phới thóc. 
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5. PHÔỐC LAY HẦU KHỬN 
(Xao khắp) 

Nháy nị, lay xam khẩn khuôn nhĩng 

chắng phôốc 
Lay hôốc khăn chắng diêu 
Lay hiệu nọi peng sai chắng cái 
Chí khửn hưk chắng coi xăn lu lay 
Bắu xãn lụ lay hưk dản to lay nhíng lok 
Bắu tok lụ lay hưk đản to lay nhĩng cón 
Lay lok, khuôn pL lá chí ơn 
lay lon leo pi lả chí tôôc 
Pi lá tôốc lẹo bắu mi mu lầu xú khuôn 
Bấu mi kéo bun păn mới chắu 
Bầu mĩ nău phua Tạo nóm nok ma păng 
Chỉ khửn chăng khửn ma năng khua lon 
Nang khót Lok coi xon 
Năng khua lon t1 son tần 
Phầư mi chụ cuông bản huk dát da kheo 
Phăuư mi luk khoen eo éo neo nha khửn 
Bau chư chạng tin phối ma nhăm chỉ phay lá 
Báu ới mm pên chụ nha ma tần xiệt xương lé nơ 


(12 Khua ñien- Nói bít “Nhòn lua” 
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5. THẢ THANG CHO LÊN 
(Nữ hát) 
Đây giờ. thang ba bậc em thả xuông 
Thang sáu bạc em trao 
Thang tre nhỏ em bắc 
Nếu lên hãy lắc xem thử cái thang 
Không lắc thử thang, e lỡ thang em bị mọt 
Không đóng thử thang, e lỡ thang em lúc lắc 
Gặp thang mọt, hồn anh e tủi 
Thang mớm, anh lên sẽ ngã 
Anh ngã rồi, không có lợn, rượu cúng vía 
Không có người thương giông như mình 
Không có chống Tạo CŨ trai trẻ đem đền 
Nếu lên, hãy lên ngôi cúi bỏ dấu 
Ngôi lên nút lạt xin dạy 
Ngồi cúi bỏ !? khẽ đổi trao 
Ai có tình trong bản, hãy đánh dâu phẩm xanh 
Ai có con bên nách nững nịu hãy đừng lên 
Không phải con voi dừng bước đên dâm sản 
bếp em 

Chàng phải choi thành tình, chớ đến trò 

chuyên sâu thương. 


C1) Tao, Tiên gọt tôn cao, cảu cóa nhà quyền quv 
(2) Củ bộ: Nói lạt là họ cụt 
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6. KHỬN HẠN LEO NHĂNG XÔNG DƯN 
(Xao khắp) 
Pên xa păng xương mạy nh hưak chín lê 
Pên xa pưak xương mạy ¡nh phắng 
Ma lả xắng ma dưn a 
É cưn chăng bắu cưn té ta vên nhăng chặu 
lê ha 

E thâng nắu ming chụ chí khửn ma thóm 

ău guam xăng lê ! 


Dịch: 

6. LÊN SÀN RỒI CÒN ĐỨNG 

(Nữ hát) 

Sừng sửng đứng như cây dựa lợi thê anh or, 
Sửng sở như cây gỗ dựa vách đât 
Vợ chàng nhăn đến đứng sao ? 
Muốn trở về sao không về từ còn mặt trời 
Thương nhớ người yêu sao lại lên đây dò lời! 
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7. THAM DỌN TẮNG 
(Báo khắp) 
Bấắu mi tắng pi lả chẳng dưn lok 
Lét ok toong tin tăng bai lương 
Xương chai hãư khuôn chai dọn tắng lé dơ ! 


Dịch: 
7. HỎI MƯỢN GHÉ 
(Nam háo 
Không có ghế anh đây đành phải đưng 
Nắng lên chiếu rọi chân ghế mây vàng 
Thương anh xin hãy đưa mượn ghế ngôi. 


322 


8. BẦU MI TẮNG 
(Xao khắp) 
Khuôn nhĩng huk thưk mĩ phuk pu át tẹ 
lò pì là ơi †! 
Thưk mi xát pu diên 
Thưk mi chiến ngơn căm pu cái te na 
Hak va hư, pi noọng Xả Mương Huak bắu 
hê ma khai bai 
Di noọng Xả Mương Quai bầu hê ma khai tắng 
Nhăng tăng bỏm ma tó tam quam 
Khẳng tắng bai măn tó tăm chău phải 
Hay bău hay pi lá ngắm đu lé dơ ! 
Bấu mi tắng năng khiêng 
Hău mĩ khiêng năng bóm 
Dầu mĩ bóm năng phạk cang chan chên lỏ 


aIl ơi ÍÌ 
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Dịch: 


8. KHÔNG CÓ GHẾ 
(Nữ hất) 

Em đáy, đáng có chiêu trải phới anh thương oi! 
Đáng có xát '!` trải liền 
Đáng có chăn chiên bạc vang trải lớp mới phải 
Thé nhưng, anh em Xá '?' Mường Hua Si 

chưa đên bán mây. 
Anh em Xá Mường Quai '° chưa đến bán ghế 
Chiếc ghế gỗ trò chuyện tiếp lời 
Chiếc ghế mây đổi bằng chầu vải 
Nghào hay khóng mong anh nghì giùm 
Chẳng có ghé ngôi thớt 
Chăng có thớt ngồi khúc gỗ 
Không có khúc gỗ ngồi phệt giữa sàn thôi 

anh ơi ! 


(5) 


L]}) Xat: "cải xát” đan bàng cát trẻ nhự cot. đụng trải nhà 

(2) Anh em Xá: Anh cm ngưo! Kho-Afu ca nghề đan ghê máy đcp 
t3) Mường Húa: Xã Mường HA (huộc huyện Thuận Châu, Sơn lát 
(4! Mường Quai Huyện Tuần (Giiao thuộc tình lai Châu. 

t8) Chầu ván: Mót "châu van" Thi bằng bòn sát, mốt sai bằng I.50 met, 
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9, DỌN TUNG QUẦN 
(Báo khắp) 
Khuôn chai hư co khẻm é kin hát 
Co khát é kin quân 
Tung quần nọi xoi luông căm pok nhĩìng đê 2 
Dịch: 
9. MƯỢN ĐIỀU HÚT 
(Nam hãt) 
Anh đây cổ khàn muôn nhai vỏ 
Cổ thèm muốn hút thuốc 
Điều cày nhỏ khắc rồng vàng bọc của em đâu? 


I0. XƯ CHẮNG BẦU PUA MA 2 
(Xao khắp) 
Tung hiết pí lả chắng bắu pua ma pheng 
Tung kheng chắng bắu pua ma nắng 


Cháng bắu hắư lụk nọi pua toi ma lom lê ha ? 
Dịch: 


I0. SAO KHÔNG MANG THEO ? 
(Nữ hát) 
Ông điếu sao anh lại chẳng mang theo 
Ông hút sao chẳng mang cùng 
Sao không bảo con nhỏ giúp cùng đem cho 7 
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11. É HIẾT TƯNG QUÂN KHOONG PENG 
(Báo khắp) 

Tung hiết pi lả cọ pua ma pheng te na 

Tung khong cọ pua ma nắng 

Hak va ma tang huối hím cứp 

Ma tang huổi hín cáp 

Pha piáp lướm piạt lộm hôi côn ték xia 

Đây hiết tung quân peng chí xia xáng mau cầu 

Đảy hiết tung quân nắu mĩng chụ chỉ xia 
xáng mau non tẹ lỏ ! 


Dịch: 
1l. MUỐN HÚT BẰNG ĐIỀU 
CỦA NGƯỜI THƯƠNG 
(Nam hấu) 
Ống điểu anh có mang theo thực mà 
Ống hút cứng có mang cùng 
Nhưng trên đường ởi, qua suối gập ghênh 
Qua đàng suối đá gồ ghề 
Trời nối chớp loè, anh ngã, va đá điêu vỡ 
Được hút băng điếu của người thương sẽ 
tan cơn đau đầu, 
Được hút băng điếu của người tình sẻ tỉnh 
cơn buồn ngủ. 
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{2. ĂU TUNG QUÂN HẦU BÁO HIẾT 
(Xao khắp) 
Ấn nị đín mạy ỏ tôm côốc 
Đín mạy hôốc tôm ta 
Tung quân nọi xang nam pok tău 
Đi biết ín lệch nọi nha lầu mang xia 
lữn quân chắng coi kín xoong biết 
Hiết quân chắng coi hiết xoong ngoi 
Chắng coi hiết xam ngoi 
Ngoi nưững mưa kháo họk pai kên 
Ngoi nưng mưa kháo lên pai củ 
Ngoi nưng mưa kháo nău mìng chụ mỉa 
mìng cuông hươn, 

Cọ pưa co nưững kin co nững chí hoọng 
Toọng nưng kin toong nưng chí chang 
in quân nha vang xia nắu miĩa khuôn 


móm mmok lé nơ † 
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12. ĐEM ĐIỀU ĐƯA TRAI HÚT THUỐC LÀO 
(Nữ háo 

Đây đóm bằng cây “mạy ö" ĐI 
Đóm cây bương cả đôt 
Ống điêu nhỏ tre gai đặấp tro bếp 
Anh hút chơi chút ít chớ thê chừa đi 
Hut thuốc hút hai hơi 
Hút thuốc hút hai điểu 
Hút ba điếu 
Một điếu gửi tặng con sóc nhỏ trên ngọn 


cả gôc 


cành bồ quân 
Một điếu gửi biêu con sóc đuôi to trên ngọn 
cây sâu 
Một điếu gửi tặng vự thương yêu trong nhà 
Vì rằng, một họng hút một họng sẻ kêu 
Một da hút một dạ sẽ than 
Hút thuốc chớ bỏ vắng người vợ thương tủi lòng! 


(1) “May ö”> Dụi cây 'Oˆ không che làm đóm hui thuốc được. 
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13. QUÁ LAI CƯN, TÔ Ô MẶC 
(Xao khắp) 
Khen khoa chọn chuông nay lả nhá lỏ qua 
Chơ lău vên tắm khẩu lứp phạ mưa mựt 
xi3 xeng 
Va xoong xương căn hựk chắng tắu 
Tâu huôm hạn ỉn khuống lai vên pi ơi ! 


Dịch: 
13. QUA NHIỀU ĐÊM, HÁT THƯƠNG YÊU 
(Nữ hát) 

Tay phải em nhấc guồng se sợi, ta nghỉ chăng 

Rồi sau, khi mặt trời thấp lặn mát, tối đêm 

Nếu đôi ta thương nhau, hãy lại đến 

Đến cùng xum Hạn RKhuông ta chơi vui 
nhiều ngày anh ơi ! 
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Í4. ÁI CN HƯƠN TẢN XÚ PO ME 
(Báo khấn) 
Chơ nặn chai chắng cưn xú hươn ha dảo 
Uôn chắng tản xú chấu me liệng têng po 
chom king 
Năư khuông bôn báo xao muôn mua hưn hựn 
Luk chẳng khửn bạt han lom mú xao ham 
Nên to bo do nựa đeng lao kẻm máy 
Hên to xỉn kéng xửa lái lụa chắp pém khen nga 
Lụk cọ chung thâng chụ non lăư phần 
poóng me ơi ! 
Mưa nặn me king pọm po king mụa muôn 
Chai chí lôông hươn me êm peng chăng len 
xáo xửa 
Chi lửa tắu phái nị me lä nhăng len xáo khăn 
Há cọ ứm xưa láy len lít 
Díp xửa đảy len điêu 
Tí pá nhả ma nhí nhắp 
Tí pá khắt ma nhí nhoong 
Hua pên phoong mak nhả 
Chai chắng ma cộp căn nắng hươn chụ tô” 
ổ nắm nĩa. 


l4. ANH TRỞ VỆ THƯA VỚI MẸ CHA 
(Nam hãt) 
khi ấy, anh trở lại, về với gia đình 
Anh thưa câu chuyện kể cùng mẹ cha 
“Hạn Khuông"” nọ nam thanh nứ tú xum vui 
Con đã lên sân vui cùng đàn thiếu nữ 
Mất nhìn thấy mặt má đào xinh tươi 
Các cô xiêm áo lụa là, ngực cúc bướm bạc, 
tay đeo vòng ngà. 
Con đã chung tình, đêm năm tướng nhớ mẹ ơi! 
Lúc ây, mẹ cha biết vậy tỏ ý mừng vui 
Con sắp xuống nhày mẹ vội tìm cho con 
chiếc áo mới 
Con sắp đi chơi với người thương, mẹ vội 
tìm cho con chiếc khăn C 
Anh được áo ôm chạy liền 
Nhặt cầm áo chạy một mình 
Len rừng có cây rì rì 
Len rừng bạch bối rao rào 
Đầu dính đầy có quả khô 
Đến gặp nhau nơi nhà người thương rủ rỉ 
chuyện tình. 


(1) Khăn. Khăn đen dài dùng chít quần lên đầu hoặc quảng cô khi 
trời rét. 
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I5. XO THAM NOỌNG CHÁUƯ XƯ 
(Báo khắp) 
Chai xo tham ha po peng cấp me êm peng 
cọ coi đú đi xương bok bua lao lok qua 2 
Têng ao lua cá phụng mú xum lung pảä 
Pĩ ók lá kéng noọng coi dú băng an lók qua 
Niên niên nắu phua khuôn coi dú báu lê ? 


Khay nị pi tần xú noọng luông nghĩa báo xao 
Đi cọ chí tham noọng peng hấư mết chu thói 
Chí tham lả uôn noọng chu khót quam 
xương cón nơ ! 
Nhuôn chai ché púk phụk năng bón nị chí 
pên bắu lê ? 
Chai chế púk mon nắng bón nị chí pên mú 
bấu lẽ ? 
Báu mi ngu sing sa ma phẫu cá lăư qua? 
Bắu mi nău phua ming non pheng xắng 
qua nọng lä ai ơi? 
Va báu mi phua non pheng pi peng chí nặp 
cấp peng dệt cu đôi hả, 
Đi chí nặp cấp lả uôn noọng đệt cu đôi xoong 
Bắu đảy peng chíng bắu nhá 
Bấu đảy lả uôn noong đệt cu đôi xoong tẹ hư 
Po me hảm hua tắt pi lả chí khiên xó 
Po me hảm hua tó pì la chí khiên pần 


Va po peng kéng me êm peng phăn khát 
xoong lang lẹo 

Xoøong hau tai pôôc phôột mạy bôông lang mặc 

Pan láng đấy non lôông mạy lý 

Tai cắp lả chạt nị chíng bắu mi xỏông xăng na 

Khay nị côông tó peng pay téng hươn củ 

cang tó kếo tôn noọng pay têng hươn kín 

Äo £o uôn peng noọng co xai khan tóp pi doơ! 


IS. XIN HỘI EM THỰC LỎNG 
(Nam hát) 

Anh xin thăm hỏi mẹ nàng cùng cha kính 

có mạnh tươi tựa bóng sen đào chăng cm? 
Củng chủ thim họ hàng có bác gái trai 
Anh và em ruột đều bình an chăng em ? 
Rồi còn chồng thương của em nữa luôn luôn 

mạnh chăng em ? 


Bây giờ anh xin trao đổi cùng em trọn 
nghĩa tỉnh vêu 
Anh hỏi em thương cho hết mọt lời 
Hỏi em cho hết mọi nhẽ em nhé ! 
Anh đây muốn trồng cói nơi này có nên chăng? 
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Anh muốn trồng dâu ở nơi đây nên khóm 
chăng em ? 
Chăng có hổ mang, rắn ráo đến ngăn đâu chứ? 
Không có chồng yêu nằm bên cạnh đâu chứ 
em thương ơi Ì 
Nêu mà, không có chồng nằm bén, anh 
quyết cùng em thành đôi va, 
Anh quyêt sẽ cùng em thành đôi song 
Không cưới được em anh chăng chịu thôi 
Nếu mà, không lây được em thanh đôi lứa thì: 
Dù cha mẹ ngăn cách anh quyết càng lăn vào 
Cha mẹ ngăn "đầu ong" anh quyêt thêm quân 
Nêu mà. cha mẹ nàng chặt đứt thân anh 
làm hai cũng mặc. 
Nhác nảo coi tựa được năm quan quách gỗ lìm 
Dù chết vì em đời anh không hẻ liêc 
Anh ước mong được em cùng dựng xây gia định 
"óc mong được em về cùng lo sinh sống làm ăn 
Xin em thương hãy đáp lại anh cùng ! 


LI? Đau anzy” đĐiểu can ong có nơc đất đan 
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l6. DÁN TO BÁU XÔM 
(Xao khắp) 

Ăn nị, pi cáo tản cha tiện lai khót quam xương 
Khuön eng noọng co xai cặt khôn 
Me ok chấu po hệng lai khuốp mua pi 
Leng ngai chính bău xăng ứt xôông vang pựa 
Hươn cặt khổ tấc nị chỉng bắu phãư le 
Đị peng hak ban chãư pak tô muôn mua cợn lê 
Quam pak tản tô tiện hăư xáng xia buôn 

lok qua ? 
Ma khuôn ải pái pu xứa pha coong thả 
Phả lón lụa coong pI non xoong 
Pha mon lang phiết pheng cu peng mon xọn 
Non tó nã cũ xọn xư páy la xia lay lê 
Noọng là nị hư phú hại nhương căm ca 
Mĩ hu ta re êm pong lon hệng lok nà 
Po me liệng km khău qua pầu qua loóng 

chău tăn 
Me peng lệng kin mãn môốc phãu chău băư 
Noong lá hự bấu láng nả pên pặuư hươn 

Tạo - Nha luông 

La bôm pan phiệt pheng cáo mơi xứ hụ 
Chạ lú baư tác nị chí láng hiêng xoong lău lê! 
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Dịch: 


16. E RẰNG CHẲNG XỨNG 
(Nữ hất) 

Giờ đây, anh nói ra những điều mến thương 
Nhưng phần em phận nghèo hèn 
Mẹ sinh cha dưỡng qua năm nhiều mùa 
Cơm chiều, bữa sáng không có chỉ, nhịn đói hoài, 
Nhà nghèo, khổ nhường nì, chẳng ai ngó nhìn 
Anh người tốt bụng, nói cùng em câu chuyện vui 
Lời nói, trò chuyện cho qua cơn buồn chứ chỉ ? 
Vợ thương của anh, đệm chăn trải sẵn 

ngóng anh về 
Đồ toàn là lụa trắng toát nằm chung bai người 
Gỏi chăn đặt sẵn thành đôi đu đầy 
Vợ kể bên cạnh sao đành cách xa 
Em đây xấu xí như qua đen tuyên 
Có tai, có mắt, mẹ đánh găng nuôi 
Cơm ăn trộn bản, trộn nâu, tối lòng 
Cha mẹ nuôi bằng củ mài nướng nên đốt nát 
Em đâu có xứng làm dâu nhà Tạo bác 

Nha luông Đế 
Đặt xong cơm phải khéo mời, đâu có biết 
Dại, dốt, đần nhường nĩ, đâu có đăng xứng đôi! 


L1) Tạo. Trương lang, trương vùng, hoạc tiếng gói "cau" eon nhà quyên 
sang. 
(2) Nha luông: Quan lớu, ngài qUVên cao. 
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I7. VA PI HẠC NOỌNG TE 
(Xao khắp) 
Và pỉ peng nhăng bắu chê cặt cùng khôm hạy 
Lấy choong khủn: khâng dượn têng ải ók ao 
Lai khu chí khó chău khôn king cùng nựa 
ĐI Ø1 
Va bầu tỉ chê noọng xôm cu hiêng xoong tẹ hứ 
Keng to pay tham poø pen£ kéng me êm 
Deng ök ao pL kímw têng noong, 
Xum xo nã tô tiện quam nìĩng châư điều 
Va bău chê uôn nhữ.z căn hạy 
Di chăng lâu (óp nong quam ở nam nĩa 
Va lạt! khu chảm che xoong hấu châng coi 
hang căn dú còn phương pha, pì ơi 1 
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Dịch: 
17. NEU ANH THỰC LỎNG YÊU EM 
(Nữ hâU) 
Nếu anh thực không chê nghèo khổ kem hèn 
Năng nề công anh lo lãng phụng dưỡng đi 


chu. cha 
Nhiều bề khôn kho, nặng nhọc lắm anh ơi I 
Nếu chăng chê em. có thể sánh đôi thực lòng 
Anh hãy về thưa vớt mẹ cha, cô chủ. anh em 
Gặp nhau bàn bạc nhất tầm đồng lòng 
thông chế em người nghèo 
Rồi anh tới tra lời, ta đổi trao 
Nếu có điều chè bài, đôi ta hãng chĩa Iv xa 


cách phương troi, anh on f 


I8. ÁI ÊM CHĂU PHẮU 
(Báo khắp) 
Nháy nị, pi chí tản xú noọng häư chứ 
phăng ău lé dơ, 
Căm ngoa chọm tô căn lai khót 
Em kéng ải pỉ noọng ưởi ý lai côn 
Phăư cọ hum hum pọm quam điêu chăư phắư 
Va hák lấy khuôn noọng xảng téng la hươn 
te hư 
Chí pên hươn ún íng chu côn chăư hỏi 
Me bók xảng la dượn coi ngắm la khâng 
Miếng lăư chí mĩ kin choóng khơng lo đượn 
Mu cáy tẻng ton ô má nhấư lai pưng 
Ngua quai mạ lai khu xen xính 
lo choóng láy xương nặn hươn ddo xang bang 
Phăng quam êm bok xon po king muôn mụa 
Hươn ím khắu chu mự têng phôổng cáo 
xưng peng oi ! 
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I8. CHA MẸ ƯỚC MONG 
(Nam hãt) 
Bây giờ, anh đáp lại nàng nghe nhớ giùm cho 
Tối qua vừa mới đổi trao nhiều điều 
Mẹ cha, anh chị em cô hác đông người 
Ai ai cũng đều nhất trí một lời muôn mong 
Nếu anh cưới lây được em xây dựng gia đình 
Cửa nhà êm âm, mọi người tựa nương 
Mẹ khuyên dạy bảo việc nhà hãy nghĩ liệu lo 
Sao cho no đủ miếng ăn hãy găng làm 
Lợn gà nuôi thiến con to nhiều đàn 
Trâu bò và ngựa củng nhiều vật nuôi 
kho được như vậy cửa nhà ung dung 
Em nghe lời mẹ thì cha vui lòng 
Hằng ngày gia đình no đủ, cả vùng ngợi 
khen Thương ơi ! 


I9. XAO TÔ XÚ PO ME 
(Xuo khắp) 
Me ém ơi! Lụ mưng cọ lầy pák in muôn mụa 
nả khuông bươn xao 
Hên to báo táng phương táng mương ma hặu 
Hên to chấu gì tạo pak tản nĂm ma 
Tố pay ma ín yêu niêu chuôn pên chụ me ơi ! 
Xương pák tần nho nhoọng họi khót quam ban 
Lụk mưng cọ khan quam ban xấu ái pi Tạo 
Po ók chắu me liệng chí ngắm ba xư ? 
Xo no pang cáo cha tón gquam nôn nọợi, Đo ơi! 
I9. NỮ THƯA CÙNG CHA MẸ 
(Nữ hát) 
Mc ơi ! Con mẹ nói vui đùa ở Hạn Khuông 
tuần hai mươi 
Thây toàn trai phương xa, mường khác bởi 
tới tụ 
Có một nhà Tạo ln thường thủ thị bên con 
Chuyện trò qua lại quần thành tình yêu mẹ ơi! 
Nói ra lời những ngọt ngào trăm câu 
Đáp chàng con củng ngọt ngào á! ân 
Cha sinh, mẹ dưỡng nghÌ sao việc này ? 
Xmm cha luận ý đáp lời bảo con. thưa cha † 


tr}! Alương kháe: Đặt tông xủ khác, châu huyện khác 
122 Ảnh Tạa €Ý đấyv là hat lõn sung, không han ÌA câu ` còn quan, 
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20. PO ME TÓP QUAM LỤ NHING 
(Xao khắp) 
Po chắng tắn tham vặu me tốp quam ban 
Dần to tan pák bẻo lưa lạ ln xang xia buôn 
lák qua 
Pa uôn khoởng cung chăư xen poóng xư lẽ ? 
Lụk chắng tán cẮp chắu me liệng po ók tăn dăm 
Đi peng mãn hak chao xút luông tô ổ 
Po ók chẳu me liệng khan tóp quam ban 
Chí khan pên hẳư ma pheng tiêm cu bắu lê 
Ma dú xảng la dượn na hay khơng lo 
Xo dệt khươi téng tăm pun dượn po ơi Ì 
Noọng cọ tố xăư ải me liêng chôm muôn 
: quam l¡ 
Va bắu chê tỷ hươn khôm hạy tẹ hư 
Pay bók chấu po liệng me ok xău ma 
Cha quam ban xú căn chu luông li hại. 
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20. BỒ MẸ ĐÁP LỜI CON GÁI 
(Nữ hát) 

Cha hỏi kỹ lại rồi mẹ đáp lời 
Chỉ e chàng dõi chuyện vui cho qua lúc buồn 
Làm thân con gái dạ thêm muôn phần sầu 

đau đây chăng ? 
Con xin thưa lại mẹ cha tỏ tường 
Anh ấy thương con đổi trao hẹn ước hết lòng 
Ngọt ngào cha mẹ xem bề lòng vui 
Đắn đo suy kỹ đẹp đôi nên chăng 
Đến đây lo việc cửa nhà ruộng nương 
Xin làm con rể gắng công đáp đền, thưa cha ! 
Em trình cha mẹ thuận tình ưng cho 
Nếu chàng không chẽ em nhà túng nghèo 
Hãy nói cùng cha mẹ của chàng tới đây 
Đôi bên hai họ gặp nhau giãi bày. 
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21. CHÀAI TÔ XO PO ME PAY THAM PẬUƯ 
(Báo khắp) 

Chơ nặn chai cọ mơng chăư pọm quam ban 

lai khót 

Pị luốn tắu ha pựn hươn đảo ún ïng 

Po king ởi, me king phăng thí h dơ 

Tụk cấp noọng tố ổ xú căn 

Pưa va xoong phương pọm cha quam thỏi thí 

Chí xú hãư xoong nọi pên cu đôi xoong 

Chơ nặn têng êm ái mơng chăư lo áo 

Xọk xáo đay lệch nọi pẻng béng căm ban 

Lôông hươn pọm pa căn đơn páy 

Pay họt hoỏng phái pụn bưởng mang lung ta 

Cháng cha quam cáo tham chu luông lï hại 

Ta hặc lả nai chựa hău ngắm xứ lăư 

Ão quam ban ín xương ón peng xoong nọi Ì dơ 

Va hặc nôn nọi khuôn cu đôi xoong tẹ hứ ? 
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Dịch: 
21. NAM NÓI XIN BỐ MẸ 
ĐI HỎI CƯỚI CON DẦU 
(Nam hất) 
Bây giờ, anh mừng vui bày tỏ nôi niềm 
Anh đi tìm kiếm nơi nương tựa dựng xây 
øia đình 
Thưa cha cùng mẹ nghe con tỏ bầy 
Con cùng em ây chuyện trò với nhau 
Đôi bên tính kỹ suy sâu hiểu tìm 
S%e duyên hai nhỏ thành đôi vợ chồng 
Nghe con, cha mẹ vui lòng liệu lo 
Kiêm tìm quà nhỏ, bánh ngọt kem theo 
Rời nhà rao bước rủ cùng ra đi 
Đi đến bên kía, gặp đàng nhà gái 
Tö lời xin hỏi, tính ký dở hay 
Xin hỏi bên ngoại ông bà nghĩ sao 
Hay thương đôi trẻ, cho nhà trai rõ cùng 
Nếu thương hai đứa cho thành đòi thực lòng ? 
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22. TA NAI HẦU LỤK PÊN PHUA MIA 
(Xao khắp) 

Ta nai lẹo khan quam tần tửm 

Va bắu chỉng chê hại hươn dảo khó cặt tẹ hư 

Chí păn hắư pên lôi xôm xéng 

Ban béng hẳư xoong nọi pên cu đôi xoong 

Po thầu po bắu heng 

Me thầu me bắu heng 

Chăư kin xạ phắc xeng 

Chăư kín heng khươi lả 

Chăư kin xạ pa bá khươi lun 

Têng xoong nọi dượn choóng chện lỏ 

Hư pek chấu pi noọng hươn dảo xáng bang 

Tông êm đi xoong hươn cạy tó 

Coi choóng dượn mưa nả xáng bang lụk ơi ! 
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Dịch: 
22. CHA MẸ BÊN GÁI ƯNG THUẬN 
(Nữ hát) 
Cha mẹ bên em thêm ý đáp lời 
Nếu không chê gia đình chúng tôi nghèo 
túng thực lòng, 


Sẽ cho hai trẻ tác thành 

Se duyên hai đứa nên đôi vợ chồng 

Cha già không khoẻ mãi 

Mẹ già không khoẻ mãi 

Mong ăn rổ rau xanh 

Mong nhờ sức rể út 

Mong ăn nhờ giỏ cá anh vũ của rể cuôi 

Khuyên hai con gắng chăm sức lụng làm 

Sao cho bằng người cửa nhà đủ đẩy 

Và cha mẹ đôi bề được cậy nhờ 

Hay gắng siêng làm lụng sau này vẻ vang 
cơn ơi † 
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23. KHẮP NHÁ HẠN KHUÔNG 
(Xao khắp) 
Đức tam đức ma lỏ 
Đứn tam đứn ma lö 
Đức đứn lẹo keng kẻ tứn khăn lẹo lỏ 
Tô dú nẵng nãư nặm băng lậc tô pa cọ non 
Tô dú năng năư na tô niếểu kéng khua cọ 
non lẹo lỏ 
Chom púak hẳn mĩ ngu cọ non 
Chom pu hắn mĩ én cọ non 
Chom ten hẳn mỉ luông cọ non 
Tô mị nguông mĩ nga tô chạng cọ non 
Tô xáng côông tô quai cọ non 
Tô cang lai tô bẻ cọ non 
Tô éng e têng căm tô quang cọ non 
Xum xang nọi mỉ căng ổn lin cọ non 
Nhãng bắu non to nóộc sen hỏm cắp nôộc 
sen lắng 
Căm măn pay dắng nặm băng lậc kin pa 
Dú nắng cang na phầu tôông 
Ta phủ xoong hău bắu khéng ta măn lây 
Kháy hư phay mọt pên thán lai 
Phay tại pên thán lăm mỏ mì 
Thầu ké nỉ non lắp lua lôn lẹo lỏ 
Pay non lõ qua lua non xíp xoong xói ha ơi ! 
kua non nọi xíp xoong phá lốp xứa coong ha 


Phả lóp pha coong thả 

Phả dẫn lụa khám khép coong cang 

Hung ma thủk pay hay lom a 

Thứk pay na lom ưởi 

Thứk kếp phải xượt xượi lom cu lô liêu mắu 
na peng ơi ï 


23. TAN BUỔI HẠN KHUỐNG 
(Nữ hát) 
Khuya đêm khuya đến rôi 
Nhoát đêm khoắt đến rồi 
Khuya khoắt con keng kẻ tÙ đã dậy thức kêu 
Con ở dưới nước vực sâu con cá đã ngủ rồi 
Con ở dưới tuộng con bà mụ và nòng nọc 
đều ngủ rồi, 

Đông mối kia có rắn cũng đã ngủ rồi 
Đỉnh núi kia có chím én củng đã ngủ rồi 
Mỏm đôi kia có rồng cùng đã ngủ rồi 
Con có vòi có ngà con voi đã ngủ rồi 
Con có sườn cong con trâu đã ngủ rồi 
Con cầm văn con đê đã ngủ rồi 
Con ðng eo chiều tôi con nai đã ngủ rồi 


(1! Keng kẻ: Loài tác kè đầu to, ngây chưi ngủ trong hấc cảy, đêm 
khuya thức dậy đi kiểm an kêu keng kẹc. 
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Khóm tre nhỏ có vượn, dủi, tê tê, đã ngủ rồi 
Không ngủ chỉ có loài chỉm sen hỏm bói 
và sen lắng '”' 

Đêm nó đi mò cá kiếm ăn dưới nước vừng sâu 
Nó ở giữa ruộng ngoài đồng 
Mất đôi ta không thì thố được cùng mắt chúng. 
Giờ đây lửa đã tắt thành than văn 
Lưa đã tàn thành than đen nhọ nội 
Cụ giả nơi đây đã ngủ say ngon giấc rồi 
Đi ngủ thôi, giác nông mười hai tích ta ơi ! 
Giấc ngủ nhỏ mười hai lót đệm đang mong về 
Chiếc vỏ chăn ngóng mong 
Chiếc màn lụa ghép màu đang chờ căng 
Sớm mai còn phải đi nương cùng cô 
Còn phải đi ruộng cùng chị 
Còn phai sóng bạn trong vùng đĩ nhặt bóng 

nửa cơ Thương ơi ! 


(20 Sen hỏm: Loài chín bơi cá giống lớn, lòng xanh thâm, đêm không ngu, 
(3) Sen lãng: Loài chìm bói cá giông nho, lông xanh nhạt, đêm đh 
kiếm cá ăn, không ngủ. 


24. XĂNG lLLA HẠN KHUNG PAY ĂU PHUA 
(Xao khắp) 
Coi dú lí dơ báo bua hôm kéng xao bua ha 
cuông bản 
Coï du lí dơ Hạn Khuông nọi xi pịch xan tắm 
Xan tăm xan xí che hăm pựn 
Hưn hựn báo xao tom 
Đặt ma khay nay, Xao luông lẹo chí khẩu 
pha me xia lỏ 
Xao ké lẹo chí khẩu pha chụ hôm phua xia lỏ 
Nhãng to xao xắm lun pun noọng 
Choom híng doông lôông khuông căm ngoa 
thôi na 
Phôn bấu tôôc nha vang xia khuông hau xâu 
Phạ bắu xâu nha vang xia khuông hau 
11001 Xăng nơ 
Xíp căm hẳư mi báo tay cay tối hưn toong 
ma hặu 
Ăn ha nị khẳu xắư lặu chí bắu cưn ma kiểu 
kéng coong 
Hom khoong khửn hươn phua chí bắu cưn 
ma lửa lẹo lỏ ! 
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24. 


Dịch: 
CHIA TAY HẠN KHUÔNG ĐI LÂY CHÔNG 
(Nữ hãU 
Ở yên nhé chàng trai, cô gái sen làng của ta 
Ở yên nhé Hạn RKhuôống nhỏ bôn bê nhăn 
phên đan 
Đan nhắn kỹ bốn góc tựa đan pựn t 
Tấp nập gái trai xum 
Giờ đây, gái đã lớn sẽ cuộn chăn mẹ đi rồi 
Gái trưởng thành sẽ chung chăn tỉnh cùng chồng 
Còn lại lớp trẻ đàn em 
Tối qua tập sự điện vào xuông sân 
Trời không mưa, chớ bỏ sản ta vắng lặng 
Trời không nặng mây, chớ bỏ sàn ta móc meo 
Mười đêm hãy có trai phương xa gảy đàn 
môi đồng đèn Xxum 
Còn ta đây, thóc đã đổ bồ không trở lại 
“ được cùng thóc đánh đông 
Soạn đồ đạc về nhà chồng không còn trở lại 
chơ vui được nữa rồi ! 


L1! Pựn. Cát phén mềm, đan man, dùng đề phối thúc. 
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25. NHA LƯM 
(Báo khấp) 
Cầu chí lưm cấp xíp chí lưm 
Thả to tổn xiẹp pôống nga chăng lưm 
Thả to xum khing chăư ok bók chắng lưm 
Choỏng chook hụ pay púa chău pua chẳng lưm 
Phôm dủ hua lưm cầu chắng lưm nơ ! 


Câu chí lưm cắp xíp chí hưm 

Thả Năm Ma hẻng to le chăng lưm 

Nam Te hẻng to thủ chắng lưm 

Pa bú dỏn kín đao chắng lưm 

Xai khao dón kín mook chăng lum 

Nöoộc chok phạ kín oi thoóng xuôn chăng 
lum nơ, peng ơi Ï 
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Dịch: 

25. CHỚ QUÊN 

(Nam hát) 

Chín sẽ quên và mười sẽ quên 
Chờ cây hẹ mọc cành lá hãng quên 
Chờ khóm sả ra hoa hãng quên 
^” ` Sị _ vẻ An 
Ông bương biết vào Triểu châu Vua hẳng quên 
Tóc trên đầu quên búi hãng quên nhé ! 


Chín sẽ quên và mười sẽ quên 

Chờ sông Mã cạn bằng chiếc đĩa hãng quên 

Sông Đà cạn bằng chiếc đũa hằng quên 

Cá bống bò lượn ăn sao hằng quên 

Cát trắng lượn ăn sương mù hãng quên 

Chim sẻ trời ăn mía nửa vườn hãng quên 
nhé tình thương ơi ! 
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